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CHƯƠNG 1. THÔNG TIN CHUNG VỀ DỰ ÁN ĐẦU TƯ 

 

1.1. Tên chủ dự án đầu tư 

CÔNG TY TNHH XUÂN THÀNH HOSPITALITY 

- Địa chỉ văn phòng: Tòa nhà 28 tầng, đường Lê Thái Tổ, Khu đô thị Xuân Thành, 
phường Ninh Khánh, thành phố Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình. 

- Người đại diện theo pháp luật của chủ dự án đầu tư:  
+ Ông Phạm Văn Tiến                            Chức danh: Tổng giám đốc 

+ Điện thoại: 024 3513 5388 

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành 
viên trở lên số 2700793573 do Phòng Đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và Đầu 
tư tỉnh Ninh Bình (nay là Sở Tài chính tỉnh Ninh Bình) cấp đăng ký lần đầu ngày 
19/11/2015, đăng ký thay đổi lần thứ 9 ngày 10/02/2025. 

1.2. Tên dự án đầu tư 

KHÁCH SẠN PULLMAN NINH BÌNH 

- Địa điểm thực hiện dự án đầu tư: Thuộc thửa đất số 325 tờ bản đồ số 24 bản đồ 
địa chính phường Ninh Khánh, thành phố Hoa Lư (trước kia là thành phố Ninh Bình), 
tỉnh Ninh Bình. 

+ Diện tích đất thực hiện dự án đầu tư: 35,235,0 m2 (Theo Giấy chứng nhận quyền 
sử dụng đất số CK 059869 ngày 16/05/2019 do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Ninh 
Bình (nay là Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Ninh Bình) cấp). 

+ Vị trí tiếp giáp của dự án như sau: 
o Phía Bắc đối diện khu lâu đài Xuân Thành; 

o Phía Nam giáp với đường Trịnh Tú kéo dài và cách khu dân cư phố Vinh 
Quang, phường Ninh Khánh khoảng 200m; 

o Phía Đông giáp với đường Lê Thái Tổ; 

o Phía Tây giáp đường giao thông quy hoạch và đối diện Tổ hợp vui chơi 
giải trí Teddy Kid. 

+ Tọa độ các điểm khép góc của dự án thể hiện ở bảng sau: 

Bảng 1-1: Tọa độ khép góc của dự án 

Tên điểm 
Hệ tọa độ VN2000, kinh tuyến trục 105o00’, 

múi chiếu 3o Chiều dài (mét) 

X Y 

1 2242781,49 599872,70 194,80 

2 2242777,62 599880,22 8,50 

3 2242627,37 599927,83 157,60 

4 2242619,81 599923,93 8,50 
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Tên điểm 
Hệ tọa độ VN2000, kinh tuyến trục 105o00’, 

múi chiếu 3o Chiều dài (mét) 

X Y 

5 2242559,22 599735,93 197,50 

6 2242563,12 599728,49 8,40 

7 2242714,12 599683,26 157,60 

8 2242721,71 599687,25 8,60 

 

Hình 1-1: Sơ đồ vị trí thực hiện dự án 

-  Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư mã số dự án 2883850576 do Sở Kế hoạch và 
Đầu tư tỉnh Ninh Bình cấp chứng nhận lần đầu ngày 25/11/2019, chứng nhận điều chỉnh 
lần thứ tư ngày 27/12/2024. 

- Cơ quan phê duyệt chủ trương đầu tư: UBND tỉnh Ninh Bình. 

- Cơ quan thẩm định thiết kế xây dựng, cấp các loại giấy phép có liên quan đến 
môi trường của dự án đầu tư: 

+ Giấy phép xây dựng số 08/2011/GPXD do Sở Xây dựng tỉnh Ninh Bình cấp 
ngày 02/06/2011, cấp điều chỉnh ngày 26/07/2016. 

+ Văn bản số 416/UBND-QLĐT ngày 02/3/2023 của UBND thành phố Ninh 
Bình (nay là UBND thành phố Hoa Lư) V/v đấu nối hệ thống thoát nước thải và giao 
thông cho Dự án khách sạn Pullman Ninh Bình tại phường Ninh Khánh, thành phố Ninh 



Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường Khách sạn Pullman Ninh Bình 
 

Trang 3 
 

Bình (nay là thành phố Hoa Lư). 
+ Giấy chứng nhận thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy số 621/TD-

PCCC do Cục Cảnh sát PCCC và CNCH cấp ngày 23/02/2024. 

- Quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi 
trường: Quyết định số 406/QĐ-STNMT ngày 27/11/2019 Về việc phê duyệt báo cáo 
đánh giá tác động môi trường dự án “Khách sạn Pullman Ninh Bình” tại phường Ninh 
Khánh, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình của Công ty TNHH Xuân Thành 
Hospitality. 

- Loại hình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ của dự án: kinh doanh dịch vụ lưu 
trú khách sạn. 

- Quy mô của dự án đầu tư theo quy định tại khoản 1 Điều 25 Nghị định 
05/2025/NĐ-CP ngày 06/01/2025 của Chính phủ:  

+ Quy mô của dự án đầu tư được phân loại theo tiêu chí quy định của pháp luật 
về đầu tư công:  

• Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư mã số dự án 2883850576 do Sở Kế hoạch và 
Đầu tư tỉnh Ninh Bình cấp chứng nhận điều chỉnh lần thứ tư ngày 27/12/2024, dự án 
thuộc lĩnh vực xây dựng khách sạn, tổng vốn đầu tư của dự án là 1.565.264.879.000 
VNĐ (Một nghìn năm trăm sáu mươi lăm tỷ, hai trăm sáu mươi bốn triệu, tám trăm bảy 
mươi chín nghìn đồng./.) 

• Căn cứ khoản 4 Điều 10 Luật Đầu tư công số 58/2024/QH15 ngày 29/11/2024 
(Dự án thuộc lĩnh vực quy định tại khoản 5 Điều 9 của Luật này có tổng mức đầu tư từ 
90 tỷ đồng đến dưới 1.600 tỷ đồng), Dự án thuộc nhóm B.  

- Yếu tố nhạy cảm về môi trường quy định tại khoản 4 Điều 25 Nghị định 
05/2025/NĐ-CP ngày 06/01/2025 của Chính phủ: không có yếu tố nhạy cảm. 

- Phân nhóm đầu tư quy định tại khoản 2 Điều 28 Luật bảo vệ môi trường:  

Căn cứ theo Nghị định số 05/2025/NĐ-CP ngày 06/01/2025 của Chính phủ, Dự 
án Khách sạn Pullman Ninh Bình của Công ty TNHH Xuân Thành Hospitality không 
thuộc Danh mục loại hình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có nguy cơ gây ô nhiễm môi 
trường (Phụ lục II kèm theo Nghị định số 05/2025/NĐ-CP ngày 06/01/2025 của Chính 
phủ). 

Dự án thuộc số thứ tự 2, mục II, phụ lục V danh mục các dự án đầu tư nhóm III 
ít có nguy cơ tác động xấu đến môi trường quy định tại khoản 5 Điều 28 luật bảo vệ môi 
trường, trừ dự án quy định tại phụ lục III và phụ lục IV ban hành kèm theo nghị định 
này. 

Căn cứ theo khoản 3 Điều 41 của Luật Bảo vệ môi trường số 72/2020/QH14 ngày 
17/11/2020, Dự án Khách sạn Pullman Ninh Bình của Công ty TNHH Xuân Thành 
Hospitality thuộc thẩm quyền cấp giấy phép môi trường của UBND tỉnh Ninh Bình. Căn 
cứ khoản 4 Điều 62 Nghị định 136/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025 của Chính phủ, trong 
đó, Chủ tịch UBND cấp tỉnh thực hiện thẩm quyền, nhiệm vụ của UBND cấp tỉnh giải 
quyết thủ tục hành chính cho tổ chức, cá nhân. Do đó, thẩm quyền cấp giấy phép môi 
trường của dự án là Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình. 
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1.3. Công suất, công nghệ, sản phẩm sản xuất của dự án đầu tư 

1.3.1. Công suất của dự án đầu tư 

 Quy mô dự án đầu tư: 
Khách sạn 5 sao 28 tầng: gồm 27 tầng nổi và 01 tầng hầm, gồm 2 khối: 

* Khối đế: 

+ Tầng hầm diện tích 4.950 m2 được bố trí khu để xe và các khu kỹ thuật của dự 
án: 

+ Tầng 1 diện tích 5.138 m2: dịch vụ nhà hàng ăn uống, khu vực bán đồ lưu niệm 
và sảnh lễ tân. 

+ Tầng 2 và tầng 3 với tổng diện tích là 10.266 m2: công năng sử dụng làm văn 
phòng làm việc, kho tài liệu, phòng hút thuốc, nhà ăn. 

+ Tầng 4: diện tích 5.133 m2: công năng sử dụng phục vụ họp hội nghị, hội thảo, 
phòng họp, bếp, kho. 

+ Tầng 5: diện tích 6.435 m2: công năng sử dụng làm khu vực giải trí (Yoga, Gym, 
phòng làm việc của đơn vị vận hành khách sạn; mái tầng 5 là không gian mở, điểm nhấn 
là 02 bể bơi, kho, khu vui chơi). 

* Khối cao tầng gồm: 

+ Tầng 6 diện tích 1.564 m2: công năng sử dụng là khu vực Spa, massage làm đẹp 
và khu phụ trợ. 

+ Tầng 7- 12 và tầng 14- 26 diện tích 1 tầng là 1.564 m2: công năng sử dụng là khu 
vực bố trí phòng nghỉ cho khách có tổng cộng 283 phòng (riêng tầng 26 có thêm phòng 
President Suite, Phòng ăn + giải trí). 

+ Tầng 13 diện tích 1.564 m2: bố trí làm không gian lánh nạn. 

+ Tầng 27: công năng sử dụng là không gian phòng ăn VIP + giải trí, sảnh ngắm 
cảnh; 

+ Tầng 28: công năng sử dụng là hồ bơi, hồ cảnh, café trong nhà và ngoài trời, sảnh 
ngắm cảnh ngoài trời; mái kỹ thuật (khu vực bao che thang máy, quạt thông gió, hút 
gió…). 

Ngoài các hạng mục chính dự án còn có bể bơi được bố trí trong khách sạn bao 
gồm:  

- Bể bơi tầng 5: 02 bể bơi được đặt trên tầng 5, với diện tích khoảng 229,5 m2/bể. 

+ Phần đáy bề và thành bể được thi công bằng bê tông cốt thép đổ tại chỗ M300. 
Phần đáy bể được tăng cường bằng các dầm bê tông cốt thép có kích thước 50 x 70 cm. 
Đáy bể được thiết kế 01 hộp thu đáy có kích thước 35 x 35 cm liên kết với hệ thống ống 
nước ngầm có tác dụng thoát nước cho bể bơi. 
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+ Mặt bằng sàn và tường bể được lát gạch trang trí bằng gạch Mosaic 60 x 60 cm 
màu xanh nước biển (chống trơn). Bao quanh bể là rãnh thu nước tràn có kích thước 28 
x 31 cm. Khu vực đi bộ bao quanh được bố trí bằng gạch Mossic 60 x 60 cm chống trơn. 

- Hồ cảnh trên mái: Có diện tích khoảng 112,75 m2, được chia tách thành 02 khu 
vực là khu vực trang trí tạo điểm nhấn cho bể bơi trên mái (diện tích 52,2 m2) và điểm 
nhấn cảnh quan khu vực trên mái. 

+ Toàn bộ đáy, thành và mặt bể được thi công bằng bê tông cốt thép dày 20 cm đến 
40 cm. Phần sàn và thành bể được láng nền và lát gạch trang trí. 

Bảng 1-2: Quy mô kiến trúc xây dựng 

TT Tên hạng mục Diện tích xây dựng (m2) Diện tích sàn (m2) 

I 
Tòa nhà khách sạn 5 sao (28 
tầng) 

6.967 69.291 

II Các công trình phụ trợ 7.056 7.056 

1 Lối đi có mái che 1.551 0 

2 Giàn tạo điểm nhấn 360 0 

3 Khu sự kiện ngoài trời 1.850 0 

4 Sân tennis 655 0 

5 Phòng để chiller 268 0 

6 Phòng điều khiển nước thải 189 0 

7 Bãi đỗ xe có mái che 763 0 

8 Bãi xe ô tô có mái che 1.420 0 

III Đường giao thông nội bộ 7.187 0 

IV Cây xanh, cảnh quan 14.025 0 

- Tổng cộng 35.235 76.347 

 Quy mô hoạt động 

❖ Quy mô phòng nghỉ: 
Phòng nghỉ gồm 283 phòng, trong đó: 

- Phòng Twin Bed: 206 phòng, diện tích 39,5 m2/phòng, không có bồn tắm nằm, 
gồm 02 giường ngủ đơn (hoặc 01 giường đôi), tối đa 2 người/phòng. 

- Phòng King Bed: 23 phòng, diện tích 39,8 m2/phòng, có bố trí bồn tắm nằm, gồm 
01 giường đơn, tối đa 1 người/phòng. 

- Phòng Handicap: 02 phòng, diện tích 39,8 m2/phòng dành cho người khuyết tật, 
không bố trí bồn tắm nằm, tối đa 2 người/phòng. 

- Phòng Junior Suite: 38 phòng, diện tích 77,1 m2/phòng gồm 01 phòng ngủ và 01 
phòng khách, có bố trí bồn tắm nằm, tối đa 4 người/phòng. 
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- Phòng Executive Suite: 12 phòng, diện tích 82,9 m2/phòng, có những dịch vụ đặc 
biệt tốt. Loại phòng này thường dành cho đối tượng là giới dianh nhân, các chính trị gia, 
nghệ sĩ nổi tiếng. Phòng được trang bị đầy đủ tiện nghi bao gồm bồn tắm đứng, bồn tắm 
nằm, bàn làm việc cỡ lớn, phòng khách..., tối đa 4 người/phòng. 

- Phòng GM Apartment: 01 phòng, diện tích 97,3 m2/phòng, có bố trí bồn tắm nằm, 
tối đa 4 người/phòng. 

- Phòng Presidet Suite: 01 phòng, diện tích 203,3 m2/phòng, phòng có đầy đủ tiện 
nghi, có bố trí bồn tắm nằm, tối đa 4 người/phòng. 

❖ Quy mô hoạt động 

- Kinh doanh khách sạn nghỉ dưỡng tiêu chuẩn 5 sao: 283 phòng. 

- Nhà hàng, dịch vụ ăn uống (không bao gồm nhân viên): 1.314 suất/ngày. 

- Tổ chức sự kiện, tiệc cưới: 1.000 người/ngày 

- Cho thuê văn phòng: 333 m2. 

- Dịch vụ vui chơi giải trí, spa, gym, thể thao…: 400 lượt/ngày. 

- Cán bộ công nhân viên: 391 người/ngày. 

1.3.2. Công nghệ sản xuất của dự án đầu tư 

 Quy trình hoạt động dịch vụ khách sạn 

Quy trình của hoạt động dịch vụ khách sạn được thể hiện theo sơ đồ dưới đây: 
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Hình 1-2: Quy trình của hoạt động dịch vụ, khách sạn 

Công ty TNHH Xuân Thành Hospitality phục vụ các sản phẩm bao gồm: dịch vụ 
lưu trú ngắn ngày, nhà hàng dịch vụ ăn uống, tổ chức sự kiện, tiệc cưới, dịch vụ vui chơi 
giải trí, spa, gym, thể thao, cho thuê văn phòng. Khách hàng, đối tác đến dự án sẽ được 
lễ tân hướng dẫn lựa chọn, sử dụng dịch vụ phù hợp. 

- Đối với khách hàng lưu trú ngắn ngày: nguồn phát sinh chất thải chủ yếu là 
nước thải, tiếng ồn và một phần nhỏ chất thải sinh hoạt. 

- Đối với dịch vụ ăn uống: 

- Tùy theo yêu cầu của khách hàng thì công ty sẽ nhập thực phẩm trong ngày. 
Nguyên liệu là thực phẩm tươi sống qua công đoạn làm sạch đưa sang khâu chế biến 
sau đó được chia suất và cung cấp cho khách hàng.  

- Các công đoạn chế biến chủ yếu là thủ công nhưng đòi hỏi tay nghề đầu bếp kỹ 
thuật cao, sản phẩm là các món ăn phải đạt yêu cầu về chất lượng, màu sắc, mùi vị và 
đạt các yêu cầu về vệ sinh thực phẩm. Đối với mỗi loại thực phẩm có quy trình chế biến 
riêng, tuy nhiên vẫn theo các công đoạn chính ở trên và các công đoạn chế biến phải đáp 
ứng các yêu cầu sau: 

+ Phương tiện vận dụng để gia công chế biến thực phẩm không gây ảnh hưởng 
đến sức khỏe của người sử dụng. 

+ Gia công chế biến thực phẩm phải đảm bảo theo nguyên tắc chế biến một chiều. 
Các thực phẩm đưa vào chế biến phải đảm bảo đủ tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm. 
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+ Chất thải phát sinh từ các công đoạn làm sạch, chế biến và thức ăn dư thừa do 
khách hàng bỏ lại. 

- Dịch vụ sự kiện, tiệc cưới: 

- Tùy theo yêu cầu của khách hàng, Công ty sẽ chuẩn bị rạp, sân khấu, bàn ghế, 
hệ thống âm thanh, ánh sáng. 

- Đối với dịch vụ cho thuê văn phòng: nguồn phát sinh chất thải chủ yếu là nước 
thải và một phần chất thải rắn. 

- Dịch vụ vui chơi giải trí, spa, gym, thể thao: 

- Dịch vụ spa tại khách sạn gồm các hoạt động như: chăm sóc và làm đẹp da, dịch 
vụ massage/xông hơi, dịch vụ tắm bùn khoáng, bể sục Jacuzzi. Cụ thể như sau: 

- Đối với dịch vụ massage/xông hơi: 
Khách hàng đến nhận phòng massage sẽ được nhân viên tiến hành massage, bóp 

huyệt. Quy trình massage từ 30 - 60 phút tùy yêu cầu của khách hàng. Trong hoạt động 
này sẽ phát sinh nước thải từ hoạt động vệ sinh. 

• Đối với dịch vụ tắm bùn khoáng: 

- Khách hàng mua vé tại quầy bán vé sau đó sẽ được hướng dẫn đến khu tắm bùn 
khoáng nóng, lạnh. Quý khách gửi đồ tại tủ riêng và thay đồ và tắm tráng tại vòi hoa 
sen. Sau đó khách ngâm tắm tại bồn bùn khoáng nóng, lạnh (tùy theo mùa) 20 - 30 phút 
và nằm nghỉ ngơi tại ghế nằm cạnh bồn. Cuối cùng, Quý khách ra tắm tráng lại tại vòi 
hoa sen. Sau đó quay về, nghỉ ngơi và chuẩn bị hành lý để rời khu tắm bùn.  

• Đối với dịch vụ chăm sóc da: 
- Khách hàng khi đến bộ phận spa sẽ lựa chọn các gói chăm sóc da. Sau đó nhân 

viên bộ phận sẽ sử dụng các máy móc, trang thiết bị phục vụ việc làm đẹp cho khách 
hàng.  

• Đối với dịch vụ giặt là: 

- Khách hàng lưu trú tại khách sạn có nhu cầu giặt là quần áo, trang phục cá nhân 
sẽ được bộ phận giặt là phụ trách. Quá trình giặt là sẽ làm phát sinh nước thải. 

• Đối với dịch vụ hồ bơi: 
- Hồ bơi mở cửa hàng ngày với mốc giờ sáng từ 6h đến 9h30, chiều từ 3h đến 

7h30. Hồ bơi mở cửa nhằm đáp ứng nhu cầu của khách trong khách sạn.  

- Một số lưu ý đối với dịch vụ hồ bơi: 
+ Tiêu chuẩn nước: nước hồ bơi đảm bảo theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về 

chất lượng nước sinh hoạt (QCVN 02:2009/BYT).  

+ Trang thiết bị trong hồ bơi đảm bảo đúng theo quy định tại Thông tư số 
03/2018/TT-BVHTTDL ngày 19/01/2018 quy định về cơ sở vật chất, trang thiết bị và 
tập huấn nhân viên chuyên môn đối với môn bơi lặn. 

+ Dây phao: 

Dây phao dọc: Được căng dọc theo đường bơi cho các hồ bơi có độ sâu từ 1,40m 
trở lên dùng cho các đối tượng đã biết bơi; 



Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường Khách sạn Pullman Ninh Bình 
 

Trang 9 
 

Dây phao ngang: Được căng ngang hồ bơi để chia khu vực có độ sâu từ 1m trở 
xuống cho người chưa biết bơi ngăn với khu vực có độ sâu hơn 1m đối với hồ bơi có độ 
sâu khác nhau. 

+ Trang bị cứu hộ:  

Sào cứu hộ: hồ bơi trang bị 08 sào cứu hộ dài 2,50m, sào cứu hộ được sơn màu 
đỏ - trắng, được đặt ở các vị trí thuận lợi trên thành bể dễ phát hiện để khi cần mọi người 
đều có thể sử dụng; 

Phao cứu sinh: hồ bơi trang bị 06 chiếc phao cứu sinh được đặt ở vị trí thuận lợi, 
dễ nhìn thấy; 

Ghế: Ghế cứu hộ có chiều cao 1,50m (tính từ mặt bể), được đặt ở hai bên thành 
bể đảm bảo vị trí quan sát thuận lợi cho nhân viên cứu hộ.  

+ Bảng biểu: 

Bảng nội quy: hồ bơi có bảng nội quy đặt ở vị trí dễ đọc, dễ xem. Nội dung nội 
quy quy định rõ trách nhiệm của chủ dự án; quyền và nghĩa vụ của người tham gia tập 
luyện; quy định khuyến cáo những người không nên tham gia bơi, lặn như: người mắc 
các bệnh truyền nhiễm có khả năng lây truyền qua tiếp xúc với nước hồ bơi, người mắc 
các bệnh có nguy cơ cao dễ gây tai biến ảnh hưởng đến sức khoẻ theo chỉ định của bác 
sĩ, người uống rượu, ăn no, vừa làm việc quá mệt hoặc phơi ngoài nắng lâu; những người 
không được tham gia bơi, lặn; quy định về trang phục đối với người tập và các nhân 
viên làm việc tại hồ bơi; 

Biển báo: Trong khu vực hồ bơi có đầy đủ các bảng báo hiệu đặt ở các hướng 
khác nhau và ở vị trí thuận lợi nhất cho việc quan sát và chỉ dẫn người sử dụng hồ bơi; 

Bảng báo hiệu khu vực dành cho người không biết bơi (có độ sâu từ 1m trở 
xuống) đặt trên thành bể sát khu vực cần khuyến cáo; 

Bảng cấm: Thông báo cấm các hành vi như nhảy chúi cắm đầu ở khu vực hồ bơi 
có độ sâu ít hơn 1,40m; 

Biển báo khác: Có các bảng thông báo nguy hiểm; độ sâu nguy hiểm, khu vực 
dành cho những người biết bơi, có độ sâu từ 1,50m; khu vực hạn chế đi lại, khu vực ưu 
tiên dành cho người khuyết tật, người già yếu; các bảng đề nghị giữ vệ sinh chung, tắm 
sạch trước khi xuống hồ bơi. 

Ngoài ra nhân lực vận hành hồ bơi còn đảm bảo về số lượng và trình độ chuyên 
môn theo quy định. 

Hồ bơi trong khu vực dự án sẽ được Sở Văn hóa, Thể thao thẩm định đạt yêu cầu 
về kiến trúc, trang thiết bị, nhân lực vận hành…. trước khi đi vào hoạt động. 

 Dịch vụ nhà hàng ăn uống 

Quy trình dịch vụ nhà hàng được thể hiện tại sơ đồ sau: 
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Hình 1-3: Quy trình hoạt động của dịch vụ nhà hàng ăn uống 

Lương thực và thực phẩm khi thu mua về sẽ được vào khu vực làm sạch và sơ 
chế. Các sản phẩm sau khi sơ chế được rửa sạch lại lần nữa trước khi chế biến và làm 
chín. Thức ăn nấu chín được lấy một phần để lưu mẫu, phần còn lại được chuyển đến 
khu vực chia khẩu phần. Sau khi chia đều, thức ăn sẽ được trang trí và dọn lên khu vực 
ăn uống cho thực khách.  

Đối với dịch vụ đồ uống, sử dụng các nguyên liệu gồm cà phê, trái cây, bia, 
rượu… Khi có khách hàng cần sử dụng các nguyên liệu sẽ được mang đi pha chế. Sau 
khi pha chế các đồ uống sẽ được đựng trong các ly, tách tương ứng và sau đó sẽ đưa đi 
phục vụ cho khách hàng.   

Sau khi khách hàng ra về, nhân viên phục vụ sẽ tiến hành thu dọn, vệ sinh các  
dụng cụ, thiết bị đựng đồ ăn, thức uống. Hoạt động này sẽ phát sinh nước thải, chất thải 
rắn. 
1.3.3. Sản phẩm của dự án đầu tư 

Sản phẩm của dự án là: 

+ Kinh doanh khách sạn nghỉ dưỡng tiêu chuẩn 5 sao: 283 phòng (tương đương 
647 người/ngày). 

+ Nhà hàng, dịch vụ ăn uống (không bao gồm nhân viên): 1.314 suất/ngày. 

+ Tổ chức sự kiện, tiệc cưới: 1.000 người/ngày 

+ Cho thuê văn phòng: 333 m2. 

+ Dịch vụ vui chơi giải trí, spa, gym, thể thao…: 400 lượt/ngày. 

+ Cán bộ công nhân viên: 391 người/ngày. 
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1.4. Nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, điện năng, hóa chất sử dụng, nguồn cung cấp 
điện, nước của dự án đầu tư 

1.4.1. Nhu cầu sử dụng nguyên liệu, nhiên liệu, hóa chất sử dụng của dự án đầu tư 

Nhu cầu sử dụng nguyên liệu, nhiên liệu, hóa chất sử dụng của dự án trong quá 
trình hoạt động được trình bày trong bảng sau: 

Bảng 1-3: Nhu cầu sử dụng nguyên liệu, nhiên liệu của dự án 

TT Nguyên liệu Khối lượng Đơn vị 
I Nguyên liệu, nhiên liệu cho hoạt động dịch vụ ăn uống, nghỉ dưỡng 

1 Lương thực các loại  80 Kg/ngày 

2 Thực phẩm (rau, củ, quả) 250 Kg/ngày 

3 Thực phẩm (thịt, cá...) 220 Kg/ngày 

4 Đường, sữa 10 Kg/ngày 

5 Gia vị 6 Kg/ngày 

6 Gas 100 Kg/ngày 

7 Cafe bột các loại 5 Kg/ngày 

8 Nước giải khát các loại 400 lon /ngày 

9 Dầu DO 2.400 kg /tháng 

II Nhu cầu hóa chất phục vụ xử lý nước thải  

1 Đường cát trắng 300 kg/tháng 

2 NaOH 174 kg/tháng 

3 Clorime 88 kg/tháng 

III Nhu cầu hóa chất phục vụ xử lý nước bể bơi  

1 Muối tinh 26.000 kg/tháng 

2 HCl 360 kg/tháng 

3 Cát thạch anh  kg/tháng 

IV Nguyên liệu, hóa chất phục vụ giặt là   

1  Nước giặt chính 250 lít/tháng 

2 Nước làm mềm vải 200 lít/tháng 

3 Nước tẩy đồ vải 50 lít/tháng 

1.4.2. Nhu cầu sử dụng điện năng của dự án đầu tư 

 Nguồn cung cấp điện 

Nguồn cung cấp điện được lấy từ tuyến cáp ngầm trung thế 22KV của khu vực 
nằm tại phía Đông Nam dự án do Công ty điện lực Ninh Bình cung cấp. 

Cáp trung thế 22 kV được dẫn ngầm đến tủ ngắt chính và trạm biến áp bố trí tại 
tầng hầm để hạ áp cung cấp cho toàn bộ phụ tải của dự án.  
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- Thông số cấp điện trung thế: 

+ Điện áp cấp: 22 kV 

+ Tần số: 50 Hz 

+ Số pha: 3 pha 

+ Dòng ngắn mạch tại điểm đấu nối với lưới EVN: 20 kA 

+ Trạm biến áp bố trí tại tầng hầm, đáp ứng yêu cầu khoang ngăn lửa 2 giờ. 

- Hệ thống phân phối hạ thế: 

+ Điện áp hạ thế: 380/220 V, 3 pha – dây PEN, nối đất trung tính 

+ Bố trí 03 tủ điện hạ thế chính để phân phối cho các khu vực trong dự án. 

Ngoài ra, để đảm bảo hoạt động của khách sạn không bị gián đoạn khi lưới điện 
trung thế của khu vực bị sự cố hoặc do phải tiết giảm điện khi bị thiếu điện vào những 
tháng cao điểm trong năm.  

Chủ dự án bố trí thêm 02 máy phát điện dự phòng sử dụng dầu Diesel, mỗi máy 
có công suất 1.600 KVA, điện áp 0,4/0,23kV, 50Hz, 3 Phase, 4 cực (W) được đặt tại 
tầng 1 để duy trì hoạt động kinh doanh của khách sạn. Máy phát điện được đấu nối với 
hệ thống ATS (thiết bị tự động chuyển nguồn) chuyển đổi phụ tải từ lưới điện chính 
sang nguồn dự phòng dùng để máy phát điện khi mất điện trên lưới. ATS sẽ đảm bảo 
cung cấp điện một cách liên tục với thời gian chuyển mạch là ngắn nhất nhằm giảm tổn 
thất kinh tế, giảm thời gian ngưng điện. 

 Nhu cầu sử dụng điện 

Cơ sở tính toán phụ tải điện dựa vào các chỉ tiêu cấp điện sinh hoạt trong đô thị tại 
“QCVN 01:2021/BXD ngày 19/5/2021 về quy hoạch xây dựng’’, Tổng nhu cầu sử dụng 
điện tại dự án là 3.550 kVA. 

 Hệ thống đèn chiếu sáng 

- Hệ thống chiếu sáng tại công trình được thiết kế đảm bảo yêu cầu chiếu sáng cho 
các không gian chức năng và đảm bảo an toàn trong quá trình sử dụng. Đèn chiếu sáng 
làm việc tại khu vực văn phòng đáp ứng độ rọi trung bình 160 lux, đồng thời áp dụng 
giải pháp điều khiển tiết kiệm năng lượng. Hệ thống được phân chia thành chiếu sáng 
chung và chiếu sáng cho các khu vực chức năng đặc thù. 

- Tủ điều khiển chiếu sáng được bố trí tập trung tại tủ phân phối điện. Hệ thống 
chiếu sáng khẩn cấp được trang bị và có khả năng duy trì hoạt động tối thiểu 90 phút 
bằng nguồn dự phòng (pin hoặc máy phát điện). Tại hành lang và cầu thang, đèn LED 
khẩn cấp được thiết kế với hai chế độ sáng (mức cơ bản và mức tăng cường), kết hợp 
cảm biến chuyển động nhằm đảm bảo an toàn thoát nạn đồng thời tiết kiệm điện năng. 

- Tại khu vực bãi đỗ xe, hệ thống chiếu sáng sử dụng đèn LED tiết kiệm năng 
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lượng, vận hành ở mức chiếu sáng tối thiểu và tự động tăng sáng khi phát hiện chuyển 
động. Hệ thống chiếu sáng ngoài trời được điều khiển tập trung thông qua hệ thống điều 
khiển trung tâm/BMS, đảm bảo hạn chế chói sáng và giảm thiểu ảnh hưởng ánh sáng ra 
môi trường xung quanh. 

 Hệ thống chống sét và nồi đất 

 - Bố trí hệ thống nối đất an toàn cho các thiết bị, máy móc tiêu thụ điện. Tất cả 
các vỏ máy tủ điện và các phần kim loại của hệ thống điện đều phải nối đất. Hệ thống 
nối đất an toàn cho các thiết bị được thiết kế đi độc lập với hệ thống nối đất chống sét.  
Điện trở nối đất của hệ thống an toàn cho các thiết bị phải đảm bảo nhỏ hơn 4. Các ổ 
cắm điện trong công trình đều dùng lõi ổ cắm 3 cực có màn che và dập hồ quang. 

 - Hệ thống chống sét cho công trình sử dụng đầu kim thu sét được sản xuất theo 
công nghệ mới. Dây nối đất dùng loại cáp đồng trục Triax được bọc bằng 3 lớp cách 
điện đặc biệt có thể lắp ngay bên trong công trình để cách ly hoàn toàn dòng sét ra khỏi 
công trình và hạn chế tác hại của trường điện từ lên các thiết bị điện tử. Sử dụng kỹ thuật 
nối hình tia chân chim đảm bảo tổng trở đất thấp và giảm điện thế bước gây nguy hiểm 
cho người và thiết bị. Điện trở nối đất của hệ thống chống sét phải đảm bảo nhỏ hơn 
10. 

1.4.3. Nhu cầu sử dụng nước của dự án đầu tư 

 Nguồn cung cấp nước 

Nguồn cung cấp nước phục vụ cho dự án được lấy từ nguồn nước khu vực, từ 
đường ống cấp nước D300 trên vỉa hè phía Tây quốc lộ 1A và được bơm vào bể nước 
1.200 m3. Theo đường ống cấp nước DN100 và DN50 đặt ngầm, cung cấp nước đến các 
khu vực sử dụng. 

 Tiêu chuẩn cấp nước 

+ QCVN 01:2021/BXD: Quy chuẩn xây dựng Việt Nam quy hoạch xây dựng. 

+ TCVN 13606:2023: Tiêu chuẩn Cấp nước- Mạng lưới đường ống và công trình- 
Yêu cầu thiết kế. 

+ TCVN 4513:1988: Tiêu chuẩn Cấp nước bên trong- Tiêu chuẩn thiết kế. 

 Nhu cầu sử dụng nước 

- Nước cấp sinh hoạt cho khách lưu trú tại các phòng khách sạn:  

+ Khách sạn hoạt động với quy mô 283 phòng, trong đó có 23 phòng 1 giường đơn, 
208 phòng 1 giường đôi/2 giường đơn và 52 phòng 2 giường đôi: tương đương tối đa 
647 người/ngày. Căn cứ Bảng 1 TCVN 4513:1988 Cấp nước bên trong- Tiêu chuẩn thiết 
kế, định mức nước cấp cho một người là 300 lít/người/ngày. 

-  Nước cấp cho khách ăn uống: 

+ Dự án gồm 02 nhà hàng, nhà hàng Allday tầng 1 phục vụ 3 bữa với số chỗ tối đa 
là 326 chỗ và nhà hàng tại tầng 27 với số chỗ tối đa là 168 chỗ (khách tập trung vào 02 
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bữa chính/ngày). Như vậy, số lượng suất ăn tối đa phục vụ là [(326 chỗ ngồi * 03 bữa) 
+ (168 chỗ ngồi * 02 bữa)] = 1.314 suất ăn/ngày. Căn cứ Bảng 1 TCVN 4513:1988 Cấp 
nước bên trong- Tiêu chuẩn thiết kế, định mức nước cấp cho 1 suất ăn là 25 lít/suất ăn. 

- Nước cấp cho khách hàng sử dụng dịch vụ sự kiện, tiệc cưới: với 1.000 
người/ngày, định mức nước cấp sử dụng là 15 lít/người/ngày. 

- Nước cấp cho khách vãng lai đến sử dụng dịch vụ: 

+ Lượng khách vãng lai đến sử dụng dịch vụ vui chơi giải trí, spa, gym, thể thao... 
là 400 lượt khách/ngày, định mức nước cấp sử dụng là 15 lít/người/ngày 

- Nước cấp cho hoạt động spa: 

+ Khu vực spa của khách sạn sử dụng nước từ hệ thống nước sạch chung của khách 
sạn để phục vụ các hoạt động trị liệu, xông hơi, tắm- ngâm thảo dược và vệ sinh khu 
vực. Lượng nước cấp cho hoạt động spa là 3 m3/ngày. 

- Nước cấp sinh hoạt cho cán bộ nhân viên làm việc tại khách sạn: 

+ Số lượng cán bộ nhân viên làm việc tại khách sạn là 391 người. Căn cứ Bảng 4 
Mục 5.1.4 tại TCVN 13606:2023, tiêu chuẩn dùng nước tính cho một người là 45 
lít/người/ca 

- Nước cấp cho phần diện tích sàn cho thuê làm văn phòng: 

+ Tổng diện tích sàn cho thuê làm văn phòng là 333 m2. Căn cứ Mục 2.10.2 QCVN 
01:2021/BXD- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy hoạch xây dựng, lượng nước cấp 
tối thiểu là 2 lít/m2 sàn/ngày đêm. 

- Nước cấp cho hoạt động giặt là: 

+ Trung bình, một ngày khách sạn giặt khoảng 200kg đồ vải các loại (quần áo, chăn, 
ga...), định mức nước sử dụng là 60 lít nước/kg quần áo giặt máy (định mức theo tiêu 
chuẩn Việt Nam TCVN 4513:1988-Cấp nước bên trong-Tiêu chuẩn thiết kế). 

- Nước cấp cho hoạt động lau sàn: 

+ Tại khách sạn, việc vệ sinh được thực hiện bằng máy lau sàn tự động, nên tốn rất 
ít nước và chất tẩy rửa thông thường. Nhu cầu sử dụng nước lau sàn tại dự án theo công 
suất thiết kế tối đa khoảng 1 m3/ngày (sử dụng để pha hóa chất tẩy rửa với nước). 

- Nhu cầu sử dụng nước cho hồ bơi: 

+ Khách sạn bố trí tổng cộng 03 bể bơi với diện tích sử dụng 511,2 m², gồm: (i) 01 
bể bơi trong nhà tại mái tầng 5 (229,5 m²); (ii) 01 bể bơi ngoài trời tại tầng 5 (229,5 m²); 
và (iii) 01 bể bơi ngoài trời tại mái tầng 28 (52,2 m²). Với chiều cao nước trung bình 1,6 
m, tổng lượng nước cấp lần đầu cho toàn bộ 03 bể là 817,92 m³ (trong đó: bể trong nhà 
mái tầng 5: 367,2 m³; bể ngoài trời tầng 5: 367,2 m³; bể mái tầng 28: 83,52 m³). 

+ Mỗi lần xả kiệt đều tương đương 100% lượng nước cấp ban đầu của từng bể. Việc 
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thay nước được thực hiện định kỳ 3 tháng/lần, hoặc sớm hơn nếu thời tiết bất lợi làm 
giảm chất lượng nước. Đặc biệt, không xả đồng thời cả 03 bể; mỗi đợt chỉ xả 01 bể và 
thực hiện trong 03 ngày liên tục, điều kiện không mưa để đảm bảo an toàn và tránh quá 
tải hệ thống thoát nước. 

+ Lượng nước cần cấp cho bể bơi để bù vào lượng nước thất thoát khoảng 10% 
dung tích bể (Theo Bảng 1, Mục 3.2 TCVN 4513-1988: Cấp nước bên trong - Tiêu chuẩn 
thiết kế). Vì vậy, lưu lượng nước cấp bổ sung do thất thoát bay hơi, chảy tràn cho 03 bể 
bơi khoảng 81,72 m3/ngày đêm. 

+ Lượng nước cần cấp cho quá trình rửa bình lọc:  

Mỗi bể được trang bị 03 bình lọc, tổng cộng 09 bình lọc cho ba bể. Khi thực hiện 
rửa ngược bình lọc, lưu lượng rửa của mỗi bình là 51,6 m³/h (tương đương khoảng 860 
L/phút). Thời gian rửa ngược cho mỗi bình tối đa 7 phút và được tiến hành luân phiên 
từng bình, mỗi chu kỳ rửa thực hiện toàn bộ 09 bình lọc (tính toán cho chu kỳ cao nhất). 
Tần suất rửa dự kiến 02 ngày/lần. Như vậy, lượng nước cần cấp bù tối đa cho mỗi lần 
rửa ngược toàn bộ hệ thống lọc của 03 bể bơi là: 

Giả sử, tính toán cho lần rửa bình lọc đồng thời 03 bể bơi trong ngày, lượng nước 
cấp bù tối đa cho quá trình rửa ngược bể bơi tại 03 bể bơi của khách sạn là: 

Qrửa lọc = (860 lít/phút  x 09 (bình lọc)  x 7 phút) = 54,18 m3/ ngày đêm 

- Nhu cầu sử dụng nước làm mát cho hệ thống làm mát trung tâm: 

+ Hệ thống làm mát trung tâm sử dụng nước tuần hoàn qua chiller và tháp giải nhiệt. 
Nước sau khi nhận nhiệt từ chiller sẽ được thu gom về bể nước lạnh của tháp giải nhiệt 
để làm mát, sau đó được tuần hoàn trở lại chiller, không thải bỏ nước làm mát. 

+ Tổng lượng nước cấp ban đầu để đổ đầy toàn bộ hệ thống làm mát (bao gồm 
chiller và tháp giải nhiệt) khoảng 600 m³. 

+ Trong quá trình vận hành, nước được tuần hoàn khép kín. Lượng nước thất thoát 
chủ yếu do bay hơi tại tháp giải nhiệt chiếm khoảng 2% lưu lượng nước cấp ban đầu. 
Do đó, nhu cầu nước cấp bù hàng ngày khoảng 12 m³/ngày. 

+ Nước làm mát không phát sinh nước thải, chỉ cần bổ sung lượng nước hao hụt tự 
nhiên trong chu trình 

- Nhu cầu sử dụng nước cho hoạt động tưới cây, rửa đường: 

+ Theo QCVN 01:2021/BXD, định mức nước cấp cho hoạt động tưới cây xanh 

là 3 lít/m2/ngày đêm, tương đương với 0,003 m3/m2/ngày đêm. Dự án dự kiến tần suất 

tưới 1 ngày/lần tưới, tùy thuộc vào điều kiện thời tiết khí hậu. Diện tích cây xanh của 

khách sạn 14.025 m2. 

+ Theo  QCVN 01:2021/BXD, định mức nước cấp cho hoạt động dập bụi sân 

đường là 0,4 lít/m2/ngày đêm, tương đương với 0,0004 m3/m2/ngày đêm. Tần suất tưới 

nước dập bụi đường nội bộ cũng phụ thuộc theo điều kiện thời tiết và tần suất hoạt động 
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của các phương tiện giao thông ra vào khách sạn, ước tính là 1 ngày/lần. Diện  tích  sân  

đường  nội  bộ  của  dự án là 7.187 m2.  

- Nước cấp cho hoạt động phòng cháy, chữa cháy: 

Bảng 1-4: Nhu cầu sử dụng nước cho hoạt động phòng cháy, chữa cháy 

TT Nội dung Định mức Căn cứ 

I Nước cấp cho họng chữa cháy 540 m3  

1 Áp dụng cho bãi xe   

1.a 
Lưu lượng họng chữa cháy ngoài 
nhà 

10 lít/s Bảng 9, QCVN 06:2021/BXD 

1.b 
Lưu lượng họng chữa cháy trong 
nhà 

5 lít/s Mục 2.3.2.1 QCVN 13:2018/BXD 

1.c Tổng lưu lượng 15 lít/s  

1.d 
Thời gian trữ nước chữa cháy 
ngoài nhà 

3 giờ Bảng 8, QCVN 13:2018/BXD 

1.e 
Thời gian trữ nước chữa cháy trong 
nhà 

1 giờ Mục 5.2.9 QCVN 13:2018/BXD 

1.f 
Tổng nhu cầu sử dụng nước chữa 
cháy cho bãi xe 

126 m3  

2 Áp dụng cho tầng trên mặt đất   

2.a 
Lưu lượng họng chữa cháy ngoài 
nhà 

35 lít/s Bảng 8 QCVN 06:2021 

2.b 
Lưu lượng họng chữa cháy trong 
nhà 

10 lít/s 
Mục A.2.27.2 QCVN 
06:2021/BXD 

2.c Tổng lưu lượng 45 lít/s  

2.d 
Thời gian trữ nước chữa cháy 
ngoài nhà 

3 giờ Bảng 8 QCVN 06:2021/BXD 

2.e 
Thời gian trữ nước chữa cháy trong 
nhà 

1 giờ Mục 5.2.9 QCVN 06:2021/BXD 

2.f 
Tổng nhu cầu sử dụng nước chữa 
cháy cho bãi xe 

414 m3  

II Nhu cầu sử dụng nước chữa 
cháy cho đầu phun tự động 

126,2 m3  

1 Cho bãi xe   

1.a Vùng hoạt động 250 m2 

Bảng 1, QCVN 7336:2021/BXD 1.b Lưu lượng thiết kế 7,2 lít/phút 

1.c Thời gian trữ nước 60 phút 

1.d Lưu lượng 30,1 lít/s  
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TT Nội dung Định mức Căn cứ 

1.e 
Nhu cầu sử dụng nước cho đầu 
phun tự động bãi xe 

108,1 m3  

2 Cho phòng máy phát điện   

2.a Vùng hoạt động 163,1 m2 

NFPA 15:2022 

2.b Lưu lượng thiết kế 10,2 lít/phút 

2.c Thời gian trữ nước 60 phút 

2.d Lưu lượng 27,8 lít/s 

2.e 
Nhu cầu sử dụng nước cho đầu 
phun tự động phòng máy phát điện 

99,9 m3 

3 Cho khối 28 tầng   

3.a Vùng hoạt động 125 m2 Bảng 1, TCVN 7336:2021/BXD 

3.b Lưu lượng thiết kế 4,8 lít/phút 

Bảng 1, TCVN 7336:2021/BXD 

3.c Thời gian trữ nước 30 phút 

3.d Lưu lượng  10 lít/s 

3.e 
Nhu cầu sử dụng nước cho đầu 
phun tự động khối 28 tầng 

18,1 m3 

Σ 
Tổng nhu cầu sử dụng nước cho 
hoạt động phòng cháy, chữa 
cháy của dự án (I+II) 

766,1 m3  

Nước cấp cho hoạt động sinh hoạt và phòng cháy chữa cháy được lấy từ bể nước 

1.200 m3 của dự án. 

Bảng nhu cầu sử dụng nước của dự án (không tính nước cấp cho PCCC) được 
thể hiện trong bảng sau: 

Bảng 1-5: Bảng nhu cầu sử dụng nước tại Dự án 

TT Nhu cầu sử 
dụng nước 

Định mức sử 
dụng 

Số lượng 

Lượng 
nước cấp 
(m3/ngày 

đêm) 

Lượng 
nước thải 

dẫn về 
trạm xử lý 
nước thải 
(m3/ngày 

đêm) 

Ghi 
chú 

1 

Nước cấp sinh 
hoạt cho khách 
lưu trú tại các 
phòng khách sạn 

300 
lít/người/ngày 

647 người 194,1 194,1 
Nước 
thải 
=100% 
nước 
cấp 2 

Nước cấp cho 
khách ăn uống 

25 lít/suất ăn 
1.314 suất 

ăn 
32,9 32,9 

3 Nước cấp cho 
khách hàng sử 

15 
lít/người/ngày 

1.000 
người 

15,0 15,0 Nước 
thải 
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TT 
Nhu cầu sử 
dụng nước 

Định mức sử 
dụng Số lượng 

Lượng 
nước cấp 
(m3/ngày 

đêm) 

Lượng 
nước thải 

dẫn về 
trạm xử lý 
nước thải 
(m3/ngày 

đêm) 

Ghi 
chú 

dụng dịch vụ sự 
kiện, tiệc cưới 

=100% 
nước 
cấp 

4 

Nước cấp cho 
khách vãng lai 
đến sử dụng dịch 
vụ 

15 
lít/người/ngày 

400 lượt 
khách 

6,0 6,0 

5 
Nước cấp cho 
hoạt động spa 

- - 3,0 3,0 

6 

Nước cấp sinh 
hoạt cho cán bộ 
nhân viên làm 
việc tại khách 
sạn 

45 lít/người/ca 391 người 17,6 17,6 

Nước 
thải 
=100% 
nước 
cấp 

7 

Nước cấp sinh 
hoạt cho phần 
diện tích sàn cho 
thuê làm văn 
phòng 

2 lít/m2 
sàn/ngày 

333 m2 0,7 0,7 

8 
Nước cấp cho 
hoạt động giặt là 

60 lít nước/kg 200 kg 12,0 12,0 

9 
Nước cấp cho 
hoạt động lau 
sàn 

- - 1,0 1,0 

Nước 
thải 
=100% 
nước 
cấp 

10 

Nước cấp bổ 
sung do thất 
thoát, bay hơi, 
chảy tràn tại hồ 
bơi 

10% dung tích 
bể 

817,92 m3 81,8 0 
Thất 
thoát, 
bay hơi 

11 
Nước cấp cho 
quá trình rửa 
bình lọc bể bơi 

Tính toán - 54,18 0 

Dẫn về 
hệ 
thống 
thoát 
nước 
mưa 

12 
Nước cấp cho 
hoạt động làm 
mát của hệ thống 

2% lưu lượng 
nước cấp lần 

đầu 
600 m3 12   
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- Ghi chú:  

+ Căn cứ Mục 5.1.7, TCVN 7957-2023 “Thoát nước- Mạng lưới và công trình bên 
ngoài- Yêu cầu thiết kế”, lưu lượng tính toán nước thải sinh hoạt có thể lấy từ 80 đến 100% 
lưu lượng nước cấp sinh hoạt; Do đó, dự án tính lượng nước thải bằng 100% lượng nước cấp. 

+ Căn cứ Mục 6.2.23, TCVN 4260:2012 “Công trình thể thao- Bể bơi- Tiêu chuẩn thiết 
kế”, quy định, nước rửa bể lọc, nước ở bể bơi xả ra có thể dẫn chung vào hệ thống thoát nước 
mưa. 

Sơ đồ cân bằng nước tại dự án (không tính nước cấp cho hoạt động PCCC): 

TT 
Nhu cầu sử 
dụng nước 

Định mức sử 
dụng Số lượng 

Lượng 
nước cấp 
(m3/ngày 

đêm) 

Lượng 
nước thải 

dẫn về 
trạm xử lý 
nước thải 
(m3/ngày 

đêm) 

Ghi 
chú 

làm mát trung 
tâm 

13 
Nước cấp cho 
hoạt động tưới 
cây 

0,003 
m3/m2/ngày 

14.025 m2 42,1 0 
Thẩm 
thấu, 
bay hơi 

14 
Nước cấp cho 
hoạt động rửa 
đường 

0,0004 
m3/m2/ngày 

7.187 m2 2,9 0 

- Tổng lưu lượng   475,28 282,3  
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Hình 1-4: Sơ đồ cân bằng nước tại dự án 

1.5. Các thông tin khác liên quan đến dự án đầu tư 

1.5.1. Các hạng mục công trình của dự án đầu tư 

Dự án được thiết kế gồm 01 tầng hầm và 28 tầng nổi. Chiều cao công trình được 
tính từ cote +0.00 đến đỉnh mái là +120,0 m. Khối công trình bao gồm hai phần: khối 
đế cao 05 tầng và 01 tầng hầm, khối tháp cao 22 tầng khách sạn và tầng mái kỹ thuật. 

❖ Tầng hầm 

Tầng hầm có chiều cao 4,5 m, diện tích khoảng 4.950 m², được bố trí khu vực để 
xe ô tô, xe máy của khách và nhân viên, đồng thời là nơi đặt hệ thống kỹ thuật phục vụ 
vận hành tòa nhà. Sàn tầng hầm kết cấu bê tông cốt thép dày 400 mm, hoàn thiện bằng 
lớp đánh bóng sơn công nghiệp chống mài mòn. 
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Bố trí các không gian kỹ thuật quan trọng tại tầng hầm gồm: 

Khách sạn bố trí hệ thống giao thông đứng gồm cầu thang bộ và thang máy. Tổng 
số thang máy trong dự án là 19 thang, phục vụ giao thông nội bộ, khách mua sắm – vui 
chơi – giải trí và khách lưu trú tại khách sạn. Tất cả các thang máy đều có điểm dừng tại 
tầng 1. 

Cơ cấu thang máy cụ thể như sau: 
- Khu vực khối tháp có 06 thang máy, gồm: 

+ 02 thang phục vụ, điểm dừng từ tầng 1 đến tầng 27; 

+ 02 thang phục vụ, điểm dừng từ tầng 1 đến tầng 28; 

+ 02 thang PCCC, điểm dừng từ tầng hầm lên đến tầng 28. 

- Khu vực khối đế có 13 thang máy, gồm: 

+ 06 thang máy phục vụ khu hội nghị, điểm dừng từ tầng 1 đến tầng 4; 

+ 03 thang máy khu văn phòng, điểm dừng từ tầng hầm đến tầng 3; 

+ 01 thang máy phục vụ khu bể bơi, điểm dừng tại tầng hầm và tầng 5; 

+ 01 thang máy phục vụ PCCC, điểm dừng từ tầng hầm đến tầng 5; 

+ 02 thang máy phục vụ khu nhà bếp, điểm dừng tại tầng hầm, tầng 1 và tầng 4. 

Phòng Chiller : 258,3 m2 

 

Khu vực quản 
lý tòa nhà 
(BMS) + 
Phòng kỹ thuật 

: 77,8 m2 

 

Sảnh : 277,7 m2 

Khu vực giặt 
là 

: 215 m2 
Khu vực an 
ninh 

: 41,8 m2 
Khu vực đồng 
phục 

: 53 m2 

Phòng kỹ 
thuật nước 
nóng 

: 393,6 m2 
Phòng dụng cụ 
vệ sinh 

: 42,1 m2 
Khu vực nhà vệ 
sinh nữ, tủ 
khóa 

: 80,4 m2 

Khu vực máy 
phát điện 

: 163,1 m2 
Khu vực bãi 
đậu xe dự trù 

: 600 m2 
Khu vực nhà vệ 
sinh nam, tủ 
khóa 

: 77,8 m2 

Khu vực tủ hạ 
áp 

: 85,6 m2 
Kho chứa thực 
phẩm 

: 223,7 
m2 

Phòng quản lý 
: 20 m2 và 
8 m2 

Khu vực máy 
biến áp khô 

: 76,1 m2 
Khu vực nhà ăn 
nhân viên và 
bếp nấu 

: 144,7 
m2 

Phòng dụng cụ 
vệ sinh tổng 
diện tích  

: 36 m2 

Khu vực 
phòng máy 

: 38 m2 Phòng điện : 5,3 m2 
Sảnh thang 
máy tổng diện 
tích 

: 52 m2 

Phòng vật tư 
không cháy 

: 87,3 m2     
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❖ Tầng 1 

Tầng 1 có chiều cao 6,9 m, diện tích 6.967 m², là khu vực ra vào chính của tòa 
nhà, bố trí các chức năng: sảnh đón tiếp khách, nhà hàng Allday, khu bếp, quầy lưu 
niệm, quầy điều hành khách sạn, phòng café và không gian cảnh quan – tiếp đón được 
thiết kế hài hòa. Ngoài ra, tầng 1 còn bố trí các khu/phòng kỹ thuật như: 

❖ Tầng 2 

Tầng 2 có chiều cao 5,5m, diện tích 5.133 m², được bố trí làm khu văn phòng làm 
việc cho thuê và khu văn phòng làm việc của Chủ đầu tư. Không gian các phòng, khu 
chức năng được sắp xếp hợp lý, đảm bảo điều kiện làm việc và vận hành theo quy định. 
Tầng 2 được bố trí các khu/phòng chức năng như sau: 

Khu vực KT điện : 20,7 m2 

 

Nhà hàng Allday : 903,6 m2 

Kho khu vực bếp có 
diện tích lần lượt 

: 13m2; 11,2m2; 
10,7m2; 7,3m2; 
8,3m2; 42,3m2 

Nhà bếp : 103 m2 

Phòng điều hành : 11,5 m2 Khu vực sảnh công cộng : 1.044,4 m2 

Khu rửa : 36 m2 
Khu vực sảnh thanh máy 
văn phòng 

: 56 m2 

Khu vực hành lý : 28,0 m2 
Khu vực sảnh thang máy 
hội nghị : 70 m2 

02 sảnh thang bộ : 22,7 m2 
Khu vực nhà vệ sinh 
nam 

: 40,3 m2 

Phòng trực và bảo 
quản phương tiện 
PCCC 

: 25,9 m2 Khu vực nhà vệ sinh nữ : 40,3 m2 

Khu vực Pantry : 13,4 m2 
Khu vực nhà vệ sinh 
người khuyết tật 

: 6,5 m2 

Khu vực sảnh khách 
sạn 

: 404,2 m2 
Khu chứa dụng cụ dọn 
vệ sinh 

: 2,6 m2 

Bar : 471,4 m2 Khu café ngoài trời 
: 321 m2 và 193 
m2 

Khu bán hàng : 149,1 m2   

04 phòng kỹ thuật 
: 46,4 m2; 46,4 m2; 
44,3 m2; 71,3 m2 

 

Phòng phó chủ tịch : 367,2 m2 

Phòng kế toán tài 
chính 

: 525 m2 Phòng họp : 150 m2 

Ban kỹ thuật + QLDA 
+ Đầu tư 

: 457 m2 
03 Phòng lãnh đạo 
diện tích lần lượt 

: 142,6 m2; 119,4 m2; 
102,6 m2 

Khu vực ăn : 134 m2 
02 khu nhà vệ sinh 
nam 

: 29,2 m2 

Sảnh thang máy văn 
phòng 

: 29,5 m2 
02 khu nhà vệ sinh 
nữ 

: 29,0 m2 
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❖ Tầng 3 

Tầng 3 có chiều cao 5,7m, diện tích sử dụng 5.133 m², được bố trí làm khu văn 
phòng làm việc của Chủ đầu tư. Các phòng, khu chức năng được sắp xếp hợp lý, bảo 
đảm điều kiện vận hành và nhu cầu làm việc. Tầng 3 được bố trí các khu/phòng chức 
năng như sau: 

❖ Tầng 4 

Tầng 4 có chiều cao 5,7m, diện tích sử dụng 5.133 m², được bố trí làm không 
gian cho hội nghị, tổ chức sự kiện và các phòng họp. Tầng 4 được bố trí các khu/phòng 
chức năng như sau: 

Phòng kỹ thuật điện : 18,8 m2 
Khu nhà vệ sinh 
người khuyết tật 

: 8,7 m2 

Phòng kỹ thuật nước : 13,4 m2 
Khu chứa dụng cụ 
dọn vệ sinh 

: 2,4 m2 

Kho tài liệu : 100,1 m2 Buồng đệm 
: 5,9 m2; 45,5 m2; 4,5 
m2; 36,2 m2 

Phòng hút thuốc : 28 m2   

03 phòng kỹ thuật 
: 46,4 m2; 46,4 m2; 
71,3 m2 

 

Phòng họp : 150 m2 

Văn phòng Chủ đầu tư 
: 695,3 m2; 276,1 
m2 

03 phòng lãnh đạo 
: 142,6 m2; 119,4 m2; 
102,6 m2 

Hành lang lưu thông : 1.117,0 m2 
02 khu nhà vệ sinh 
nam 

: 29,2 m2 

Sảnh thang máy văn 
phòng 

: 76,4 m2 
02 khu nhà vệ sinh 
nữ 

: 29,0 m2 

Phòng kỹ thuật điện : 18,8 m2 
Khu nhà vệ sinh 
người khuyết tật 

: 8,7 m2 

Phòng kỹ thuật nước : 13,4 m2 
Khu chứa dụng cụ 
dọn vệ sinh 

: 2,4 m2 

Nhà ăn : 138,0 m2 Buồng đệm 
5,9 m2; 45,5 m2; 4,5 
m2, 36,2 m2 

Phòng phó chủ tịch : 367,2 m2   

Phòng hội nghị : 1.310,8 m2 

 

Phòng hút thuốc : 33,7 m2 

Phòng âm thanh, 
ánh sáng 

: 24,7 m2 Bếp : 301,5 m2 

Tiền sảnh 
: 311,5 m2; 370,6 m2; 
170,1 m2 

Kho 
: 299,3 m2; 20,9 m2; 
21,7 m2 

Sảnh thang máy hội 
nghị : 264,2 m2 Buồng đệm : 62,7 m2; 58,4 m2 

Sảnh thang máy 
khách sạn 

: 40 m2 
Khu nhà vệ sinh 
nam 

: 97,8 m2 
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❖ Tầng 5 

Tầng 5 có chiều cao 5,4m, diện tích sử dụng 6.435 m², được bố trí làm khu dịch 
vụ, gồm phòng tập Gym, phòng tập Yoga và các phòng kỹ thuật MEP. Không gian được 
tổ chức nhằm đáp ứng nhu cầu nghỉ ngơi, thư giãn và tập luyện của khách hàng. Tầng 5 
được bố trí các khu/phòng chức năng như sau: 

❖ Mái tầng 5: 

Khu vực mái tầng 5 được bố trí là không gian mở, trong đó có 02 bể bơi, khu vực 
kho và khu vui chơi ngoài trời. Không gian được tổ chức nhằm phục vụ nhu cầu nghỉ 
ngơi, thư giãn và tập luyện ngoài trời của khách hàng. Mặt bằng mái tầng 5 được bố trí 
các khu/phòng chức năng chính như sau: 

Phòng làm việc : 31,5 m2 Khu nhà vệ sinh nữ : 64,7 m2 

Phòng kỹ thuật điện : 18,8 m2 
Khu nhà vệ sinh 
người khuyết tật 

: 6,5 m2 

Phòng kỹ thuật 
nước 

: 13,4 m2 
Khu vực vệ sinh 
nhân viên 

: 1,5 m2 

Phòng hội thảo : 134 m2; 134 m2 
Khu chứa dụng cụ 
dọn vệ sinh 

: 8,0 m2 

Phòng họp : 70,4 m2; 64,8 m2   

Văn phòng làm việc 
của đơn vị vận hành 

: 171,5 m2 

 

Khu thay đồ nam : 38,1 m2 

Phòng MEP : 134,2 m2; 134,2 m2 Khu thay đồ nữ : 34,1 m2 

Hành lang công 
cộng 

: 50,5 m2 
Khu vực vệ sinh 
nam 

: 12,7 m2 

Phòng đệm : 13 m2; 58,4 m2 Khu vực vệ sinh nữ : 10,8 m2 

Sảnh : 258,8 m2 
Khu vực vệ sinh 
nhân viên 

: 1,5 m2 

Phòng Yoga : 100,1 m2 
Khu vực chứa dụng 
cụ vệ sinh 

: 4,3 m2 

Phòng gym : 118,1 m2 Phòng kỹ thuật điện : 18,8 m2 

Thẩm mỹ viện : 87,9 m2 
Phòng kỹ thuật 
nước 

: 13,4 m2 

Khu sân vườn : 332,2 m2 

 

Kho chứa dụng cụ dọn vệ 
sinh 

: 3,8 m2; 3,5 m2 

Khu vui chơi : 159,8 m2 Kho : 18,5 m2; 18,5 m2 

Khu vệ sinh nam : 13,8 m2 Bể bơi trong nhà : 229,5 m2 

Khu vệ sinh nữ : 10,8 m2 Bể bơi ngoài trời : 269,2 m2 

Khu thay đồ nam : 13,9 m2; 14 m2 Khu pha chế : 37,0 m2 

Khu thay đồ nữ : 14,3 m2; 13 m2 Phòng MEP : 74,3 m2; 68,7 m2 
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❖ Tầng 6 

Tầng 6 có chiều cao 3,6m, diện tích sử dụng 1.564 m², được bố trí làm khu dịch 
vụ chăm sóc sức khỏe (Spa), làm đẹp và các khu vực phụ trợ liên quan. 

❖ Tầng 7 

Tầng 7 có chiều cao 3,6 m, diện tích sử dụng 1.564 m², được bố trí làm khu phòng 
lưu trú khách sạn. Cụ thể: 10 phòng Twin Beds (tổng diện tích khoảng 395 m²); 01 
phòng King Bed (39,8 m²); 02 phòng Junior Suite (tổng diện tích khoảng 154,2 m²); 01 
phòng dành cho người khuyết tật (39,8 m²). 

Tất cả các phòng đều có ban công, với tổng diện tích ban công khoảng 170,3 m². 

- Ngoài ra, tại tầng còn bố trí các khu chức năng khác gồm: 

+ Phòng làm việc GM 
(97,3 m²); 

 + Khu vực BOH (33,2 m²);  + Khu vệ sinh nhân viên 
(1,5 m²); 

+ Khu phòng đệm (50,8 
m²); 

+ Sảnh (218,7 m²); + Phòng kỹ thuật điện (18,8 
m²); 

+ Khu vực kỹ thuật MEP 
(32,0 m²); 

+ Kho (5,9 m²); + Phòng kỹ thuật nước 
(13,4 m²). 

❖ Tầng 8 và tầng 9 

Tầng 8 và tầng 9 có chiều cao 3,6m mỗi tầng, diện tích sử dụng mỗi tầng 1.564 
m², được bố trí làm khu khách sạn, với cơ cấu khu vực và phòng chức năng của 2 tầng 
tương tự nhau. 

❖ Tầng 13 

Tầng 13 có chiều cao 3,6m, diện tích sử dụng 1.564 m², được bố trí làm khu vực 
lánh nạn và khu kỹ thuật của tòa nhà. Diện tích bố trí cho khu lánh nạn là 740 m². 

❖ Tầng 10- 12 và tầng 14- 20 

Các tầng từ tầng 10- 12 và tầng 14- 20 có chiều cao mỗi tầng 3,6m, diện tích sử 
dụng mỗi tầng 1.564 m², được bố trí làm khu khách sạn. Cơ cấu không gian, khu vực và 
phòng của các tầng này được bố trí tương tự nhau: 

12 phòng Twin Beds 
(diện tích xấp xỉ bằng 
nhau) 

: 474 m2 (tổng diện tích) 

 

Sảnh : 225,6 m2 

01 phòng King Beds : 39,8 m2 Kho : 5,9 m2 

02 phòng Junior Suite 
: 154,2 m2 (tổng diện 
tích) 

Khu vệ sinh nhân viên 1,5 m2 

01 phòng dành cho 
người khuyết tật 

: 39,8 m2 Phòng kỹ thuật điện : 18,8 m2 

Khu ban công các phòng 
: 178,0 m2 (tổng diện 
tích) 

Phòng kỹ thuật nước : 13,4 m2 

Khu phòng đệm : 50,1 m2   
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❖ Từ tầng 21 đến tầng 25 

Các tầng từ tầng 21 đến tầng 25 có chiều cao 3,6m mỗi tầng, diện tích mỗi tầng 
1.564 m2, được bố trí chức năng là khối khách sạn. Các khu, phòng của mỗi tầng được 
bố trí tương tự nhau: 

❖ Tầng 26 

Tầng 26 có chiều cao 3,6m, diện tích sử dụng 1.564 m², được bố trí làm khu 
khách sạn, với cơ cấu các phòng và không gian chức năng được sắp xếp như sau: 

❖ Tầng 27 

Tầng 27 có chiều cao 4,8m, diện tích 1.564 m2. Được bố trí với cơ cấu các phòng 
và không gian chức năng như sau: 

12 phòng Twin Beds  : 474 m2 (tổng diện tích) 

 

Sảnh : 225,5 m2 

02 phòng King Beds : 79,6 m2 (tổng diện tích) Kho : 5,9 m2 

02 phòng Junior Suite : 154,2 m2 (tổng diện tích) Khu vệ sinh nhân viên : 1,5 m2 

Khu ban công các 
phòng 

: 178,0 m2 (tổng diện tích) Phòng kỹ thuật điện : 18,8 m2 

Khu phòng đệm : 34,3 m2 Phòng kỹ thuật nước : 13,4 m2 

10 phòng Twin Beds  : 395 m2 (tổng diện tích) 

 

Sảnh : 225,5 m2 

02 phòng Executive 
Suite 

: 165,8 m2 (tổng diện tích) Kho : 5,9 m2 

02 phòng Junior Suite : 154,2 m2 (tổng diện tích) Khu vệ sinh nhân viên : 1,5 m2 

Khu ban công các 
phòng 

: 178,0 m2 (tổng diện tích) Phòng kỹ thuật điện : 18,8 m2 

Khu phòng đệm : 50,2 m2 Phòng kỹ thuật nước : 13,4 m2 

02 phòng Twin Beds  
: 79 m2 (tổng diện 
tích) 

 

Khu vực MEP : 24,6 m2 

02 phòng Executive Suite 
: 165,8 m2 (tổng diện 
tích) 

Khu vực BOH : 33,2 m2 

02 phòng Junior Suite 
: 154,2 m2 (tổng diện 
tích) 

Sảnh : 140,9 m2 

01 phòng President Suite : 203,3 m2 Kho : 5,9 m2 

01 phòng Executive 
Lounge (phòng ăn, giải 
trí) 

: 225 m2 Khu vệ sinh nhân viên : 15 m2 

Khu vực bếp : 20,4 m2 Phòng kỹ thuật điện : 18,8 m2 

Khu ban công các phòng 
: 131,4 m2 (tổng diện 
tích) 

Phòng kỹ thuật nước : 13,4 m2 

Khu phòng đệm : 50,1 m2   
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❖ Tầng 28 

Tầng 28 có chiều cao 4,5m, diện tích sử dụng 876 m², được bố trí các khu vực kỹ 
thuật và khu vực phục vụ vận hành tòa nhà, gồm: phòng kỹ thuật thang máy, khu vực 
bể bơi, kho vật dụng hồ cảnh, phòng coffee – giải trí, sảnh ngắm cảnh và khu vệ sinh. 

❖ Mái kỹ thuật 

Khu vực mái kỹ thuật bố trí các hạng mục bao che thang máy, quạt thông gió, hệ 
thống hút khói và các thiết bị kỹ thuật phụ trợ khác, phục vụ vận hành công trình. 

Các tầng khách sạn trong công trình được thiết kế theo tiêu chuẩn khách sạn 5 
sao, đảm bảo không gian sử dụng hiện đại, sang trọng. Sàn được lát đá hoặc trải thảm 
cao cấp; trần sử dụng vật liệu kim loại treo; tường và không gian nội thất được hoàn 
thiện theo tiêu chuẩn thẩm mỹ và công năng sử dụng. 

1.5.2. Phương án nhân sự tại dự án 

Số lượng cán bộ nhân viên làm việc tại dự án là 391 người. Nhân sự được tổ chức 
theo các bộ phận chức năng, bao gồm:  

Bảng 1-6: Số lượng cán bộ nhân viên làm việc tại dự án 

Phòng kỹ thuật 
MEP 

: 52,8 m2 

 

Khu giặt : 13 m2 

Khu vực bể cân 
bằng 

: 4,7 m2 Khu là ủi : 8,7 m2 

Phòng ăn VIP + giải 
trí 

49,8 m2; 52,5 m2; 69 
m2 

Phòng AHU : 52,3 m2 

Phòng giải trí : 151 m2; 156 m2 
Khu vực vệ sinh 
nam 

: 23,0 m2 

Phòng trưng bày đồ 
uống 

: 43 m2 Khu vực vệ sinh nữ : 21,0 m2 

Phòng ăn VIP + giải 
trí 

: 191 m2 Phòng hút thuốc : 19,0 m2 

Khu vực bếp : 13 m2 
Khu vực vệ sinh 
nhân viên 

: 5,0 m2 

Khu giặt là : 13 m2 
Khu vực chứa dụng 
cụ dọn vệ sinh 

: 4,5 m2 

TT Bộ phận Số người 

1 
Bộ phận phòng (lễ tân, buồng phòng, hành lý, chăm sóc 
khách hàng, tổng đài…) 150 người 

2 Bộ phận ẩm thực (nhà hàng, bar, bếp các khu vực…) 140 người 

3 Bộ phận thể dục – Spa – bể bơi – CLB trẻ em 20 người 

4 Bộ phận an ninh 12 người 

5 
Bộ phận hành chính – văn phòng (hành chính – nhân sự, 
IT, văn thư…) 20 người 
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Lực lượng lao động được bố trí làm việc theo ca, đảm bảo đáp ứng yêu cầu phục 
vụ khách sạn hoạt động liên tục 24/7. Công tác tuyển dụng sẽ ưu tiên lao động địa 
phương có tay nghề và được đào tạo bổ sung phù hợp với tiêu chuẩn phục vụ của khách 
sạn. 

 

  

TT Bộ phận Số người 

6 Bộ phận kỹ thuật – bảo trì 20 người 

7 Bộ phận kinh doanh – tiếp thị – quan hệ khách hàng 20 người 

8 Bộ phận tài chính – kế toán – mua hàng – kho 09 người 

- Tổng 391 người 



Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường Khách sạn Pullman Ninh Bình 
 

Trang 29 
 

CHƯƠNG 2. SỰ PHÙ HỢP CỦA DỰ ÁN ĐẦU TƯ VỚI QUY HOẠCH, KHẢ 
NĂNG CHỊU TẢI CỦA MÔI TRƯỜNG 

2.1. Sự phù hợp của dự án đầu tư với quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia, quy 
hoạch tỉnh, phân vùng môi trường 

 Sự phù hợp với quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia 

Theo quyết định số 611/QĐ-TTg ngày 8/7/2024 của Thủ tướng Chính phủ phê 
duyệt quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 
2050: 

Quan điểm của quy hoạch là: “Quy hoạch bảo vệ môi trường là định hướng bảo 
vệ môi trường cho các quy hoạch ngành quốc gia, quy hoạch vùng và quy hoạch tỉnh, 
bảo đảm nguyên tắc xuyên suốt, không đánh đổi môi trường lấy phát triển kinh tế, yếu 
tố môi trường phải được tính đến trong từng hoạt động phát triển kinh tế - xã hội, hài 
hòa với tự nhiên, tôn trọng quy luật tự nhiên, phát triển kinh tế với tư duy kinh tế xanh, 
kinh tế tuần hoàn, kinh tế các-bon thấp nhằm giảm thiểu chất thải phát sinh, hướng tới 
mục tiêu phát thải ròng bằng “0” vào năm 2050, chuyển dịch năng lượng công bằng, 
góp phần thực hiện thành công các chỉ tiêu kinh tế - xã hội của đất nước thời kỳ 2021 – 
2030”. 

Đối với phân vùng môi trường, tại khoản 3 Điều 1 Nhiệm vụ về bảo vệ môi 
trường: “Thực hiện phân vùng môi trường thống nhất trên phạm vi toàn quốc để triển 
khai các hoạt động bảo vệ môi trường thích hợp theo phân vùng môi trường nhằm kiểm 
soát, phòng ngừa và giảm thiểu tác động của ô nhiễm môi trường đến sự sống và phát 
triển bình thường của con người và sinh vật.” 

Dự án “Khách sạn Pullman Ninh Bình” sử dụng các vật liệu đạt chuẩn chứng 
nhận nhãn xanh Singapore (SGBP) như xi măng Xuân Thành…, giảm phát thải khí nhà 
kính và hạn chế tác động đến tài nguyên. Điều này phù hợp với yêu cầu “không đánh 
đổi môi trường lấy phát triển kinh tế”, đồng thời đáp ứng định hướng chuyển dịch năng 
lượng, giảm thiểu phát thải trong lĩnh vực dịch vụ – thương mại theo Quy hoạch quốc 
gia. 

Dự án áp dụng hệ thống quản lý môi trường theo tiêu chuẩn công trình xanh, đảm 
bảo thu gom – xử lý nước thải, chất thải rắn, khí thải đúng quy định; đồng thời bố trí các 
không gian xanh, vật liệu thân thiện để nâng cao chất lượng môi trường khu vực. 

Như vậy, dự án “Khách sạn Pullman Ninh Bình” hoàn toàn phù hợp với quy 
hoạch bảo vệ môi trường quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 

 Sự phù hợp của dự án với Chiến lược bảo vệ môi trường quốc gia  

Tại quyết định số 450/QĐ-TTg ngày 13/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê 
duyệt Chiến lược bảo vệ môi trường quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050. 
Tại Mục II.1 Điều 1 đưa ra nhiệm vụ của Chiến lược là “a) Phát triển kinh tế theo hướng 
sinh thái, tuần hoàn, tăng trưởng xanh, thúc đẩy sản xuất và tiêu dùng bền vững: Tiếp 
tục đẩy mạnh chuyển đổi sang mô hình tăng trưởng dựa trên tăng năng suất, tiến bộ 
khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo, sử dụng hiệu quả tài nguyên, hướng tới đạt 
được mục tiêu kép về tăng trưởng kinh tế đồng thời giảm ô nhiễm, suy thoái môi trường”. 

Dự án “Khách sạn Pullman Ninh Bình” đang triển khai các giải pháp thiết kế và 
vận hành nhằm đạt chứng chỉ công trình sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả, bao 
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gồm: tối ưu hệ thống điều hòa- thông gió; sử dụng thiết bị tiết kiệm điện; bố trí chiếu 
sáng hiệu suất cao; tăng tỷ lệ cây xanh và không gian sinh thái; quản lý nước và chất 
thải theo hướng giảm phát thải. Các giải pháp này góp phần trực tiếp vào mục tiêu nâng 
cao hiệu quả sử dụng tài nguyên, giảm phát tán khí nhà kính và cải thiện chất lượng môi 
trường đô thị. 

Ngoài ra, việc áp dụng công nghệ quản lý vận hành hiện đại, thân thiện môi 
trường phù hợp với nhiệm vụ “tiến bộ khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo” của 
Chiến lược. Dự án không chỉ đáp ứng yêu cầu bảo vệ môi trường đối với cơ sở lưu trú 
du lịch mà còn đóng góp vào mục tiêu phát triển bền vững của tỉnh Ninh Bình. 

Do đó, dự án “Khách sạn Pullman Ninh Bình” hoàn tòa phù hợp với Chiến lược 
lược bảo vệ môi trường quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050. 

 Sự phù hợp của dự án với quy hoạch tỉnh Ninh Bình 

Theo Quyết định số 218/QĐ-TTg ngày 04/3/2024 của Thủ tướng Chính phủ về 
việc phê duyệt Quy hoạch tỉnh Ninh Bình thời kỳ 2021- 2030, tầm nhìn đến năm 2050. 
Trong đó, tại khoản 4 Mục II  Điều 1, các nhiệm vụ trọng tâm, đột phá phát triển: “d) 
Tổ chức không gian, phân vùng chức năng hợp lý; phát triển bền vững hệ thống đô thị; 
phát triển hài hòa giữa các vùng, miền, giữa đô thị và nông thôn; xây dựng nông thôn 
mới theo hướng nâng cao, kiểu mẫu gắn với phát triển nông nghiệp sinh thái đa giá trị; 
đổi mới bộ mặt kiến trúc, cảnh quan đô thị, nông thôn hiện đại, giàu bản sắc”. 

Tại khoản 3 Mục III Điều 1, phương án tổ chức các hoạt động kinh tế- xã hội: 
“Vùng trung tâm bao gồm vùng quy hoạch đô thị Ninh Bình (trọng tâm là thành phố 
Hoa Lư - hợp nhất thành phố Ninh Bình và huyện Hoa Lư) và thành phố Tam Điệp; là 
vùng chức năng tổng hợp giữ vai trò là động lực phát triển của tỉnh, định hình đô thị 
Ninh Bình mang đặc trưng “Đô thị Di sản thiên niên kỷ” dựa trên các giá trị độc đáo 
về tự nhiên - sinh thái, văn hóa - lịch sử, sở hữu di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới, 
là trung tâm du lịch vùng, công nghiệp văn hóa, kinh tế di sản và tổ chức sự kiện lớn 
của quốc gia và quốc tế; trung tâm hành chính, chính trị, kinh tế, văn hóa, y tế, giáo 
dục, thể thao, du lịch và dịch vụ của tỉnh Ninh Bình; đô thị loại I trực thuộc tỉnh; đô thị 
đầu mối giao thông, cửa ngõ phía Nam Vùng đồng bằng sông Hồng. Thành phố Tam 
Điệp là trung tâm công nghiệp, dịch vụ chất lượng cao, hậu cần logistics”. 

Dự án “Khách sạn Pullman Ninh Bình” tại khu đô thị Xuân Thành với mô hình 
nghỉ dưỡng- lưu trú chất lượng cao cấp, đáp ứng nhu cầu phát triển du lịch, thương mại- 
dịch vụ của tỉnh. Dự án áp dụng tiêu chuẩn công trình hiện đại, tiết kiệm năng lượng và 
cảnh quan xanh, góp phần nâng cao hình ảnh đô thị, phù hợp với định hướng “đô thị 
hiện đại” nêu trong Quy hoạch tỉnh. 

Bên cạnh đó, dự án tạo thêm sản phẩm du lịch chất lượng cao, thu hút khách quốc 
tế- nội địa, thúc đẩy dịch vụ- thương mại và đóng góp vào chuyển dịch cơ cấu kinh tế 
địa phương theo hướng dịch vụ. Việc đầu tư phù hợp với định hướng phát triển đô thị- 
du lịch của khu vực, đồng thời không xung đột với phân vùng chức năng, định hướng 
sử dụng đất và tổ chức không gian phát triển của tỉnh. 

Như vậy, dự án “Khách sạn Pullman Ninh Bình” hoàn toàn phù hợp với Quy 
hoạch tỉnh Ninh Bình thời kỳ 2021- 2030, tầm nhìn đến năm 2050. 
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 Sự phù hợp của dự án với phân vùng môi trường 
Theo Quyết định số 218/QĐ-TTg ngày 04/3/2024 của Thủ tướng Chính phủ về 

việc phê duyệt Quy hoạch tỉnh Ninh Bình thời kỳ 2021- 2030, tầm nhìn đến năm 2050. 
Tại khoản 1 Mục X về phân vùng bảo vệ môi trường, phân vùng bảo vệ môi trường theo 
03 vùng: 

- Vùng bảo vệ nghiêm ngặt: Khu dân cư tập trung ở đô thị, bao gồm: Nội thành, 
nội thị của các đô thị đặc biệt, loại I, loại II, loại III; nguồn nước mặt được dùng cho 
mục đích cấp nước sinh hoạt; khu bảo tồn thiên nhiên; khu vực bảo vệ di tích lịch sử - 
văn hóa; vùng lõi của di sản thiên nhiên. 

- Vùng hạn chế phát thải: Vùng đệm của các vùng bảo vệ nghiêm ngặt; vùng đất 
ngập nước quan trọng; hành lang bảo vệ nguồn nước mặt được dùng cho mục đích cấp 
nước sinh hoạt; khu dân cư tập trung là nội thành, nội thị của các đô thị loại IV, loại V; 
khu vực có yếu tố nhạy cảm về môi trường dễ bị tổn thương trước tác động của ô nhiễm 
môi trường khác cần được bảo vệ. 

- Vùng khác: Các vùng còn lại trên địa bàn quản lý của tỉnh. 

Dự án “Khách sạn Pullman Ninh Bình” tại phường Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình (trước 
đây là phường Ninh Khánh, thành phố Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình). Phường Ninh Khánh, 
thành phố Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình nằm trong khu vực nội thành của đô thị loại 1 trực 
thuộc tỉnh theo Quyết định số 1516/QĐ-TTg ngày 05/12/2024 của Thủ tướng Chính phủ 
về việc công nhận khu vực dự kiến thành lập thành phố Hoa Lư, trực thuộc tỉnh Ninh 
Bình đạt tiêu chí đô thị loại 1. 

Do đó, dự án thuộc vùng bảo vệ nghiêm ngặt theo Quy hoạch tỉnh Ninh Bình thời 
kỳ 2021- 2030, tầm nhìn đến năm 2050. 
2.2. Sự phù hợp của dự án đầu tư đối với khả năng chịu tải của môi trường 
2.2.1. Đối với nước thải 

Theo Quyết định phê duyệt báo cáo ĐTM số 406/QĐ-STNMT ngày 27/11/2019 
của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Ninh Bình (nay là Sở Nông nghiệp và Môi trường 
tỉnh Ninh Bình), nước thải sinh hoạt phát sinh tại dự án được dẫn về hệ thống xử lý nước 
thải tập trung công suất 290 m3/ngày đêm để xử lý đạt QCVN 14:2008/BTNMT, cột A 
trước khi thải ra hệ thống thoát nước chung của khu vực. Từ ngày 01/01/2032, giá trị 
giới hạn của thông số ô nhiễm trong nước thải sinh hoạt khi xả ra nguồn tiếp nhận đáp 
ứng quy định tại Bảng 2, cột B, QCVN 14:2025/BTNMT- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia 
về nước thải sinh hoạt và nước thải đô thị, khu dân cư tập trung. 

Dự án đã được UBND thành phố Ninh Bình (nay là UBND phường Hoa Lư) 
đồng ý nguyên tắc vị trí đấu nối nước thải tại Văn bản số 416/UBND-QLĐT ngày 
02/03/2023.  
2.2.2. Đối với khí thải 

Dự án không phát sinh khí thải. 
2.2.3. Đối với chất thải rắn sinh hoạt, chất thải rắn thông thường và chất thải nguy 
hại 

Toàn bộ chất thải được thu gom vào các kho chứa sau đó thuê đơn vị chức năng 
tới vận chuyển theo quy định do vậy không gây ảnh hưởng tới môi trường. 

Do đó, hoạt động của dự án hoàn toàn phù hợp với ngưỡng chịu tải của môi 
trường tiếp nhận. 
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CHƯƠNG 3. KẾT QUẢ HOÀN THÀNH CÁC CÔNG TRÌNH, BIỆN PHÁP 
BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG CỦA DỰ ÁN ĐẦU TƯ 

 

3.1. Công trình, biện pháp thoát nước mưa, thu gom và xử lý nước thải 

3.1.1. Thu gom, thoát nước mưa 

Cơ sở đã tiến hành xây dựng tách riêng biệt hệ thống thu gom nước mưa và hệ 
thống thu gom nước thải.  

Sơ đồ thu gom nước mưa tại dự án: 

 

Hình 3-1: Sơ đồ hệ thống thu gom và thoát nước mưa của dự án 

Tại dự án, hệ thống thu gom nước mưa được bố trí như sau: 
- Hệ thống thu gom nước mưa mái và ban công: 

+ Nước mưa trên mái được thu gom dẫn vào 150 phễu thu mái, sau đó theo đường 
ống uPVC DN100, uPVC DN150 độ dốc 1%, uPVC DN80 dẫn chảy ra các trục kỹ thuật 
uPVC DN200 xuống hố ga về hệ thống thoát nước mưa ngoài nhà. 

Nước mưa mái nhà + ban 
công 

Nước mưa chảy 
tràn tầng hầm 

Phễu thu, Thanh chắn 
rác 

uPVC DN100, uPVC 
DN150, uPVC DN80, 

uPVC DN200 

Rãnh thu nước 

Hố bơm 

Hệ thống thu gom và thoát nước mưa ngoài nhà: Rãnh B250, uPVC D250, 
Rãnh rải sỏi B250, uPVC D315, Rãnh ghi gang B250, uPVC D110, BTCT 

D600 

Nước mưa chảy 
tràn ngoài nhà 

Hố ga Hố ga 

uPVC DN150 

Hố ga đấu nối 
(08 hố ga) 

Hệ thống thoát nước chung của khu vực 
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+ Nước mưa tại ban công của khách sạn được thu vào phễu thu sàn ban công hoặc 
miệng thu nước để tránh đọng nước. Sau đó theo đường ống uPVC DN80 rồi chảy ra 
các ống đứng tại trục kỹ thuật uPVC DN200 xuống hố ga về hệ thống thoát nước mưa 
ngoài nhà. 

- Hệ thống thu gom, thoát nước mưa tầng hầm: 

+ Nước mưa chảy tràn xuống tầng hầm được dẫn vào 04 rãnh hở thu nước B300 độ 
dốc 0,5% có lắp đặt song chắn rác để thu gom nước mưa. 

+ Từ 04 rãnh thu nước, nước mưa được dẫn về 04 hố thu nước tầng hầm xây dựng 
bằng gạch trát vữa xi măng chống thấm. Tại mỗi hố thu nước tầng hầm bố trí 02 bơm 
chìm (01 bơm hoạt động, 01 bơm dự phòng) để bơm nước mưa theo đường ống uPVC 
DN150 ra hệ thống thoát nước mưa ngoài nhà của dự án. 

- Tổng hợp kích thước các tuyến thu gom nước mưa chính của hệ thống thu gom 
nước mưa mái, ban công và hệ thống thu gom thoát nước mưa tầng hầm được trình bày 
tại bảng sau: 

Bảng 3-1: Bảng tổng hợp kích thước các tuyến thu gom nước mưa chính của hệ 
thống thu gom nước mưa mái, ban công và thoát nước mưa tầng hầm 

- Hệ thống thoát nước mưa ngoài nhà của dự án: 

+ Hệ thống thoát nước mặt được thiết kế để thu gom toàn bộ lượng nước mưa trên 
diện tích sân đường và bồn cây. 

+ Hệ thống thoát nước mặt được thiết kế để thu gom toàn bộ lượng mưa trên diện 
tích sân đường và bồn cây. Đối với sân đường có bó bồn chìm thiết kế các rãnh đặt dưới 
bồn cây, đậy ghi gang, bề mặt rải sỏi cuộn để thoát nước (rãnh ghi gang B250, rãnh rải 
sỏi B250). Đối với sân đường có bó vỉa thiết kế cống ngầm, bố trí thu nước bề mặt tại 
vị trí tụ thủy (uPVC D315, uPVC D250).  

+ Nước từ trục đứng của tòa nhà được thu gon vào hố ga, và thoát vào hệ thống 
thoát nước mặt (rãnh B250, uPVC D110, BTCT D600). 

+ Nước mưa sau đó được dẫn tự chảy ra hệ thống thoát nước chung của khu vực 
nằm trên các tuyến đường xung quanh dự án tại 08 điểm xả nước mưa theo phương thức 
tự chảy. Trong đó, 02 điểm xả nước mưa ra đường Lê Thái Tổ, 02 điểm xả nước mưa ra 
đường Trịnh Tú kéo dài, 02 điểm xả nước mưa ra tuyến đường phía Bắc của dự án và 

STT Hạng mục Thông số kỹ thuật 

1 Đường ống uPVC DN200 547.789 mét 

2 Đường ống uPVC DN150 794.453 mét 

3 Đường ống uPVC DN100 1.369.553 mét 

4 Đường ống uPVC DN80 683.029 mét 

5 Rãnh thu nước B300 140 mét 
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02 điểm xả nước mưa ra tuyến đường phía Tây của dự án. 

+ Vị trí tọa độ điểm đấu nối thoát nước mưa: Theo hệ tọa độ VN2000, kinh tuyến 
trục 105o00’, múi chiếu 3o: 

+ Điểm đấu nối thoát nước mưa số 01: X = 2242741, Y= 599738 

+ Điểm đấu nối thoát nước mưa số 02: X = 2242765, Y= 599811 

+ Điểm đấu nối thoát nước mưa số 03: X= 2242733, Y= 599893 

+ Điểm đấu nối thoát nước mưa số 04: X= 2242663, Y= 599915 

+ Điểm đấu nối thoát nước mưa số 05: X= 2242600, Y= 599863 

+ Điểm đấu nối thoát nước mưa số 06: X= 2242581, Y= 599807 

+ Điểm đấu nối thoát nước mưa số 07: X= 2242601, Y= 599712 

+ Điểm đấu nối thoát nước mưa số 08: X= 2242683, Y= 599692 

(Điểm đấu nối thoát nước mưa số 01 và số 02: nằm trên tuyến đường phía Bắc 
của dự án; Điểm thoát nước mưa số 03 và số 04: nằm trên tuyến đường Lê Thái Tổ; 
Điểm thoát nước mưa số 05 và số 06: nằm trên tuyến đường Trịnh Tú kéo dài; Điểm 
thoát nước mưa số 07 và số 08: nằm trên tuyến đường phía Tây của dự án). 

- Quy trình vận hành tại từng điểm đấu nối: tự chảy theo độ dốc thiết kế. 

(Bản vẽ hoàn công mặt bằng thoát nước ngoài nhà được đính kèm tại phụ lục 
của báo cáo) 

- Tổng hợp kích thước các tuyến thu gom nước mưa chính của hệ thống thu gom 
thoát nước mưa ngoài nhà được trình bày tại bảng sau: 

Bảng 3-2: Bảng tổng hợp kích thước các tuyến thu gom nước mưa ngoài nhà 

❖ Biện pháp giảm thiểu tác động từ nước mưa 

Để hạn chế và phòng ngừa các tác động tiêu cực có thể xảy ra dự án thực hiện 
các biện pháp như sau:  

- Không tập trung các loại nguyên vật liệu, rác thải gần các tuyến thoát nước mưa 
để ngăn ngừa thất thoát và gây tắc nghẽn đường ống.  

- Sân đường nội bộ được bê tông hóa.  

STT Hạng mục Thông số kỹ thuật 

1 Rãnh B250 Chiều dài: L= 32m. Độ dốc i= 0,46- 2% 

2 Đường ống uPVC D250 Chiều dài: L= 130m. Độ dốc i= 0,4- 2% 

3 Rãnh rải sỏi B250 Chiều dài: L= 860m. Độ dốc i= 0,4- 2% 

4 Đường ống uPVC D315 Chiều dài: L= 210m. Độ dốc i= 0,4- 1% 

5 Rãnh ghi gang B250 Chiều dài: L= 80m. Độ dốc i= 0,5% 

6 Đường ống uPVC D110 Chiều dài: L= 30m. Độ dốc i= 2% 

7 Cống BTCT D600 Chiều dài: L= 350m. Độ dốc i= 0,5- 2% 
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- Hàng ngày tổ vệ sinh môi trường quét dọn khuôn viên cơ sở và xung quanh với 
tần suất 01 lần/ngày để hạn chế bụi, đất cát,... cuốn theo nước mưa vào hệ thống thu 
gom nước mưa gây cản trở dòng nước, ô nhiễm nguồn tiếp nhận.  

- Định kỳ tiến hành nạo vét cống, rãnh và các hố ga của hệ thống thoát nước mưa 
với tần suất 01 năm/lần. Bùn thải nạo vét từ các hố ga được thuê đơn vị có chức năng 
vận chuyển đi xử lý. 

 

Hình 3-2: Mặt bằng điểm đấu nối nước mưa của dự án 

  
Thoát nước mưa ngoài nhà Thoát nước mưa tầng hầm 

Hình 3-3: Hình ảnh hệ thống thu gom, thoát nước mưa 
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3.1.2. Thu gom thoát nước thải 

3.1.2.1. Nguồn phát sinh và thành phần nước thải 

- Nguồn số 01: Nước thải sinh hoạt, dịch vụ: 

+ Loại nước thải này phát sinh từ hoạt động sinh hoạt của khách hàng và cán bộ 
công nhân viên với thành phần đặc trưng gồm hợp chất hữu cơ (BOD),TDS, Tổng N, 
Tổng P, TSS, dầu mỡ động thực vật, Coliform... 

+  Lượng nước cấp sinh hoạt, nấu ăn là 233,4 m3/ngày đêm, lượng nước thải định 
mức bằng 100% lượng nước cấp cho sinh hoạt theo Mục 5.1.7, TCVN 7957-2023, nên có 
lưu lượng là 233,4 m3/ngày đêm.  

- Nguồn số 02: Nước thải nhà bếp: 

+ Loại nước thải này có thành phần chủ yếu là dầu mỡ động thực vật… Lượng nước 
thải phát sinh là 32,9 m3/ngày đêm. 

- Nguồn số 03: Nước thải giặt là: 

+ Loại nước này có thành phần chủ yếu là chất tẩy rửa. Lưu lượng phát sinh tại 
khách sạn là 12 m3/ngày. 

- Nguồn số 04: Nước thải lau sàn: 

+ Loại nước này có thành phần chủ yếu là chất tẩy rửa. Lưu lượng phát sinh tại 
khách sạn là 1 m3/ngày. 

- Nguồn số 05: Nước thải spa: 

+ Thành phần chủ yếu chất rắn lơ lửng. Nồng độ các chất hữu cơ trong loại nước 
thải thấp và thường khó phân hủy sinh học, có nhiều tạp chất vô cơ. Lưu lượng nước 
thải từ hoạt động này là 3m3/ngày. 

- Nguồn số 06: Nước thải bể bơi: 

+ Lượng nước xả kiệt bể bơi tối đa khoảng 123 m3/ngày đêm (không xả đồng thời 
cả 03 bể, mỗi đợt chỉ xả 01 bể và thực hiện trong 03 ngày liên tục, điều kiện không 
mưa). Do bể bơi được lắp đặt hệ thống lọc tuần hoàn đảm bảo chất lượng hoạt động nên 
thành phần, hàm lượng hóa chất trong nước bể bơi khi thải ra vẫn nằm trong giới hạn 
cho phép về độ pH, độ cứng, hàm lượng Clo, Amoni… có thể thải trực tiếp ra môi 
trường. 

+ Nước rửa ngược bộ lọc bể bơi: Đặc trưng của nguồn thải này là có nhiều cặn lơ 
lửng, nồng độ clo dư. Lưu lượng phát sinh khoảng 54,18 m3/ngày đêm. Được dẫn về hệ 
thống thu gom thoát nước mưa. 

- Nguồn số 07: Nước làm mát cho hệ thống làm mát trung tâm: 

+ Nước sau khi nhận nhiệt từ chiller sẽ được thu gom về bể nước lạnh của tháp giải 
nhiệt để làm mát, sau đó được tuần hoàn trở lại chiller, không thải bỏ nước làm mát. 
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Tổng lượng nước cấp ban đầu cho các công đoạn làm mát là 600 m3. Lượng nước thất 
thoát chủ yếu do bay hơi tại tháp giải nhiệt chiếm khoảng 2% lưu lượng nước cấp ban 
đầu. Do đó, nhu cầu nước cấp bù hàng ngày khoảng 12 m³/ngày. 

+ Nước làm mát của dự án không dính dầu, chỉ dính một ít bụi và được thu gom về 
bể chứa để giải nhiệt và cấp tuần hoàn, không thải bỏ. 

3.1.2.2. Công trình thu gom nước thải 

Sơ đồ thu gom thoát nước thải tại dự án: 

 

Hình 3-4: Sơ đồ hệ thống thu gom và thoát nước thải của dự án 

Nước thải 
sinh hoạt, 
dịch vụ 
(Nguồn 
số 01) 

Nước thải 
spa 

(Nguồn 
số 05) 

Nước thải 
lau sàn 

(Nguồn số 
04) 

Nước thải giặt 
là 

(Nguồn số 03) 

Nước thải bể 
bơi 

(Nguồn số 06) 

Thiết bị tách 
sợi 

Nước 
rửa 

ngược 
bình lọc 

Nước 
xả kiệt 
bể bơi 

uPVC DN40, uPVC DN50, uPVC 
DN65, uPVC DN80, uPVC DN100, 
uPVC DN125, uPVC DN150, uPVC 

DN200 

Hố bơm nước thải 
tại tầng hầm 

Hố bơm nước 
thải tại tầng hầm 

uPVC DN150, 
DN200 

Hệ thống thoát nước 
mưa 

 

Hố ga nước thải tập 
trung MH-01/02 

Hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt công suất 290 m3/ngày đêm 

Hệ thống thoát nước chung của khu vực 
 (thông qua 01 điểm đấu nối) 

uPVC DN250 

uPVC DN250 

uPVC DN65, DN200 

Nước thải 
nhà bếp 

(Nguồn số 
02) 

Thiết bị tách 
mỡ 

Bể tự hoại 
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❖ Thuyết minh sơ đồ: 

- Nước thải sinh hoạt, dịch vụ, nước thải spa, nước thải lau sàn từ các tầng được 
thu gom bằng đường ống uPVC DN40, uPVC DN50, uPVC DN65, uPVC DN80, uPVC 
DN100, uPVC DN125, uPVC DN150 dẫn chảy ra các trục kỹ thuật DN200. Tại các trục 
kỹ thuật, nước thải được dẫn xuống các hố bơm nước thải tại tầng hầm (06 hố bơm nước 
thải, mỗi hố bố trí 02 bơm chìm chạy luân phiên). Tại đây, nước thải được bơm theo 
đường ống uPVC DN65, uPVC DN250 về hồ ga nước thải tập trung, vào bể tự hoại để 
tiếp tục xử lý sơ bộ, sau đó được xử lý tại hệ thống xử lý nước thải tập trung 290 m3/ngày 
đêm trước khi thoát ra ngoài 

- Nước thải nhà bếp theo đường ống uPVC DN150 được xử lý sơ bộ tại thiết bị 
tách mỡ. Nước từ thiết bị tách mỡ được chảy tràn sang ngăn chứa hố hơm, tại đây, nước 
được 02 bơm chìm (01 bơm hoạt động, 01 bơm dự phòng), tại đây, nước thải được bơm 
theo đường ống uPVC DN65, uPVC DN250 về hồ ga nước thải tập trung, vào bể tự hoại 
để tiếp tục xử lý sơ bộ, sau đó được xử lý tại hệ thống xử lý nước thải tập trung 290 
m3/ngày đêm trước khi thoát ra ngoài. 

- Nước thải giặt là theo đường ống uPVC DN150 về thiết bị tách sợi, nước thải 
giặt là sau khi được xử lý tại thiết bị tách sợi được chảy tràn vào hố hơm nước thải, tại 
đây, nước được 02 bơm chìm (01 bơm hoạt động, 01 bơm dự phòng), tại đây, nước thải 
được bơm theo đường ống uPVC DN65, uPVC DN250 về hồ ga nước thải tập trung, 
vào bể tự hoại để tiếp tục xử lý sơ bộ, sau đó được xử lý tại hệ thống xử lý nước thải tập 
trung 290 m3/ngày đêm trước khi thoát ra ngoài. 

- Toàn bộ nước thải được xử lý tại hệ thống xử lý nước thải công suất 290 m3/ngày 
đêm đạt quy chuẩn QCVN 14:2008/BTNMT, cột A sẽ được bơm ra bằng đường ống 
uPVC DN80 thoát ra hệ thống thoát nước chung của khu vực. 

- Nước thải bể bơi: gồm nước xả kiệt bể bơi và nước rửa ngược bình lọc bể bơi, 
theo đường ống uPVC DN150, DN200 vào trục kỹ thuật xuống hệ thống thoát nước 
mưa. 

- Thông số kỹ thuật của hệ thống thu gom, thoát nước thải: 

Bảng 3-3: Thông số kỹ thuật của hệ thống thu gom, thoát nước thải của dự án 

TT Đường kính ống Chiều dài đường ống 

1 uPVC DN40 Chiều dài: L= 156.962m. Độ dốc i= 2,5% 

2 uPVC DN50 Chiều dài: L= 150.721m. Độ dốc i= 2,5% 

3 uPVC DN65 Chiều dài: L= 287.000m. Độ dốc i= 2,5% 

4 uPVC DN80 Chiều dài: L= 132.525m. Độ dốc i= 1,65% 

5 uPVC DN100 Chiều dài: L= 90.750m. Độ dốc i= 1,65% 

6 uPVC DN125 Chiều dài: L= 150.860m. Độ dốc i= 1,25% 

7 uPVC DN150 Chiều dài: L= 572.586m. Độ dốc i= 1,0% 
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3.1.2.3. Điểm xả nước thải sau xử lý 

- Nguồn tiếp nhận nước thải: hệ thống thoát nước của khu vực trên tuyến đường 
phía Bắc của dự án. 

- Vị trí đấu nối: Khách sạn Pullman Ninh Bình (phường Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình). 
Tọa độ vị trí đấu nối nước thải: X= 2242761 ; Y= 599820 

(Theo hệ tọa độ VN2000, kinh tuyến trục 105o00’, múi chiếu 3o) 

- Điểm xả đấu nối: Thuận lợi cho việc kiểm tra, lấy mẫu giám sát nguồn thải. 

- Phương thức xả thải: tự chảy. 

- Chế độ xả thải: liên tục 

❖ Đánh giá sự đáp ứng yêu cầu cầu kỹ thuật theo quy định đối với điểm xả nước 
thải/ điểm đấu nối nước thải 

+ Nước thải sinh hoạt sau khi được xử lý tại hệ thống xử lý nước thải với công 
suất 290 m3/ngày đêm đạt QCVN 14:2008/BTNMT, cột A, hệ số K=1,0 trước khi thoát 
vào hệ thống thoát nước chung của khu vực. 

+ Cống thoát nước sử dụng là loại cống tròn D800, kết cấu BTCT, có tính trơ, 
không bị ăn mòn hay phá hủy do thời tiết, độ bền cao, chống thấm nước tốt, đảm bảo 
lượng nước thải không thấm vào lòng đất hoặc chảy vào nguồn tiếp nhận khác. 

3.1.3. Công trình xử lý nước thải 

Công trình xử lý nước thải đã đầu tư tại dự án: 

Bảng 3-4: Các công trình xử lý nước thải tại dự án 

3.1.3.1. Công trình xử lý sơ bộ nước thải sinh hoạt 

 Bể tự hoại 3 ngăn 

Nước thải phát sinh tại dự án được thi gom dẫn về bể tự hoại đặt cạnh hệ thống 
xử lý nước thải tập trung công suất 290 m3/ngày đêm. 

8 uPVC DN200 Chiều dài: L= 358.118m. Độ dốc i= 0,65% 

9 uPVC DN250 Chiều dài: L= 300m. Độ dốc i= 1,5% 

TT Công trình Số lượng Công suất/ thể 
tích hữu dụng 

Ghi chú 

1 Bình lọc nước bể bơi 09 51,6 m³/h Đặt nổi 

2 Thiết bị tách dầu 01 8,0 lít/s Đặt ngầm. Vật liệu HDPE 

3 Bể tách sợi 01 4,0 lít/s 
Đặt ngầm. Vật liệu AISI 
316 

4 Bể tự hoại 3 ngăn 01 152,04 m3 BTCT. Xây ngầm 

5 
Hệ thống xử lý nước 
thải sinh hoạt 

01 290 m3/ngày đêm BTCT. Xây ngầm 
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Hình 3-5: Mô hình bể tự hoại 3 ngăn 

Bể tự hoại là công trình làm đồng thời hai chức năng lắng và phân huỷ cặn lắng. 
Chất hữu cơ và cặn lắng trong bể tự hoại dưới tác dụng của vi sinh vật kỵ khí sẽ bị phân 
huỷ, một phần tạo các khí và tạo ra các chất vô cơ hoà tan. Nước thải sau khi đi qua 
ngăn chứa sẽ tiếp tục qua ngăn lắng 1 và ngăn lắng 2.  

- Đối với ngăn chứa  

+ Sau khi nước thải xả vào, rác thải-chất thải sẽ trôi xuống và ở trong ngăn chứa 
một thời gian nhất định để được phân hủy. Trong ngăn chứa có sẵn các loại vi khuẩn, 
nấm men có khả năng phân hủy chất thải và khiến chúng trở thành bùn. Tại đây, quá 
trình lên men kỵ khí thuận lợi diễn ra. Nguồn nước thải được điều chỉnh ổn định về nồng 
độ và lưu lượng thích hợp tạo điều kiện thuận lợi cho các giai đoạn xử lý về sau.  

+ Tuy nhiên các loại vi khuẩn, nấm men chỉ có thể phân hủy một số chất như đạm, 
chất béo xơ trong phân, nước tiểu, còn đối với những vật cứng, sắc nhọn không thể phân 
hủy sẽ nhanh chóng được đưa sang ngăn lắng.  

- Đối với 2 ngăn lắng  

+ Nước từ ngăn chứa di chuyển qua 2 ngăn lắng, chất thải khó phân hủy sẽ tiến 
hành lắng cặn tại đây. 

Bể tự hoại được thiết kế và xây dựng đúng cho phép đạt hiệu suất lắng cặn trung 
bình 50 - 70% theo cặn lơ lửng (TSS) và 25 - 45% theo chất hữu cơ (BOD và COD). 
Các mầm bệnh có trong phân cũng được loại bỏ một phần trong bể tự hoại, chủ yếu nhờ 
cơ chế hấp phụ lên cặn và lắng xuống, hoặc chết đi do thời gian lưu bùn và nước trong 
bể lớn, do môi trường sống không thích hợp. Cũng chính vì vậy, trong phân bùn bể tự 
hoại chứa một lượng rất lớn các mầm bệnh có nguồn gốc từ phân và cần được thu gom 
lưu giữ, vận chuyển, xử lý đúng quy cách. 

❖ Số lượng và kết cấu của bể tự hoại 

Tại dự án xây dựng 01 bể tự hoại xây ngầm, được đặt gần khu xử lý nước thải 
tập chung của dự án. Kích thước của bể tự hoại như sau: 

Bảng 3-5: Thông số kỹ thuật của bể tự hoại 

Ngăn 
chứa 

Chiều 
dài (m) 

Chiều 
rộng (m) 

Diện 
tích (m2) 

Chiều 
cao hiệu 

dụng 
(m) 

Thể tích 
hiệu 
dụng 
(m3) 

Chiều 
cao XD 

(m3) 

Thể tích 
xây 

dựng 
(m3) 

Thời 
gian lưu 

(h) 

Ngăn 1 4,0 3,0 11,9 4,25 50,7 4,55 54,26 4,2 
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+ Kết cấu xây dựng: Đáy bể tự hoại đổ bê tông B22.5 (tương ứng M300, chống 
thấm W10), tường bể xây gạch đặc M75. Trát láng bể bằng vữa xi măng cát vàng M7.5 
dày 1,5mm. Nắp bể để hút cặn kích thước (1,0 x 1,0)m. 

+ Bùn thải từ bể tự hoại được Chủ dự án thuê đơn vị chức năng đến thu hút, vận 
chuyển, xử lý theo đúng quy định, với tần suất 6 tháng/lần. 

 Thiết bị tách mỡ nhà bếp 

Nước thải từ nhà bếp, nước thải từ chậu rửa nhà bếp (dưới mỗi chậu rửa được lắp 
đặt bể tách mỡ inox để tách mỡ dầu mỡ và cặn lắng) được thu gom và chảy về thiết bị 
tách mỡ bằng HDPE công suất 8 lít/s. 

Thiết bị tách mỡ tại dự án tách giữ dầu mỡ dựa trên nguyên lý chênh lệch tỷ trọng. 
Bể gồm các khoang lắng – tách liên hoàn, đi kèm mắt thăm quan sát, van khóa và cụm 
bơm xả tự động. Mỡ nổi được thu gom vào khoang chứa riêng và được bơm/vận chuyển 
định kỳ ra ngoài. Nước sau tách mỡ chảy qua ngăn cuối và được đấu nối về hệ thống 
thoát nước/HTXLNT của công trình. Thiết bị vận hành tự động, giảm nguy cơ tắc nghẽn 
đường ống, hạn chế mùi và bảo đảm hiệu quả xử lý ổn định. 

 

- Thiết bị tách mỡ được đặt trong bể tách mỡ, bể tách mỡ có thông số kỹ thuật như 
sau:  

+ Kích thước: dài x rộng x cao= 6,2m x 3,0m x 2,4m. 

+ Thể tích: 11,6 m3. 

+ Đặt ngầm dưới tầng hầm. 

Ngăn 
chứa 

Chiều 
dài (m) 

Chiều 
rộng (m) 

Diện 
tích (m2) 

Chiều 
cao hiệu 

dụng 
(m) 

Thể tích 
hiệu 
dụng 
(m3) 

Chiều 
cao XD 

(m3) 

Thể tích 
xây 

dựng 
(m3) 

Thời 
gian lưu 

(h) 

Ngăn 2 4,0 3,0 11,9 4,25 50,7 4,55 54,26 4,2 

Ngăn 3 4,0 3,0 11,9 4,25 50,7 4,55 54,26 4,2 

Kích thước của bể tự hoại 35,78  152,04  162,78 12,58 

 
  

Thiết bị tách mỡ lắp đặt tại dự án 
Bể tách mỡ inox đặt dưới mỗi 

chậu rửa nhà bếp 

Hình 3-6: Thiết bị tách mỡ tại dự án 
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+ Số lượng: 01 bể. 

+ Cửa thăm bằng thép. 

+ Kết cấu: đổ bê tông lót mác 150, bê tông cấu kiện mác 370. 

 Thiết bị tách sợi nước giặt là 

Nước thải giặt là được thu gom và chảy về thiết bị tách sợi đặt trong bể tách sợi 
để xử lý sơ bộ. Thiết bị tách sợi có công suất 4 lít/s, bằng vật liệu AISI 316. 

Thiết bị tách sợi tiếp nhận nước thải từ khu giặt là để loại bỏ xơ vải – sợi bằng 
giỏ/lưới lọc bằng thép không gỉ AISI 316. Nước đi qua giỏ lọc được giữ lại tạp chất, sau 
đó chảy sang khoang sạch và thoát ra qua đường outlet. Thiết bị có bộ điều khiển mức 
nước và cảnh báo mức cao nhằm tránh tắc nghẽn và tràn sợi. Sợi và cặn được thu gom, 
vệ sinh giỏ lọc định kỳ trước khi đưa nước về hệ thống xử lý nước thải chung. 

- Thiết bị tách sợi được đặt trong bể tách sợi, bể tách sợi có thông số kỹ thuật như 
sau:  

+ Kích thước: dài x rộng x cao= 4,0m x 1,8m x 2,2m. 

+ Thể tích: 15,84 m3. 

+ Đặt ngầm dưới tầng hầm. 

+ Số lượng: 01 bể. 

+ Cửa thăm bằng thép nhẹ. 

+ Kết cấu: đổ bê tông lót mác 150, bê tông cấu kiện mác 370. 

3.1.3.2. Hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt  

 Thông tin về hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt tập trung: 

+ Nhà thầu thi công: Công ty CP dịch vụ và kỹ thuật cơ điện lạnh R.E.E (địa chỉ: 
364 Cộng Hòa, phường Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh). 

+ Thời gian hoàn thành: 14/11/2025 

+ Công suất thiết kế: 290 m3/ngày đêm (24 giờ) 

+ Chế độ vận hành: liên tục 24 giờ/ngày. 

+ Công nghệ xử lý: công nghệ AO kết hợp lọc MBBR. 

+ Vị trí xây dựng: xây ngầm tại khu vực gần hàng rào phía Tây của dự án. 

+ Yêu cầu xử lý: Nước thải sau xử lý đạt QCVN 14:2008/BTNMT- Quy chuẩn kỹ 
thuật Quốc gia về nước thải sinh hoạt (cột A) đến ngày 31/12/2031. Từ ngày 01/01/2032 
đáp ứng quy định tại QCVN 14:2025/BTNMT- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước 
thải sinh hoạt và nước thải đô thị, khu dân cư tập trung. 

❖ Lý do bổ sung bể xử lý nước thải sinh hoạt 

- Theo quyết định phê duyệt báo cáo ĐTM, công nghệ xử lý nước thải sinh hoạt 
như sau: Nước thải → Bể gom → Bể điều hòa → Bể anoxic (thiếu khí) → Bể aerotenk 
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(hiếu khí) → Bể lọc màng (lọc màng MBR) → Bể chứa nước thải sau xử lý → Hệ thống 
thoát nước của khu vực. 

- Tuy nhiên, hiện nay dự án đã xây dựng 01 hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt có 
các công đoạn xử lý như sau: Nước thải đầu vào → Bể điều hòa → Bể thiếu khí → Bể 
sinh học dính bám (bể MBBR) → Bể sinh học hiếu khí → Bể lắng → Bể khử trùng → 
Bể chứa nước xả thải → Bồn lọc đa tầng → Hệ thống thoát nước chung của khu vực 
phía Tây dự án. 

- Lý do thay đổi: Về bản chất, không thay đổi công nghệ xử lý nước thải, bản chất 
công nghệ xử lý vẫn là công nghệ AO để xử lý. Sự khác biệt chỉ nằm ở cấu hình thiết bị 
(sử dụng giá thể MBBR và bồn lọc đa tầng thay cho màng MBR) và bổ sung thêm bể 
khử trùng nhằm bảo đảm hiệu quả xử lý và chất lượng nước sau xử lý đáp ứng quy chuẩn 
hiện hành. 

 Sơ đồ công nghệ hệ thống xử lý nước thải 
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Hình 3-7: Sơ đồ công nghệ hệ thống xử lý nước thải tại dự án 

❖ Thuyết minh sơ đồ công nghệ 

Tại bể điều hòa có 2 chức năng chính là: điều hòa lưu lượng và cân bằng nồng độ 
các chất hữu cơ, tạo chế độ làm việc ổn định và liên tục cho các công trình xử lý phía 
sau. Bể điều hòa thu gom nước thải từ các nguồn thải với lưu lượng dao động lớn và 
nước ra khỏi bể với dòng chảy ổn định. Hệ thống thổi khí trong bể tạo sự xáo trộn nước 
thải, cung cấp oxy nhằm giảm một phần BOD và tránh tạo mùi. Khí được khuếch tán 
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bằng đĩa thổi khí bố trí xung quanh bể.Bố trí giỏ rác với kích thước lỗ nhỉ để loại bỏ rác 
thải trong nước và tránh ảnh hưởng đến thiết bị cơ khí. Trong bể điều hòa bố trí hai bơm 
chìm nước thải để bơm sang bể thiếu khí (anoxic). 

Tại bể thiếu khí anoxic, nơi tiếp nhận nước thải từ bể điều hòa, dòng nước tuần 
hoàn từ bể aerotank và dòng bùn tuần hoàn từ bể lắng về. Quá trình phân hủy hợp chất 
hữu cơ và khử Nitrat diễn ra nhờ các vi sinh vật sử dụng Nitrat. Trong bể thiếu khí có 
lắp đặt thiết bị khuấy trộn chìm nhằm tạo ra sự xáo trộn trong bể giúp bọt khí N₂ (từ quá 
trình khử Nitrat) dễ dàng thoát lên khỏi mặt nước. Quá trình nitrat sẽ diễn ra theo phản 
ứng: 

6NO3
- + 5CH3OH → 5CO2 + 3N2 + 7H2O + 6OH- 

Bể MBBR bổ sung đệm giúp tăng tải lượng xử lý. Bể sinh học sẽ cấp khí với mục 
đích xáo trộn và duy trì hoạt động sống của vi sinh. Khí được khuếch tán bằng đĩa thổi 
khí bố trí xung quanh bể. Tại bể hiếu khí vi khuẩn và các vi sinh vật trong bể sẽ dùng 
chất nền (BOD) và chất dinh dưỡng (N, P) làm thức ăn để tổng hợp tế bào mới, CO₂, 
H₂O và giải phóng năng lượng. Quá trình nitrate hóa xảy ra tại đây. 

Các quá trình trong bể hiếu khí diễn ra như sau: 
- Ammonium được chuyển hóa thành Nitrite nhờ vi khuẩn Nitrosomonas: 

NH4
+ + 

32O2 → NO2
- + 2H+ + H2O 

- Nitrite được oxy hóa thành Nitrate nhờ vi khuẩn Nitrobacter: 

NO2
- +  

૚2O2 → NO3
- 

- Quá trình oxy hóa và phân hủy CHC: 

CHC + O2 → CO2 + H2O + năng lượng 

- Quá trình tổng hợp tế bào mới: 

CHC + O2 + Dinh dưỡng (N, P) → Vi sinh + CO2 + H2O + năng lượng 

Sau khi qua bể sinh học hiếu khí, nước có hàm lượng nitrate cao, nên sẽ được 
tuần hoàn lại bể thiếu khí để khử nitrate. Việc tuần hoàn dòng nước từ Bể MBBR về Bể 
thiếu khí sẽ tận dụng được lượng cacbon trong nước thải đầu vào để khử nitrat do đó sẽ 
hạn chế được việc cấp thêm lượng cacbon từ ngoài vào khi cần khử N-NO₃⁻, vừa nâng 
cao hiệu quả xử lý, vừa tiết kiệm được chi phí vận hành hệ thống xử lý nước thải. 

Quá trình khử nitrat được thực hiện bởi các vi khuẩn Denitrifier tại bể Anoxic và 
diễn ra theo trình tự như sau: 

NO3
- → NO2

- → NO (khí) → N2O (khí) → N2 (khí) 

Dinh dưỡng được cấp vào bể thiếu khí nhằm cung cấp nguồn carbon cho quá 
trình khử Nitrat. 

Sau khi qua bể sinh học hiếu khí nước được đưa đến bể lắng. Nước được đưa qua 
ống trung tâm để phân phối nước vào bể. Ống phân phối trung tâm được thiết kế sao 
cho nước khi ra khỏi ống và đi lên với vận tốc chậm, khi đó các bông cặn hình thành có 
tỉ trọng đủ lớn thắng được vận tốc của dòng nước thải đi lên sẽ lắng xuống đáy thiết bị 
lắng, theo cơ chế trọng lực. Máng thu nước đươc sử dụng để thu nước đều xung quanh 
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bể. 

Tiếp theo, nước thải từ bể lắng tự chảy sang bể khử trùng. Bể khử trùng được 
thiết kế vách để tăng sự hòa trộn của chất khử trùng vào nước. Hóa chất khử trùng được 
châm vào bể này để tiêu diệt vi khuẩn. Hóa chất khử trùng là chất có tính oxy hóa mạnh 
sẽ khuếch tán xuyên qua vỏ tế bào vi sinh vật và gây phản ứng với men bên trong tế bào 
sinh vật, làm quá trình trao đổi chất của sinh vật bị phá hủy và bị tiêu diệt. 

Nước được bơm qua bồn lọc đa tầng, qua các lớp vật liệu lọc bao gồm: than 
Antraxit, cát lọc, sỏi. Các chất rắn lơ lửng, cặn sẽ được giữ lại trên lớp vật liệu. Bồn lọc 
sẽ được rửa ngược định kỳ. Nước sau bồn lọc sẽ được đưa ra hệ thống thoát nước khu 
vực. 

Nước thải sau xử lý đạt QCVN14:2008 BTNMT, loại A 

Hệ trích hóa chất gồm bơm định lượng và bồn chứa. Hóa chất được pha theo liều 
lượng yêu cầu, cánh khuấy sử dụng nhằm tránh trộn đều nồng độ và tránh cặn bị lắng 
phía dưới. 

Bùn từ bể lắng sẽ được tuần hoàn về bể thiếu khí. Một phần bùn dư từ bể lắng sẽ 
được đưa đến Bể chứa bùn và bùn được hút định kỳ và chuyển giao cho đơn vị có chức 
năng đến xử lý theo quy định 

 

  

Nắp thăm các bể xử lý Bồn lọc đa tầng 

Hình 3-8: Một số hình ảnh hệ thống xử lý nước thải của dự án 
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❖ Thông số kỹ thuật của hệ thống xử lý nước thải công suất 290 m3/ngày đêm 

Bảng 3-6: Thông số kỹ thuật của hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt 

❖ Danh mục máy móc, thiết bị đi kèm hệ thống xử lý nước thải công suất 290 
m3/ngày đêm 

Bảng 3-7: Danh mục máy móc, thiết bị đi kèm hệ thống xử lý nước thải 

Bể 
Chiều 

dài (m) 
Chiều 

rộng (m) 
Diện 

tích (m2) 

Chiều 
cao hữu 

dụng 
(m) 

Thể tích 
hữu 
dụng 
(m3) 

Chiều 
cao XD 

(m) 

Thể tích 
XD (m3) 

Thời 
gian lưu 

(giờ) 

Bể điều 
hòa 

9,5 4,15 39,4 4,25 167,5 4,55 179,36 13,9 

Bể thiếu 
khí 

4,63 3,45 16,0 4,25 67,8 4,55 72,6 5,6 

Bể sinh 
học dính 
bám (bể 
MBBR) 

4,63 1,98 9,1 4,25 38,8 4,55 41,56 3,2 

Bể hiếu 
khí 

4,63 5,43 25,1 4,25 106,6 4,55 114,16 8,8 

Bể lắng 4,63 3,95 18,3 4,25 77,6 4,55 83,12 6,4 

Bể khử 
trùng 

4,63 1,45 6,7 4,25 28,5 4,55 30,51 2,4 

Bể chứa 
nước xả 
thải 

3,18 1,0 3,2 4,25 13,5 4,55 14,45 1,1 

Bể chứa 
bùn 

4,63 1,45 6,7 4,25 28,5 4,55 30,51  

TT Tên thiết bị Thông số thiết kế Nhãn hiệu Model Số 
lượng 

1 Bơm bể điều hòa 
 Công suất: 12,5 m3/h 

 Cột áp: 7,0H2O 
Evak/ Đài 

Loan 
EW-5.10 02 cái 

2 
Đĩa thổi khí bể 
điều hòa 

 Vật liệu: EPDM; Đường 
kính: 128 mm 

Heywel/ 
Đài Loan 

RSD-168 01 đĩa 

3 Máy khuấy chìm  Công suất: 0.75 kW 
ECT/ Đài 

Loan 
Smix-3075 02 máy 

4 Máy thổi khí 
 Công suất: 6.45 
m³/phút; 

  Cột áp: 5.0 mH₂O 

Longtech/ 
Đài Loan 

LT-080 01 máy 

5 
Đĩa phân phối 
khí bể MBBR và 
bể aerotank 

 Vật liệu: EPDM; Đường 
kính: 268 mm 

Heywel/ 
Đài Loan 

RSD-270 01 đĩa 



Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường Khách sạn Pullman Ninh Bình 
 

Trang 48 
 

❖ Nhu cầu sử dụng hóa chất 

Hóa chất sử dụng cho hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt gồm: Clorine hoặc các 
loại hóa chất có tính chất tương đương.  

 - Nồng độ cấp hóa chất khử trùng cho hệ thống tính toán dựa trên lượng Clo hoạt 
tính có trong dung dịch khử trùng và lưu lượng nước thải vào bể khử trùng. Nồng độ clo 
hoạt tính cấp cho nước thải sinh hoạt là 3 g/m3.  

 => Lượng Clo dùng trong 1 ngày với Q = 290 m3/ngày là: (290 x 3): 1000 = 0,87 
kg/ngày tương đương khoảng 317,55 kg/năm. 

 

 

TT Tên thiết bị Thông số thiết kế Nhãn hiệu Model Số 
lượng 

6 
Giá thể dính bám 
MBBR 

 Diện tích: 950–1200 
m²/m³; Kích thước: 
Ø×H = 15×10 mm 

Việt Nam MBBR-PE04 01  

7 Bơm tuần hoàn 
 Công suất: 12.5 m³/h;  

 Cột áp: 7.0 mH₂O 
Evak/ Đài 

Loan 
EW-5.10 02 bơm 

8 
Bơm bùn tuần 
hoàn bể lắng 

 Công suất: 12.5 m³/h;  

 Cột áp: 7.0 mH₂O 
Evak/ Đài 

Loan 
EW-5.10 02 bơm 

9 Bơm lọc cát 
 Công suất: 12.5 m³/h; 
Cột áp: 20 mH₂O 

APP/ Đài 
Loan 

MT-84(T) 02 bơm 

10 Bồn lọc đa tầng 
 Kích thước: 36×72 
inches; Vật liệu: FRP 

Chihon/ 
TQ 

3672 01 bồn 

11 
Van lọc (Bồn lọc 
đa tầng) 

 Loại: Tự động; Công 
suất: 12.5 m³/h 

Runxin/ 
TQ 

N77B1 01 cái 

12 Bồn hóa chất 
 Vật liệu: PE; Thể tích: 
500 L 

Đại Thành/ 
VN 

500L 03 bồn 

13 
Bơm hóa chất 
Chlorine, dinh 
dưỡng 

 Công suất: 32 l/h; Cột 
áp: 4 bar 

Seko/ Ý 
AKL803NH 

H0000 
06 bơm 

14 Khuấy hóa chất  Tốc độ: 145 rpm 
Dolin/ Đài 

Loan 
DLSV22 03 máy 

15 Quạt khử mùi 
 Lưu lượng 675 m3/h; 

 Cột áp 1920 Pa 
Phương 
Linh/VN 

CPL-3-3,2D 02 quạt 

16 
Bơm tuần hoàn 
khử mùi 

 Công suất: 2.0 m³/h; Cột 
áp: 15 mH₂O 

APP/ Đài 
Loan 

MTS-33 01 bơm 

17 
Đồng hồ đo lưu 
lượng 

 Loại: Cơ; Đường kính: 
DN80 

Komax/ 
Hàn 

KM-80 01 cái 

18 
Thiết bị đo mực 
nước 

 Vật liệu: PP; Cáp: 5 m Mac3/ Ý Mac3 01  
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❖ Quy trình vận hành hệ thống xử lý nước thải 

+ Chế độ vận hành: 
Các thiết bị có 2 chế độ vận hành (tự động và bằng tay); người vận hành chuyển 

các công tắc điều khiển sang chế độ tự động, các động cơ sẽ hoạt động ở chế độ tự động, 
khi thiết bị gặp sự cố sẽ chuyển sang chế độ hoạt động bằng tay.  

- Vận hành chế độ chạy tay: 
 Bật át to mát của từng thiết bị, sau đó bật từng thiết bị sang chế độ chạy tay. 
Chú ý: Khi vận hành theo chế độ này, người vận hành phải trực tiếp theo dõi 

mực nước trong các bể điều hòa để khi cạn có thể kịp thời ngưng bơm. 
- Vận hành chế độ AUTO: 
Thực hiện các thao tác tương tự như trên nhưng sau khi bật ON POWER, chọn 

chế độ hoạt động AUTO để các thiết bị hoạt động theo điều khiển của PLC. 
+ Các bước vận hành: 
Quy trình vận hành hệ thống XLNT sinh hoạt tập trung gồm các bước sau: 
- Kiểm tra tủ điện điều khiển: 
Đối với chế độ hoạt động bằng tay cần kiểm tra như sau: Đóng điện động lực của 

tất cả các thiết bị và điện điều khiển cho tủ điện. Chuyển công tắc lựa chọn sang chế độ 
chạy tay. Bấm nút của từng máy và kiểm tra hoạt động. 

Đối với chế độ hoạt động tự động cần kiểm tra: Ngắt hết điện động lực và chỉ 
duy trì điện điều khiển của tủ điện. Chuyển công tắc từng thiết bị sang chế độ AUTO. 
Sử dụng tín hiệu giả bằng cách đóng ngắt công tắc phao, cài đặt thông số cho máy đo 
pH,  để kiểm tra hoạt động của các bơm nước thải, bơm bùn, bơm nước thải, bơm bùn, 
và máy thổi khí cần phải kiểm tra về chu kỳ đổi máy theo đúng quy trình điều khiển đã 
đưa ra .  

Đối với khả năng bảo vệ thiết bị và báo sự cố cần thực hiện kiểm tra như sau: 
ngắt động lực và chỉ duy trì điện điều khiển, sử dụng tín hiệu giả (làm cho dòng định 
mức nhỏ hơn dòng làm việc hoặc gạt cho rơle nhảy trực tiếp) để kiểm tra ngắt mạch của 
contactơ. 

- Kiểm tra hệ thống đường ống công nghệ và thiết bị điện: 

Hệ thống đường ống công nghệ phải được kiểm tra thường xuyên về mức độ rò 
rỉ ngay cả khi hệ thống đã đi vào hoạt động ổn định. 

Khi phát hiện đường ống có hiện tượng rò rỉ, cần kịp thời ngừng hoạt động của 
thiết bị (bơm hoặc máy thổi khí) và sửa chữa khắc phục tránh tình trạng để lâu làm tăng 
mức độ hư hỏng. 

Đối với hệ thống đầu phân phối khí dưới đáy bể hiếu khí, bể điều hòa cần thực 
hiện kiểm tra như sau: Khi nước vào bể hiếu khí đã ngập khoảng 40cm, cần bật cho máy 
thổi khí hoạt động và kiểm tra mức độ sục khí của các đầu phân phối cũng như kiểm tra 
độ vững chắc của chúng. Trong trường hợp phát hiện thấy đầu phân phối nào không lên 
được khí hoặc bị bật ra khỏi dàn ống thì phẩi ngưng máy thổi khí và ngưng cấp nước 
vào bể để thực hiện sửa chữa. 
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Đối với các thiết bị máy móc trong hệ thống như bơm nước thải, bơm bùn, bơm 
nước dư, máy thôi khí phải cho hoạt động kéo dài và đo kiểm tra dòng điện làm việc của 
chúng. Dựa vào dòng làm việc đo được ta đối chiếu, so sánh với dòng điện định mức 
của máy: nếu dòng làm việc < dòng định mức có nghĩa là máy hoạt động bình thường, 
nếu dòng làm việc > dòng định mức thì phải ngưng ngay máy để kiểm tra (Xem bảng 
ghi dòng định mức trang bên). 

- Kiểm soát các thông số vận hành: 
Khi các thông số kiểm soát chất lượng nước có sự thay đổi khác thường như SS 

tăng, pH tăng cao hoặc quá thấp cần đưa ra các phương án xử lý sau: 
+ Tăng thời gian lưu nước trong bể hiếu khí. 
+ Tăng lượng bùn tuần hoàn bằng cách mở lớn valve hoặc cho hai bơm hoạt động 

đồng thời. 
+ Tăng lượng khí cấp vào bể hiếu khí bằng cách mở lớn van. 
- Các thao tác sau giai đoạn khởi động 

Khi hệ thống đã đi vào hoạt động ổn định, hàng ngày người vận hành cần thực 
hiện các công việc sau: 

+ Kiểm tra tình trạng máy khi đang hoạt động như: thăm nhớt và tiếng kêu lạ (đối 
với máy thổi khí, máy cào bùn và máy bơm trục ngang), dòng điện làm việc của tất cả 
các máy. 

+ Kiểm tra mức độ đồng đều của dàn phân phối khí bể cân bằng và bể Aerotank. 
Nếu thấy khí sục không đều cần phải điều chỉnh lại các valve hoặc mở van xả cặn trên 
đường ống. 

+ Viết nhật ký vận hành và bản theo dõi tình trang máy hàng ngày của hệ thống. 
- Vận hành khí sự cố 

Khi hệ thống gặp phải sự cố trong quá trình vận hành điều đầu tiên người vận 
hành phải xác định hiện tượng, khu vực bị sự cố và thiết bị đang bị sự cố trong hệ thống. 
Sau khi đã xác định được sự cố kể trên thì người vận hành tiếp tục nghiên cứu tìm hiểu 
về mức độ nặng nhẹ của sự cố. 

Đối với sự cố mức độ nhẹ như: nhảy rơle nhiệt, mất điện đột ngột dẫn đến hệ 
thống bị ngưng, một vài máy không hoạt động… cách giải quyết như sau: 

Kiểm tra chính xác máy bị sự cố: đo dòng làm việc, đo độ dẫn điện và điện trở. 
Riêng đối với các máy bơm cần kiểm tra lưu lượng, cột áp, công tắc phao. 

Kiểm tra rơle nhiết trong tủ điện điều khiển, nếu bị nhảy thì cần đo lại dòng làm 
việc của máy so sánh với dòng định mức sau đó hiệu chỉnh lại. 

Đối với sự cố mức độ nặng: khi hệ thống gặp sự cố ở mức độ nặng nằm ngoài 
khả năng xử lý của người vận hành thì cần thực hiện theo chỉ dẫn sau: 

+ Xác định nguyên nhân gây ra sự cố. 
+ Xác định khu vực bị sự cố (cục bộ hay trên diện rộng, một thiết bị hay nhiều 

thiết bị), nếu sự cố đó ảnh hưởng lớn thì phải ngưng ngay hệ thống tránh trường hợp 
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hỏng theo dây truyền. Nếu chỉ một vài thiết bị gặp sự cố mà không gây ảnh hưởng lớn 
thì cứ để hệ thống tiếp tục hoạt động. Nhưng ngay sau đó phải sửa chữa thiết bị hư hỏng. 

+ Báo cáo cho người phụ trách trực tiếp để người đó cử kỹ thuật viên tới sửa chữa 
khắc phục sự cố. 

+ Viết báo cáo tường trình (hoặc biên bản sự cố), báo cáo trong sổ vận hành ghi 
rõ nguyên nhân xác định được để tránh trường hợp tương tự xảy ra. 

+ Trong trường hợp gặp sự cố mà vẫn để hệ thống hoạt động như đã nói ở trên, 
thì phải chuyển chế độ hoạt động sang chế độ chạy tay và chỉ sử dung các thiết bị còn 
hoạt động được để cho  thiết bị hư hỏng không phải chịu sự điều khiển của bộ điều khiển 
PLC. Vận hành hệ thống ở chế độ chạy tay, người vận hành phải hết sức chú ý tới hoạt 
động của các bơm nước thải, bơm nước dư, bơm hóa chất. Khi nước đã cạn là phải tắt 
ngay các bơm trên. 

❖ Quy chuẩn áp dụng đối với nước thải sau xử lý 

Nước thải sinh hoạt sau khi xử lý tại hệ thống XLNT công suất 290 m3/ngày đạt 
QCVN 14:2008/BTNMT, cột A trước khi xả thải ra hệ thống thoát nước chung của khu 
vực. 

3.1.3.3. Công trình, thiết bị tuần hoàn nước bể bơi 
 Quy trình tuần hoàn nước bể bơi 

Dự án sử dụng bể bơi thông minh, nước trong bể bơi sẽ được lọc tuần hoàn và tái 
sử dụng lại cho bể bơi.  

Vì nước bể bơi sau một ngày hoạt động sẽ bị bẩn nên cần phải được làm sạch lại. 
Nước được bơm qua hệ thống xử lý, qua các công đoạn lọc, khử… để có được độ sạch 
đạt yêu cầu. Không làm ảnh hưởng tới người bơi và mỹ quan của bể bơi. 

Định kỳ 3 tháng/lần hoặc khi điều kiện thời tiết xấu ảnh hưởng tới chất lượng 
nước bể, sẽ tiến hành xả kiệt bể bơi và cấp nước mới.  

Hệ thống lọc nước tuần hoàn bể bơi hoạt động theo một vòng kín được đặt đầu 
thành bể mỗi bể bơi. Mỗi bể bơi bố trí 03 bình lọc cát áp lực. Tại dự án có 03 bể bơi, 
tương đương với tổng là 09 bình lọc cát áp lực. 

 

Hình 3-9: Hình ảnh mô tả quy trình lọc tuần hoàn nước bể bơi 

https://thietbibeboitanthien.com/thiet-bi-loc-nuoc-be-boi/
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Quy trình của hệ thống lọc tuần hoàn nước bể bơi: nước được bơm bằng máy 
bơm cưỡng bức hút nước từ đáy bể bơi và hút nước từ bể cân bằng qua hệ thống xử lý, 
nước được đưa qua bồn lọc (qua các công đoạn đông tụ, lọc trong và khử trùng) trước 
khi cấp nước trở lại bể bơi. Khi máy bơm hút nước từ bể cân bằng cấp trở lại bể bơi thì 
một lượng nước mặt bể bơi được tràn qua rãnh tràn bố trí xung quanh bể bơi đưa trở lại 
bể cân bằng mang theo những váng và bụi để đưa qua bồn lọc. Lượng cặn lắng ở đáy bể 
được đưa về đầu sâu nhất của bể và được hút bằng máy bơm đưa qua hệ thống lọc. Như 
vậy, hệ thống lọc tuần hoàn bể bơi sẽ lấy nước ở đáy và ở mặt bể bơi qua hệ thống lọc 
và cấp trở lại bể. Thời gian lọc toàn bộ lượng nước trong bể từ 4- 6h. 

Dự án khử trùng nước bể bơi bằng cách tạo clo từ nước muối để xử lý nước thải 
bể bơi, lượng Clo được giữ ở nồng độ pH hợp lý từ 7,3 đến 7,6 để diệt tảo và những vi 
khuẩn có hại. 

Qua thời gian hoạt động bình lọc có thể bị tắc giảm công suất (thường từ 2- 3 
ngày), khi đó, cần tiến hành thực hiện rửa ngược bình lọc, làm sạch cát trong bình lọc. 
Quy trình này được thực hiện với từng bình lọc riêng, không thực hiện rửa ngược toàn 
bộ bình lọc trong hệ thống cùng lúc. 

Trong quá trình vận hành bể bơi, đảm bảo nước bể bơi đáp ứng được chỉ tiêu chất 
lượng nước sinh hoạt theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước sinh hoạt 
(QCVN02:2009/BYT) ban hành kèm theo Thông tư số 05/2009/BYT ngày 17 tháng 6 
năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Y tế và các chỉ số cụ thể sau: 

Bảng 3-8: Bảng chỉ tiêu cần đạt đối với nước bể bơi 

Thông số Các chỉ tiêu cần đạt Ghi chú 
QCVN 

14:2008/BTNMT, 
cột A 

Độ trong Từ 25 độ Sneller trở lên 
Nhìn thấy đáy bể 
bơi Không quy định 

Độ màu 
Không lớn hơn 5 - 6 đơn 
vị trong thang màu cơ 
bản 

Cho bể ngoài trời Không quy định 

Hàm lượng chất vẩn 
đục 

Không lớn hơn 2 mg/l Cho bể ngòai trời Không quy định 

Độ pH 7,3 - 7,6  5- 9 

Độ cứng (tính theo 
CaCO3) 

500 mg/l  Không quy định 

Clorua Không lớn hơn 0,5 mg/l  Không quy định 

Amoniac Không lớn hơn 0,5 mg/l  5 
 Ghi chú: QCVN 14:2008/BTNMT, cột A- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải sinh hoạt.  
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Bình lọc nước bể bơi Rãnh thu nước chảy tràn bể bơi về bể cân bằng 

Hình 3-10: Một số hình ảnh bể bơi 
 Hướng dẫn vận hành hệ thống lọc tuần hoàn bể bơi 

- Quy trình lọc: 

+ Kiểm tra các van trên bình lọc đang ở chế độ filter hay chưa. 

+ Kiểm tra và mở các van điều khiển hệ thống. Van chặn hút đáy bể bơi, van 
chặn hút bể cân bằng, van cấp nước ra bể bơi. 

+ Tiến hành bật bơm bình lọc: bơm bình lọc được điều khiển bằng nút bật trên 
tủ điều khiển hệ thống. Van chặn hút đáy bể bơi, van chặn hút bể cân bằng, van cấp 
nước ra bể bơi. 

+ Tiến hành bật bơm bình lọc: bơm bình lọc được điều khiển bằng nút bật trên 
tủ điện điều khiển hệ thống, trước khi bật bơm cần kiểm tra các atomat tổng và atomat 
bơm bình lọc đảm bảo đặt ở vị trí “ON”. 

+ Để tỷ lệ hút đảm bảo lượng thu nước mặt và thu đáy đều bằng 50% công suất 
lọc phải điều chỉnh bằng thực nghiệm trên hai van chặn đường thu đáy và đường hút bể 
cân bằng.  

Chú ý: khi bật bơm lọc cần kiểm tra đầu hút của bơm xem bơm có hoạt động hay 
bị e bơm không. Điều này tránh tình trạng bơm chạy không tải gây cháy động cơ bơm. 
Nếu bơm không lên nước thì tắt bơm, tiến hành mồi lại bơm. 

- Quy trình rửa ngược: 

+ Hàng ngày trước khi vận hành hệ thống lọc tuần hoàn, người vận hành kiểm 
tra đồng hồ áp lực của bình lọc. Khi đồng hồ chỉ thị áp lực trong bình lọc vượt quá 2 
kg/cm2 thì tiến hành rửa ngược bình lọc (áp lực lớn chứng tỏ lớp cát lọc đã bẩn). 

+ Quy trình này được thực hiện bằng thao tác chuyển van bình sang chế độ rửa 
ngược, bật bơm lọc tuần hoàn bơm sẽ tự động đẩy các chất bẩn bám trên bề mặt cát lọc 
ra ngoài ga thu. Quá trình rửa ngược được thao tác trên từng bình lọc để kiểm tra độ 
sạch của bình lọc. Khí đó bình lọc đặt ở chế độ đóng. Quy trình rửa ngược được thực 
hiện trong khoảng 5- 7 phút. Toàn bộ cặn bẩn sẽ được đẩy ra ngoài. Tránh trường hợp 
rửa ngược lâu quá, một lượng nước trong bể sẽ mất đi khi đó phải quay trở lại quá trình 
cấp nước bổ sung vào bể. 

+ Sau khi tiến hành rửa ngược xong bình lọc sẽ chuyển qua chế độ xả nước lọc 
đầu. 
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- Quy trình xả nước lọc đầu: 

+ Quy trình này thường được thực hiện ngay sau khi quá trình rửa ngược, trước 
khi lọc nước cấp tuần hoàn về bể bơi, lượng nước rửa ngược vẫn còn lại trong bình lọc, 
lượng nước này vẫn còn các cặn bẩn, do vậy xả nước lọc đầu là quá trình xả bỏ lượng 
nước sau khi rửa ngược. Tuy nhiên, quá trình này còn giúp tăng cường và ổn định lại 
lớp vật liệu lọc đã bị xáo trộn do quá trình rửa ngược. 

+ Quy trình này được thực hiện khoảng 30 giây đến 1 phút. Khi đó chỉ cần 
chuyển van sang chế độ Rinse. 

- Quy trình xả kiệt bể bơi: 
Chế độ Waste được thực hiện khi muốn hút vệ sinh, hoặc loại xả bỏ hoàn toàn 

nước trong bể bơi, bể cân bằng, cụ thể như sau: 
+ Định kỳ 1 lần/năm sẽ tiến hành xả kiệt bể bơi, cấp nước mới. 

+ Quy trình này được thực hiện bằng cách chuyển van bình lọc về chế độ Watse, 
bật bơm hút đáy bể bơi và hút bể cân bằng, khi đó toàn bộ lượng nước trong bể bơi và 
bể cân bằng sẽ không qua bình lọc và xả thẳng ra hố ga. 

- Dừng bể bơi: 
+ Khi cuối mùa bơi và không sử dụng bể bơi sau một thời gian dài, cần chuyển 

hệ thống lọc về vị trí dừng, khi chuyển hệ thống lọc về vị trí dừng, đảm bảo cắt toàn bộ 
kết nối điện, tắt các thiết bị điện. 

+ Đặt van bình lọc về vị trí dừng CLOSED. 

-   Cấp nước bổ sung bể bơi: 
Kiểm tra mực nước bể bơi: 
+ Hàng ngày, trước khi vận hành hệ thống cần kiểm tra mức nước trong bể bơi 

xem mức nước có đạt yêu cầu không. Nếu không đạt do hao hụt trong quá trình hoạt 
động của bể bơi cần thực hiện quy trình cấp nước bổ xung về bể. 

Quy trình cấp nước bổ sung bể bơi: 
+ Hệ thống cấp nước bổ sung về bể bơi được kết nối với đường ống cấp nước 

sạch của hệ thống cấp nước sạch thành phố. Quy trình cấp nước bổ xung thì người vận 
hành chỉ cần mở van khóa cấp nước sạch trực tiếp về bể hoặc bằng quá trình bình lọc 
tuần hoàn và cấp bổ xung về bể bơi. 

+ Khi mức nước trong bể bơi đạt được mức nước cần thiết thì tiến hành tắt bơm, 
khóa van cấp nước bổ xung về bể bơi. 

Chú ý: Trong quá trình cấp nước người vận hành cần kiểm tra liên tục mức nước bể 
bơi, tràn gây tràn bể lãng phí nước. 

3.2. Công trình, biện pháp xử lý bụi, khí thải 

Nguồn số 01: Mùi hôi phát sinh từ các bể xử lý nước thải của hệ thống xử lý nước 
thải sinh hoạt. 

Nguồn số 02: Khí thải phát sinh từ hoạt động nấu ăn tại nhà bếp. 
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 Công trình, biện pháp xử lý mùi phát sinh từ các bể xử lý của hệ thống xử lý 
nước thải tập trung 

- Công suất hệ thống: 675 m3/h (gồm 02 quạt hút chạy luân phiên chuyển máy là 
3 giờ) 

- Vị trí lắp đặt: khu vực xây ngầm các bể xử lý nước thải. 

- Sơ đồ quy trình xử lý: 

 

Khí thải từ các vent khí trên bể xử lý được gom bằng quạt hút và đưa đến hệ 
thống xử lý mùi. Khí thải sau đó đi vào tháp khử mùi, tại đây mùi được xử lý bằng vật 
liệu đệm nhằm tăng diện tích tiếp xúc giữa khí và nước. Khí sạch sau xử lý được dẫn 
vào đường ống uPVC DN200, chiều dài 60m, chiều cao 120m thoát lên mái nhà ra ngoài. 

 

- Thiết bị chính: 

+ Quạt: hút khí bẩn từ các bể xử lý. 

+ Vật liệu bên trong: tăng diện tích tiếp xúc của khí và dung dịch lỏng. 

+ Bơm tuần hoàn: để cấp dung dịch nước + vi sinh. 

Xử lý mùi bằng phương pháp Biofillter 

 

Hình 3-11: Sơ đồ công nghệ xử lý mùi tại tháp khử mùi 

- Mô tả sơ đồ: 

+ Các nguyên tắc loại bỏ mùi và hợp chất hữu cơ dễ bay hơi trong vật liệu lọc vi 
sinh là hình thành màng sinh học trên bề mặt vật liệu lọc. Lớp màng này lấp đầy trong 
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bể phản ứng để hấp thụ khí, nơi khí thải tiếp xúc với vi sinh và được phân hủy thành 
carbon dioxide và nước thông qua phản ứng oxy hóa sinh học, giúp xử lý các vấn đề về 
mùi và hợp chất hữu cơ dễ bay hơi. 

+ Nước cấp cho tháp được sử dụng là nước đã qua xử lý. 

+ Vi sinh được cung cấp bằng cách sử dụng bùn từ bể hiếu khí, bổ sung định kỳ để 
duy trì lượng vi sinh. 

+ Chất lỏng ở đáy tháp, gồm vi khuẩn, chất dinh dưỡng và chất thải sinh học, được 
tuần hoàn liên tục trên toàn bộ lớp vật liệu. Quá trình này giúp cung cấp đầy đủ dinh 
dưỡng và duy trì hoạt động sinh học của vi khuẩn trong dung dịch. 

+ Các quá trình tại hệ khử mùi được mô tả như sau: 

 

 

Hình 3-12: Tháp khử mùi tại dự án 

❖ Quy trình vận hành hệ thống xử lý mùi  

- Kiểm tra các van đầu đẩy, đầu hút sao cho hợp lý với quá trình thực hiện.  

- Theo dõi đầu hút của quạt, nếu thấy phần ống hút đầu hút bị phìng lên chứng lưu 
lượng quạt hút đang nhỏ hơn lưu lượng khí cần hút. Lúc này cần kiểm tra một số vấn đề 
sau theo từng bước như sau:  

+ Kiểm tra các van đầu hút, đầu đẩy. Đưa các van về đúng quy trình cần hút khi đi 
xử lý. 
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+ Kiểm tra đàu đẩy trên đỉnh tòa nhà xem có bị cản trợ gì không. 

+ Kiểm tra bên trong tháp xem có bẩn quá gây cản trờ lượng gió đi qua không. 

 Biện pháp thông gió và hút mùi nhà bếp 

Tại mỗi khu bếp đều được lắp đặt hệ thống hút khói cấp khí tươi. Hoạt động chính 
với chức năng chính là hút mùi, hút khói khi đun nấu, hệ thống này sẽ cấp lại gió tươi 
cho không gian bếp bằng với lượng gió bị hút ra giúp cho không gian nhà bếp trở nên 
thông thoáng. 

Dự án đã lắp đặt 06 hệ thống hút mùi nhà bếp tại khu vực bếp nấu ăn (tầng hầm, 
tầng 1, tầng 4, tầng 26 và tầng 27), nhằm thu gom toàn bộ mùi và khí gas phát sinh.  

- Quy trình hoạt động của hệ thống hút mùi nhà bếp: 

+ Mùi phát sinh trong quá trình nấu thức ăn được thu vào chụp hút bởi quạt hút, 
dầu mỡ được giữ lại nhờ tấm phin lọc mỡ, còn mùi thức ăn và hơi ga được thu vào chụp 
hút, theo đường ống và thoát ra ngoài môi trường. 

+ Hệ thống hút mùi đảm bảo hút thông thoáng >90% nên đảm bảo không ảnh 
hưởng đến môi trường xung quanh khu vực. 

Mặt chụp hút được lắp đặt phin lọc mỡ inox 304 có chiều dày tiêu chuẩn là 
0,4mm. Hơi dầu mỡ được chặn lại tại phin lọc mỡ và chảy xuống cốc hứng mỡ nhằm 
giảm tình trạng gây tắc nghẽn ống hút và quạt hút. Phin lọc mỡ có thể dễ dàng tháo lắp 
để thuận tiện cho việc vệ sinh. 

Thông số kỹ thuật của hệ thống thông gió và hút mùi nhà bếp 

Bảng 3-9: Thông số kỹ thuật của hệ thống hút mùi nhà bếp 

TT Hạng mục Số lượng Thông số kỹ thuật 

I Hệ thống hút mùi nhà bếp tại tầng hầm 

1 Chụp hút 06 Kích thước: 1,0m× 0,4m  

3 Quạt hút 01 
Công suất 5,5 kW/380V, 800Pa, 3700 l/s 

Lưu lượng: 13.320 m3/h 

4 Ống thoát khí 01 
Kích thước 0,39m x 1,04m, chiều cao 
2,75m so với mái kỹ thuật. 

II Hệ thống hút mùi nhà bếp tại tầng 1 

1 Chụp hút 18 Kích thước: 8,5m × 1,0m 

3 Quạt hút 01 
Công suất 30 kW/380V, 1200Pa, 11988l/s 

Lưu lượng: 43.157 m3/h 

4 Ống thoát khí 01 
Kích thước 0,8m x 0,95m, chiều cao 2,75m 
so với mái kỹ thuật. 

III Hệ thống hút mùi nhà bếp tại tầng 4 

1 Chụp hút 10 Kích thước: 1,0m × 0,6 m 

3 Quạt hút 01 
Công suất 18,5 kW/380V, 1053Pa, 1092l/s 

Lưu lượng: 36.692 m3/h 
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- Một số hình ảnh hệ thống thông gió và hút mùi nhà bếp:  

  

Chụp hút Ống thoát khí 

Hình 3-13: Một số hình ảnh của hệ thống hút mùi nhà bếp 

 Hệ thống cây xanh, tổ chức giao thông 

- Chủ dự án thực hiện trồng và chăm sóc cây xanh, cây cảnh bao quanh các đường 
đi nội bộ của dự án nhằm giảm thiểu các tác động đến môi trường không khí như: tạo 
bóng mát, điều hòa môi trường vi khí hậu tại khu vực. Cây xanh còn có tác dụng che 
nắng, ngăn bớt bức xạ mặt trời (10 – 90%), hút và giữ bụi (20 – 60%), giảm các khí độc 
hại (35-50%) và tiếng ồn (15 - 18dBA). 

- Giảm thiểu lượng bụi, khí thải phát sinh từ hoạt động giao thông: 

+ Yêu cầu các phương tiện ra vào dự án tuân thủ các quy định 

+ Bố trí các khu đậu đỗ xe khách, xe của CBCNV hợp lý và xây dựng nội quy 
đậu đỗ xe nhằm tránh ảnh hưởng của khói thải, bụi đất, tai nạn giao thông do các phương 
tiện này gây ra. 

 Hệ thống điều hòa và thông gió 

Để giảm thiểu các tác động đến môi trường không khí của hệ thống điều hòa 
không khí đã thực hiện các yêu cầu sau: 

TT Hạng mục Số lượng Thông số kỹ thuật 

4 Ống thoát khí 01 
Kích thước 0,82m x 1,04m, chiều cao 
2,75m so với mái kỹ thuật. 

IV Hệ thống hút mùi nhà bếp tại tầng 26 và tầng 27 

1 Chụp hút 04 Kích thước: 1,0m × 0,6 m 

3 Quạt hút 01 
Công suất 1,5 kW/380V, 500Pa, 1110 l/s 

Lưu lượng: 4.000 m3/h 

4 Ống thoát khí 01 
Kích thước 0,4m x 0,4m, chiều cao 2,75m 
so với mái kỹ thuật. 



Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường Khách sạn Pullman Ninh Bình 
 

Trang 59 
 

- Lựa chọn kiểu dáng các thiết bị đồng bộ cho hệ thống điều hòa. Thiết kế bố trí 
vị trí lắp đặt dàn nóng của máy điều hòa phù hợp để không ảnh hưởng đến cảnh quan 
môi trường đô thị và đảm bảo bố trí tại khu vực thông thoáng, tăng khả năng phát tán 
nhiệt. 

- Vận hành hệ thống điều hoà đúng quy trình, bảo dưỡng định kỳ các thiết bị của 
hệ thống điều hoà tránh gây rò rỉ chất tải lạnh (khí gas). 

- Sử dụng hệ thống điều hoà đảm bảo về mặt môi trường: độ ồn thấp, không sử 
dụng thiết bị dùng khí gas chứa các chất CFC... 

 Giảm thiểu khí thải từ máy phát điện dự phòng  

Máy phát điện bố trí phòng riêng, chạy bằng nhiên liệu dầu Diesel, do vậy thành 
phần khí thải bao gồm Bụi, CO, SO2, NOX. Máy phát điện dự phòng mặc dù hoạt động 
không thường xuyên nhưng cũng phát sinh các khí thải ra môi trường không khí trong 
quá trình hoạt động, trong giai đoạn vận hành Công ty thực hiện các biện pháp sau: 

Lựa chọn dầu nguyên liệu dầu Diesel (DO) có hàm lương lưu huỳnh nhỏ hơn 
0,05% 

Bảo dưỡng định kỳ các thiết bị tránh gây rò rỉ dầu mỡ và giảm khả năng gây ồn, 
độ rung khi thiết bị hoạt động. 

Bố trí tại vị trí phòng tách biệt. Xây phòng cách âm và lót đệm chống rung. Biện 
pháp giảm ồn, rung trong các nhà máy hay làm là đặt máy phát ra tiếng ồn trên các gối 
lò xo, trên các đệm cao su cứng và xây móng cứng, chắc chắn, lắp đặt đi kèm có các 
đệm lò xo giảm rung 

3.3. Công trình, biện pháp lưu giữ, xử lý chất thải rắn sinh hoạt, chất thải rắn 
thông thường 

 Chất thải rắn sinh hoạt 

- Nguồn phát sinh: phát sinh từ hoạt động sinh hoạt, vui chơi giải trí của cán bộ 
công nhân viên và khách tại dự án; phát sinh từ hoạt động dọn dẹp đường giao thông, 
cắt tỉa cây xanh. 

- Thành phần chủ yếu: Chất thải rắn sinh hoạt được tiến hành phân loại tại nguồn 
gồm rác thải hữu cơ dễ phân hủy (thức ăn thừa, rau củ quả hỏng, bã trà, bã cafe, cành 
cây…); rác thải vô cơ (túi nilon, vỏ hộp chai lọ thải...); rác tái chế (thùng carton, vỏ lon, 
các loại đồ chai nhựa...). 

- Khối lượng phát sinh: 

+ Chất thải sinh hoạt tại dự án chủ yếu là thức ăn thừa, giấy ăn, nguyên liệu 
thừa,…Ước tính lượng chất thải sinh hoạt phát sinh trung bình là 0,2-0,5 kg/người/ngày 
(Số liệu được lấy từ “Báo cáo môi trường Quốc gia năm 2011, phần Chất thải rắn của 
Tổng Cục Môi trường) tùy vào loại hình dịch vụ, như vậy lượng chất thải sinh hoạt phát 
sinh tại dự án là: 
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Bảng 3-10: Tổng hợp khối lượng chất thải rắn sinh hoạt phát sinh tối đa tại dự án 

STT Đối tượng 
Định mức 

(kg/người/ngày) 

Khối lượng phát 
sinh tối đa theo 

công suất thiết kế 
(kg/ngày) 

1 Khách lưu trú: 647 lượt khách/ngày 0,3 194,1 

2 Khách ăn uống: 1.314 suất ăn/ngày 0,5 657 

3 Khách sự kiện: 1.000 người/ngày 0,2 200 

4 Khách vãng lai: 400 lượt khách/ngày 0,2 80 

5 Cán bộ công nhân viên: 391 người 0,5 195,5 

- Tổng khối lượng chất thải rắn sinh hoạt phát sinh 1.326,6 

 Như vậy, tổng khối lượng chất thải rắn sinh hoạt phát sinh tối đa tại dự án là 
1.326,6 kg/ngày (tương đương 484,2 tấn/năm). 

+ Rác thải đường giao thông, cây xanh: 

Theo Báo cáo nghiên cứu quản lý CTR Việt Nam, JICA, 3/2011, lượng rác thải 
phát sinh từ hoạt động vệ sinh đường giao thông, cắt tỉa cây xanh là 8kg/m2/năm. Diện 
tích sân đường nội bộ, cây xanh thảm cỏ của dự án là 14.025 m2. Như vậy, rác thải dọn 
dẹp đường giao thông, cắt tỉa cây xanh ước đạt: 14.025 m2 x 8kg/m2/năm = 112.200 
kg/năm (tương đương 112,2 tấn/năm). 

Tổng hợp khối lượng chất thải rắn sinh hoạt phát sinh tại dự án là: 

Bảng 3-11: Tổng hợp khối lượng chất thải rắn sinh hoạt phát sinh tại dự án 

Tên chất thải 
Khối lượng phát sinh tối đa 

(tấn/năm) 

Chất thải rắn sinh hoạt 484,2 

Rác thải dọn dẹp đường giao thông, cắt tỉa cây xanh 112,2 

Tổng khối lượng 596,4 

- Biện pháp thu gom, lưu giữ, chuyển giao: 

+ Chất thải rắn sinh hoạt tại dự án được phân loại tại nguồn: Nhóm 1: nhóm chất 
thải có khả năng sử dụng, tái chế; Nhóm 2: nhóm chất thải thực phẩm; Nhóm 3: nhóm 
chất thải rắn sinh hoạt khác. 

+ Chủ dự án có trách nhiệm tuyên truyền vận động hướng dẫn người dân phân 
loại rác thải thông qua các pano, qua các buổi họp… 

+ Chủ dự án chịu trách nhiệm thu gom rác thải từ khu vực tập kết, khu đường nội 
bộ, cây xanh, tầng hầm về khu vực tập kết chất thải rắn sinh hoạt của dự án và ký hợp 
đồng thu gom, vận chuyển với đơn vị có chức năng. 

- Phương thức thu gom rác từ các phòng nghỉ khách sạn: 

Sơ đồ chất thải được thu gom theo trình tự như sau: khu vực phát sinh tại tầng→ 
Nhân viên đẩy xe đẩy chuyên dụng, có nắp đậy thu gom tại các phòng → Vận chuyển 
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xuống bằng thang máy chở hàng→ Di chuyển xuống kho rác → Hợp đồng với đơn vị 
có chức năng đến vận chuyển và xử lý theo quy định. 

Nguyên tắc thu gom: Chất thải rắn được phân loại trong quá trình thu gom với 
các loại rác thải có khả năng tái chế và bán cho các đơn vị thu mua phế liệu. Các loại 
rác không tái chế, rác thải thực phẩm được thu gom tại khu tập kết chất thải, chuyển 
giao xử lý. 

- Chất thải rắn ở mỗi phòng được bố trí 03 thùng nhựa HDPE loại 20 lít có nắp 
đậy để phân loại rác (nhóm chất thải có khả năng sử dụng, tái chế, nhóm chất thải thực 
phẩm, nhóm chất thải rắn sinh hoạt khác) theo đúng quy định. 

- Hằng ngày, nhân viên vệ sinh của dự án thực hiện công tác thu gom và chuyển 
rác từ các phòng rác tầng về khu lưu chứa chất thải rắn tập trung tại tầng 1 theo quy trình 
sau: 

+ Thời gian thu gom: thực hiện 2 lần/ngày (buổi sáng và buổi chiều), tránh giờ 
cao điểm cư dân đi lại. 

+ Phương tiện thu gom: sử dụng xe đẩy thu gom rác có nắp đậy và bao bì kín, 
đảm bảo không rơi vãi, không phát tán mùi trong quá trình di chuyển. 

+ Tuyến di chuyển: thu gom rác theo lộ trình kỹ thuật (hành lang/vách kỹ thuật, 
thang vận chuyển hàng), không sử dụng thang máy khách hàng, nhằm đảm bảo vệ sinh 
và thẩm mỹ chung. 

Kho chứa rác thải sinh hoạt tập trung tại tầng hầm có diện tích 33,8m2, tường bao 
quanh xây bằng gạch, cửa kính, nền kho được lát gạch chống trơn trượt, chống thấm. 
Tại kho chứa rác thải sinh hoạt tập trung, bố trí 08 thùng chứa rác dung tích 600 lít, có 
bánh xe và nắp đậy để lưu chứa rác tại kho. 

Chủ dự án đã ký hợp đồng cung cấp dịch vụ vệ sinh về việc thu gom, vận chuyển 
rác thải sinh hoạt phát sinh tại dự án theo đúng quy định. Với tần suất chuyển giao: trước 
17h30 hàng ngày (Hợp đồng được đính kèm tại Phụ lục của báo cáo). 

 Chất thải thông thường 

- Nguồn phát sinh: phát sinh từ hoạt động lắng cặn bùn lắng hệ thống xử lý nước 
thải, bể tự hoại, váng mỡ tại thiết bị tách mỡ và sợi vải tại thiết bị tách sợi. 

- Thành phần chủ yếu: là chất rắn lơ lửng, sợi vải, dầu mỡ động thực vật, các 
bùn hoạt tính không chứa thành phần nguy hại... 

Công ty đã ký hợp đồng chuyển giao chất thải thông thường với đơn vị có chức 
năng (Hợp đồng được đính kèm tại phụ lục của báo cáo). Tần suất thu gom, vận chuyển, 
xử lý: theo khối lượng phát sinh thực tế.  

3.4. Công trình, biện pháp lưu giữ, xử lý chất thải nguy hại 

- Nguồn phát sinh: 

+ Hoạt động của dự án với tính chất là khu vui chơi giải trí, nghỉ dưỡng, hoạt 
động văn phòng, hoạt động từ máy phát điện dự phòng nên lượng chất thải nguy hại 
phát sinh là rất ít 

- Thành phần chất thải nguy hại bao gồm pin, mực in, mực photo, dầu mỡ thải từ 
quá trình chạy máy phát điện dự phòng. 
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- Khối lượng phát sinh: 

Chủ dự án đăng ký khối lượng chất thải nguy hại phát sinh tại dự án như sau: 
Bảng 3-12: Thành phần và khối lượng chất thải nguy hại phát sinh tối đa tại dự án 

STT Tên chất thải nguy hại Mã CTNH Trạng thái 
tồn tại 

Khối lượng 
trung bình 
(kg/năm) 

1 
Giẻ lau, găng tay nhiễm các 
thành phần nguy hại 

18 02 01 Rắn 80 

2 Pin, ắc quy chì thải 19 06 01 Rắn 100 

3 Dầu thủy lực thải 17 01 07 Lỏng 80 

4 
Dầu động cơ, hộp số và bôi 
trơn thải 

17 02 04 Lỏng 80 

5 
Các thiết bị, linh kiện điện tử 
thải 

16 01 13 Rắn 50 

- Tổng khối lượng CTNH -  390 

- Phương án lưu chứa: 

+ Chủ dự án đã xây dựng 01 kho chất thải nguy hại diện tích 12,75 m2. 
+ Kết cấu: nền gạch chống thấm, có hố thu gom chất thải lỏng nguy hại, tường 

gạch bao quanh, có mái che, ngoài cửa kho có biển báo cảnh báo CTNH. Bên ngoài kho 
đã trang bị bình chữa cháy, xẻng cát để sử dụng trong trường hợp rò rỉ, rơi vãi, đổ tràn 
chất thải nguy hại ở thể lỏng. 

+ Trong kho có bố trí 05 thùng chứa riêng từng loại CTNH. Thùng chứa kết cấu 
chống rò rỉ, ăn mòn, có nắp đậy, dung tích khoảng 120 lít/thùng, bên ngoài các thùng chứa 
có dán mã CTNH. 

+ Kho lưu chứa đáp ứng yêu cầu quy định tại khoản 6, Điều 35, Thông tư số 
02/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết thi 
hành một số điều của Luật Bảo vệ Môi trường. 

- Công tác chuyển giao: 

+ CTNH được thu gom, phân loại và cho vào từng thùng chứa có dán nhãn phân 
biệt đặt trong kho chứa chất thải nguy hại định kỳ chuyển giao cho đơn vị có chức năng, 
tần suất chuyển giao 01 năm/lần. 

Công ty đã ký hợp đồng với đơn vị có chức năng về việc thu gom, vận chuyển và 
xử lý chất thải nguy hại, với tần suất thu gom, vận chuyển, xử lý là 1 lần/năm. (Hợp 
đồng được đính kèm tại Phụ lục của báo cáo) 

3.5. Công trình, biện pháp giảm thiểu tiếng ồn, độ rung 

+ Nguồn số 01: Khu vực sảnh lễ tân (từ hoạt động tập chung check in, check out 
của du khách); 

+ Nguồn số 02: Khu vực nhà hàng; 

+ Nguồn số 03: Khu vực tổ chức sự kiện; 
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+ Nguồn số 04: Khu vực bể bơi; 

+ Nguồn số 05: Khu vực trạm xử lý nước thải; 

+ Nguồn số 6: Khu vực đặt máy phát điện dự phòng. 

- Biện pháp giảm thiểu: 

+ Trồng cây xanh xung quanh dự án nhằm hạn chế các tác động từ hoạt động 
của dự án đến khu vực xung quanh. 

+ Khu vực sảnh lễ tân: sử dụng thảm có khả năng hấp thụ tiếng ồn để giảm tiếng 
bước chân và tiếng động di chuyển. Tạo khoảng cách hợp lý giữa khu vực sảnh lễ tân 
với các khu vực nhạy cảm với tiếng ồn (như phòng họp, phòng nghỉ khách sạn). Đào tạo 
nhân viên lễ tân về tầm quan trọng của việc giữ giọng nói nhỏ, tránh trò chuyện lớn tiếng 
và duy trì một không gian giao tiếp lịch sự và yên tĩnh. 

+ Khu vực nhà hàng: đặt bàn ghế cách nhau một khoảng cách hợp lý để giảm 
thiểu tiếng ồn lan tỏa từ bàn này sang bàn khác. Chọn nhạc nền nhẹ nhàng với âm lượng 
vừa phải để tạo không khí dễ chịu mà không làm khách hàng phải nói chuyện lớn tiếng. 
ử dụng loa định hướng để nhạc nền chỉ phát trong khu vực cần thiết mà không lan tỏa 
khắp nhà hàng. 

+ Khu vực tổ chức sự kiện: Sử dụng vật liệu hấp thụ âm thanh trên sân khấu như: 
thảm, rèm, hoặc các tấm tiêu âm. Đặt loa sao cho âm thanh hướng vào bên trong khu 
vực sự kiện, giảm thiểu khả năng tiếng ồn lan ra ngoài. 

+ Khu vực bể bơi: Đảm bảo các thiết bị kỹ thuật như hệ thống lọc nước, hệ thống 
bơm hoạt động êm ái và được bảo trì thường xuyên để tránh tiếng ồn bất thường. Nếu 
có phát nhạc, điều chỉnh âm lượng ở mức vừa phải để tạo không gian thư giãn mà không 
gây ồn. Quản lý số lượng người trong bể bơi, đặc biệt vào giờ cao điểm, để giảm thiểu 
tiếng ồn từ đám đông. 

+ Máy móc thiết bị như máy bơm, máy thổi khí tại trạm xử lý nước thải, trạm 
xử lý nước cấp được mua mới 100% chất lượng đảm bảo. Máy bơm được đặt trên chân 
đế bằng cao su hạn chế rung và ồn. Thường xuyên bảo dưỡng các thiết bị máy bơm, máy 
thổi khí. 

+ Công ty bố trí máy phát điện đặt tại vị trí thông thoáng, ít người đi lại. Máy 
phát điện định kỳ được kiểm tra, tra dầu mỡ, vệ sinh bụi bám trên động cơ, đảm bảo 
động cơ hoạt động ổn định và hạn chế phát sinh tiếng ồn. 

3.6. Phương án phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường 

3.6.1.  Phương án phòng ngừa và ứng phó sự cố cháy nổ 

- Những yêu cầu chung về PCCC: 

+ Thực hiện nghiêm chỉnh các quy định về phòng cháy chữa cháy. 

+ Chấp hành các tiêu chuẩn, quy định hiện hành về PCCC và đã xin giấy chứng 
nhận thẩm duyệt về hệ thống PCCC cho dự án. 

- Đối với hệ thống điện và thiết bị điện: 

+ Kiểm tra thường xuyên tình trạng hoạt động của thiết bị điện và hệ thống tải, 
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cấp điện. Kiểm tra thường xuyên nhiệt độ bề mặt của động cơ điện và phải ngừng hoạt 
động để xem xét khi nhiệt độ đó trên 150oC. 

+ Trang bị đèn chiếu sáng sự cố trên lối thoát (EXIT) tại các cửa ra vào và đèn 
chỉ dẫn lối thoát nạn. 

- Công trình, biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố: 

+ Công ty đã ban hành, niêm yết nội quy về an toàn PCCC, biển cấm, biển báo, 
biển chỉ dẫn về PCCC tại các khu vực nhà bếp, nhà hàng, quầy bar... 

+ Đầu tư xây dựng hệ thống báo cháy, PCCC bao gồm hệ thống cấp nước cứu 
hỏa, hệ thống đường ống dẫn nước, vòi phun nước và các thiết bị chữa cháy cầm tay 
theo Tiêu chuẩn thiết kế TCVN 5760-1993 Hệ thống chữa cháy – Yêu cầu chung về 
thiết kế và lắp đặt. 

- Thiết bị phòng cháy chữa cháy: 

+ Công ty đã bố trí các bình khí CO2 và hệ thống PCCC được lắp đặt xung 
quanh khu nhà bếp, nhà hàng, quầy bar... Đồng thời dán bảng cảnh báo PCCC khi có sự 
cố xảy ra có thể ứng phó kịp thời.  

+ Nguồn nước cấp cho hệ thống PCCC tại dự án được lấy từ bể chứa nước có 
diện tích 1.200 m3 tại dự án. 

-  Quy trình ứng phó khi có sự cố cháy nổ: 

 

Hình 3-14: Quy trình ứng phó sự cố cháy nổ tại dự án 

Cháy nổ 

Báo động an toàn 
cho toàn dự án 

Thông báo cho 
Ban lãnh đạo 

Nghiêm trọng? Cắt điện 
Báo cho cảnh sát 

PCCC 

Thoát hiểm  
(nếu cần thiết) 

Kết hợp với cảnh sát 
PCCC để dập lửa 

Dập lửa 

Thu dọn hiện trường 

Điều tra và viết báo 
cáo sự cố 

Kết thúc 

Không 

Có 
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+ Thông báo: khi phát hiện ra sự cố thì tất cả các cán bộ công nhân viên hay là 
Khách hàng đều có thể biết và thông báo qua điện thoại, báo động qua kẻng, chuông báo 
động, trực tiếp báo cho đội phòng cháy, chữa cháy tỉnh. 

+ Dập lửa: ngay từ khi phát hiện có cháy, lực lượng chữa cháy tại chỗ và các lực 
lượng khác cần tiến hành ngay các công tác dập lửa. Sử dụng các dụng cụ như bình chữa 
cháy, cát và nước để dập lửa. Trường hợp cháy ở mức độ nghiêm trọng thì đội PCCC sẽ 
liên hệ với cơ quan PCCC địa phương để phối hợp chữa cháy, dập cháy nhanh chóng, 
giảm thiểu các thiệt hại về người và tài sản. 

+ Thu dọn hiện trường: sau khi ngọn lửa được dập tắt, điều động nhân công dọn 
dẹp sạch sẽ khu vực bị cháy, các chi tiết, thiết bị, máy móc bị hỏng cũng được tháo dỡ 
và vận chuyển ra khỏi khu vực. 

+ Báo cáo điều tra nguyên nhân và rút kinh nghiệm: ngay sau khi phát hiện cháy, 
cần báo cáo ngay với cơ quan hữu quan để phối hợp trong công tác chữa cháy. Sau đó 
Chủ dự án sẽ cùng với các bên liên quan sẽ tiến hành công tác điều tra xác định nguyên 
nhân và lập thành báo cáo gửi các bên có liên quan. Ngoài ra, Chủ dự án sẽ tiến hành 
công tác đánh giá thiệt hại, xác định những hư hại và phần cần sửa chữa để có kế hoạch 
cụ thể khắc phục. 

3.6.2. Phương án phòng ngừa và ứng phó sự cố hệ thống xử lý nước thải 

Để ngăn ngừa các sự cố môi trường đối với hệ thống XLNT, Công ty thực hiện 
các biện pháp sau: 

- Đối với những máy móc thiết bị thường xuyên bị hỏng như motor, máy bơm 
nước, hệ thống phân phối khí… Công ty luôn có thiết bị dự phòng nhằm thay thế khi 
cần thiết. 

- Đối với những máy móc thiết bị ít gặp sự cố như van bướm, phao báo mức,… 
Công ty áp dụng các biện pháp sau: 

+ Thường xuyên kiểm tra tình trạng vận hành của các máy móc thiết bị. 

+ Định kỳ bảo dưỡng và thay thế khi đến kỳ hạn bảo dưỡng. 

- Khi có sự cố mất điện, sử dụng máy phát điện dự phòng để duy trì hoạt động của 
hệ thống xử lý nước thải. 

- Trong trường hợp xảy ra sự cố về điện động lực và điện điều khiển, chuyển qua 
chế độ vận hành bằng tay trong khi chờ khắc phục sự cố. 

- Ngừng ngay việc thải nước thải ra nguồn tiếp nhận khi hệ thống XLNT có sự cố. 
Thực hiện các biện pháp ứng cứu sự cố đảm bảo nước thải đạt QCVN 14:2008/BTNMT, 
cột A ( với hệ số K=1) mới tiến hành thải ra nguồn tiếp nhận. 

- Đền bù thiệt hại và nộp phí bảo vệ môi trường trong trường hợp nguồn nước mặt 
bị ô nhiễm được xác định là do sự cố từ hệ thống XLNT của Công ty. 

❖ Quy trình ứng phó 

- Thực hiện theo quy định tại điểm d khoản 4 Điều 124 Luật Bảo vệ môi trường 
năm 2020 và khoản 1 Điều 109 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10 tháng 01 năm 
2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường. Hiện 
nay, Công ty đã thành lập đội ứng phó sự cố môi trường với các biện pháp phòng ngừa, 
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giảm thiểu sự cố đối với hệ thống xử lý nước thải như sau: 

 

Hình 3-15: Quy trình ứng phó sự cố của hệ thống xử lý nước thải 

* Biện pháp ứng phó sự cố khi hệ thống xử lý nước thải bị sự cố phải dừng 
hoạt động, không đạt được hiệu suất xử lý 

- Tắt bơm nước thải ra môi trường, không xả nước thải chưa xử lý ra ngoài môi 
trường. 

- Lưu chứa tạm thời nước thải tại bể điều hòa, đơn vị quản lý có trách nhiệm thông 
báo đến các cán bộ, công nhân thực hiện các biện pháp sử dụng tiết kiệm nước đồng thời sẽ 
thuê đơn vị có chức năng tới hút nước thải đi xử lý theo quy định. 

- Sau khi trạm được khắc phục xong sự cố, tiến hành xử lý nước thải, đảm bảo 
hệ thống xử lý nước thải vận hành ổn định, nước thải được xử lý đạt yêu cầu trước khi 
tiến hành xả thải ra nguồn tiếp nhận. 

 

 

 

 

Sự cố hệ thống XLNT 

Báo cáo Ban lãnh đạo 

Tuân thủ sự điều động 
của Ban lãnh đạo 

Thông báo cho các 
đơn vị có chức năng 

Xử lý sự cố 

Đưa HTXLNT hoạt động  
bình thường 

Báo cáo Ban lãnh đạo 

Kết thúc 

Vượt tầm kiểm soát Có thể kiểm soát 
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* Các sự cố thường gặp và cách khắc phục 

Bảng 3-13: Bảng phương hướng khắc phục sự cố trong vận hành hệ thống xử lý 
nước thải 

TT Mục Sự cố Nguyên nhân Biện pháp khắc phục 

1 
Bể điều 
hòa 

Bơm yếu hoặc 
không chạy 

- Do tắc rác dẫn đến kẹt 
cánh quạt bơm 

- Vệ sinh rọ rác hàng ngày tại hố 
gom 

- Tháo bơm ra kiểm tra lại. 

- Mất nguồn điện cấp vào 

- Bơm hỏng -> thay bơm khác 
đúng chủng loại. 

- Kiểm tra lại nguồn điện cấp vào 
bơm. 

- Phao tín hiệu hỏng 
- Kiểm tra lại phao.  

- Thay phao nếu phao hỏng. 

Tràn nước bể gom 
- Bơm bể điều hòa sang 
thiếu khí bị lỗi  

- Đường thu gom quá tải 

- Kiểm tra bơm bể gom. 

- Kiểm tra đường thu gom và các 
đường xả nước thải các nhà vệ 
sinh, kiểm tra bồn vệ sinh xem có 
bị hở nước hay không. 

Không có khí cấp 
vào bể 

- Máy thổi khí 

-Chưa mở van điều chỉnh 

- Kiểm tra lại máy thổi khí. 

- Kiểm tra lại van điều chỉnh khí 
ở bể điều hòa. 

2 
Bể hiếu 
khí 

Bơm yếu hoặc 
không chạy 

- Mất nguồn điện cấp vào 

- Bơm hỏng -> thay bơm khác 
đúng chủng loại . 

- Kiểm tra lại nguồn điện cấp vào 
bơm. 

Không có khí cấp 
vào bể 

- Máy thổi khí  

- Chưa mở van điều 
chỉnh 

- Kiểm tra lại máy thổi khí. 

- Kiểm tra lại van điều chỉnh khí 
ở bể hiếu khí. 

Đệm vi sinh bị 
bung và không cố 
định 1 chỗ 

- Hỏng chức năng cố 
định đệm trên mặt bể - 
Đệm hết thời hạn sử 
dụng (12-24 tháng) 

- Chăng và cố định lại lớp đệm vi 
sinh bị bung.  

- Thay thế đệm mới nếu hết thời 
hạn sử dụng. 

3 Bể lắng  
Bơm yếu hoặc 
không chạy 

Bùn nổi nhiều 

- Mất nguồn điện cấp vào 

 - Bùn bị phân hủy kỵ khí 
và lắng chưa hiệu quả do 
quy trình hoặc cấu tạo bể 
lắng 

- Bơm hỏng -> thay bơm khác 
đúng chủng loại 
 - Kiểm tra lại nguồn điện cấp vào 
bơm 

- Kiểm tra lại quy trình vận hành 
bể anoxic và bể hiếu khí.  

- Bể lắng không tĩnh nước có 
những dòng chuyển động. 
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TT Mục Sự cố Nguyên nhân Biện pháp khắc phục 

Tràn bể lắng 
- Đường bơm bể điều 
hòa điều chỉnh không 
đúng công suất 

- Điều chỉnh lại công suất theo 
công suất thiết kế của đường bơm 
bể điều hòa sang thiếu khí. 

Độ đậm đặc trong 
bùn hồi lưu rất 
thấp 

- Tỉ lệ bùn hồi lưu quá 
cao. 

 - Dạng hình sợi phát 
thiển. 

- Giảm tỷ lệ bùn hồi lưu. 
- Kiểm tra sự tăng trưởng, phát 
triển pH, DO. 

4 
Bể khử 
trùng 

Mọc tảo rêu hoặc 
có vi sinh vật phù 
du 

- Hóa chất khử trùng 
-Kiểm tra hóa chất khử trùng, 
kiểm tra bơm định lượng. 

Nước màu không  
trong 

- Sai quy trình vận hành - Kiểm tra lại quy trình vận hành 

Các sự cố khác không khắc phục được cần liên hệ ngay với nhà thầu xây dựng/ 
lắp đặt thiết bị để kịp thời khắc phục. 

3.7. Sự cố đối với khu vực lưu chứa chất thải rắn sinh hoạt 

3.7.1. Biện pháp phòng ngừa 

- Duy trì tập kết CTRSH gọn gàng tại điểm tập kết CTRSH của dự án. 

- Diện tích điểm tập kết CTRSH của dự án có khả năng lưu chứa khoảng 2-3 ngày. 

- Yêu cầu đơn vị cung cấp dịch vụ thu gom, xử lý rác thải không được gián đoạn, 
dừng dịch vụ, trường hợp sự cố bất khả kháng phải điều xe chở thùng chứa đặt tại khuôn 
viên dự án hoặc gấp rút làm việc với chính quyền địa phương khẩn trương bố trí các 
điểm tập kết rác tạm thời phù hợp tình hình thực tế. 

3.7.2. Phương án ứng phó 

- Sự cố rác thải sinh hoạt không được vận chuyển: vì lý do nào đó, đơn vị cung cấp 
dịch vụ thu gom, xử lý rác thải tạm dừng tiếp nhận rác.  

- Giả định sự cố kéo dài quá khả năng lưu chứa của điểm tập kết CTRSH của dwuj 
án, phương án ứng phó được áp dụng tại dự án như sau: 

+ Cán bộ môi trường báo cáo tình hình chung về Ban quản lý vận hành khách 
sạn, đồng thời bố trí bổ sung thiết bị lưu chứa chuyên dụng có nắp đậy kín để lưu chứa 
rác trước khoảng sân, đường phù hợp trong khuôn viên dự án, đảm bảo hạn chế tối đa 
mùi phát tán ra môi trường và có thể phủ thêm bạt che kín để hạn chế nước mưa. 

+ Làm việc với đơn vị cung cấp dịch vụ thu gom, vận chuyển và xử lý CTRSH 
để tiếp tục duy trì dịch vụ. 

3.8. Công trình bảo vệ môi trường khác 

Không có. 
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3.9. Biện pháp bảo vệ môi trường đối với nguồn nước công trình thủy lợi khi có  
hoạt động xả nước thải vào công trình thủy lợi 

Không có. 

3.10. Kế hoạch, tiến độ, kết quả thực hiện phương án cải tạo, phục hồi môi trường, 
phương án bồi hoàn đa dạng sinh học 

Không có. 

 



Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường Khách sạn Pullman Ninh Bình 
 

Trang 70 
 

3.11. Các nội dung thay đổi so với quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường 

Về cơ bản, các hạng mục công trình xử lý chất thải, bảo vệ môi trường đã được xây dựng tại dự án được Chủ dự án thực hiện tuân thủ 
Quyết định số 406/QĐ-STNMT ngày 27/11/2019 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Ninh Bình về việc phê duyệt báo cáo đánh giá tác 
động môi trường Dự án “Khách sạn Pullman Ninh Bình” của Công ty TNHH Xuân Thành Hospitality. 

Trong quá trình xây dựng, để phù hợp với nhu cầu thực tế của dự án, Chủ dự án có một số thay đổi, điều chỉnh một số nội dung so 
với báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được phê duyệt, cụ thể như sau:  

Bảng 3-14: Các nội dung thay đổi so với báo cáo ĐTM đã được phê duyệt 

STT Nội dung điều chỉnh Nội dung trong báo cáo ĐTM  Nội dung theo thực tế sau khi 
xây dựng  Căn cứ điều chỉnh, thay đổi 

1 Bể tách mỡ 
(Trang 121) Bể tách mỡ dung tích 

2m3. 

Không đề cập đến Thiết bị tách mỡ. 

 Đã đầu tư xây dựng 01 bể tách mỡ 
có dung tích 11,6m3 

 Lắp đặt 01 thiết bị tách mỡ đặt 
trong bể tách mỡ công suất 8 lít/s 

 

 Thay đổi để tăng khả năng tách mỡ, lưu 
trữ và xử lý nước thải có hàm lượng dầu 
mỡ cao từ khu vực bếp. 

 Căn cứ điểm c, khoản 4, Điều 37, Luật 
BVMT năm 2020 thì việc thay đổi này 
của dự án không phải báo cáo cơ quan 
nhà nước có thẩm quyền để được xem 
xét chấp thuận. 

2 Bể tách sợi  Không đề cập 

 Đã xây dựng 01 bể tách sợi nước 
thải giặt là dung tích 15,84 m3. 

 Lắp đặt 01 thiết bị tách sợi công 
suất 4 lít/s 

 

 Thay đổi để tăng khả năng tách sợi, lưu 
trữ và xử lý nước thải có hàm lượng chất 
tẩy rửa cao từ khu giặt là. 

 Căn cứ điểm c, khoản 4, Điều 37, Luật 
BVMT năm 2020 thì việc thay đổi này 
của dự án không phải báo cáo cơ quan 
nhà nước có thẩm quyền để được xem 
xét chấp thuận. 

2 
Hệ thống xử lý nước 
thải sinh hoạt 

 (Trang 124) Công nghệ xử lý nước 
thải sinh hoạt: Nước thải → Bể gom 

 Đã xây dựng 01 hệ thống xử lý 
nước thải sinh hoạt có các công 

 Thay đổi bổ sung bể xử lý (bổ sung công 
đoạn xử lý khử trùng và lọc đa tầng), thay 
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STT Nội dung điều chỉnh Nội dung trong báo cáo ĐTM  Nội dung theo thực tế sau khi 
xây dựng 

 Căn cứ điều chỉnh, thay đổi 

→ Bể điều hòa → Bể anoxic (thiếu 
khí) → Bể aerotenk (hiếu khí) → 
Bể lọc màng (lọc màng MBR) → 
Bể chứa nước thải sau xử lý → Hệ 
thống thoát nước của khu vực 

đoạn xử lý như sau: Nước thải đầu 
vào → Bể điều hòa → Bể thiếu 
khí → Bể sinh học dính bám (bể 
MBBR) → Bể sinh học hiếu khí 
→ Bể lắng → Bể khử trùng → 
Bể chứa nước xả thải → Bồn lọc 
đa tầng → Hệ thống thoát nước 
chung của khu vực phía Tây dự 
án. 

 

đổi màng MBR bằng giá thể MBBR. 

 Về bản chất, không thay đổi công nghệ 
xử lý nước thải, bản chất công nghệ xử 
lý vẫn là công nghệ AO để xử lý, bảo 
đảm hiệu quả xử lý và chất lượng nước 
sau xử lý đáp ứng quy chuẩn hiện hành. 

 Căn cứ điểm c, khoản 4, Điều 37, Luật 
BVMT năm 2020 thì việc thay đổi này 
của dự án không phải báo cáo cơ quan 
nhà nước có thẩm quyền để được xem 
xét chấp thuận. 

 
Kho chứa chất thải rắn 
sinh hoạt, Kho chứa 
chất thải nguy hại 

(Trang 142) Kho chứa chất thải sinh 
hoạt diện tích 50 m2. 

Kho chứa chất thải nguy hại diện tích 
20 m2. 

 Đã xây dựng 01 kho chứa chất 
thải sinh hoạt diện tích 33,8 m2. 

 Đã xây dựng 01 kho chứa chất 
thải nguy hại diện tích 12,75 m2. 

  

 Thay đổi để phù hợp với không gian kỹ 
thuật và công năng của các hạng mục lân 
cận, kho vẫn đáp ứng nhu cầu lưu chứa 
chất thải phát sinh hàng ngày. 

  Căn cứ điểm c, khoản 4, Điều 37, Luật 
BVMT năm 2020 thì việc thay đổi này 
của dự án không phải báo cáo cơ quan 
nhà nước có thẩm quyền để được xem 
xét chấp thuận. 

 
Hệ thống hút khói, mùi 
nhà bếp 

(Trang 119) Lắp đặt 01 hệ thống hút 
khói, mùi nhà bếp công suất 10.000 
m3/h 

 Lắp đặt 05 hệ thống thông gió và 
hút mùi nhà bếp tại khu vực bếp 
nấu ăn (tầng hầm, tầng 1, tầng 4, 
tầng 26 và tầng 27):  

+ Hệ thống thông gió và hút mùi 
nhà bếp tại tầng hầm công suất 
13.320 m3/h. 

 Do yêu cầu bố trí mặt bằng và phân tách 
các khu bếp theo từng tầng trong giai 
đoạn thiết kế chi tiết. Thay đổi này không 
làm thay đổi bản chất công nghệ, chỉ tăng 
số lượng thiết bị để phù hợp với quy mô 
vận hành thực tế. 

 Căn cứ điểm c, khoản 4, Điều 37, Luật 
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STT Nội dung điều chỉnh Nội dung trong báo cáo ĐTM  Nội dung theo thực tế sau khi 
xây dựng 

 Căn cứ điều chỉnh, thay đổi 

+ Hệ thống thông gió và hút mùi 
nhà bếp tại tầng 1 công suất 43.157 
m3/h. 

+ Hệ thống thông gió và hút mùi 
nhà bếp tại tầng 4 công suất 36.692 
m3/h. 

+ Hệ thống thông gió và hút mùi 
nhà bếp tại tầng 26 và tầng 27 công 
suất 4.000 m3/h. 

BVMT năm 2020 thì việc thay đổi này 
của dự án không phải báo cáo cơ quan 
nhà nước có thẩm quyền để được xem 
xét chấp thuận. 
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CHƯƠNG 4. NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG 

 

4.1. Nội dung đề nghị cấp phép đối với nước thải 

❖ Nguồn phát sinh nước thải 

- Nguồn số 01: Nước thải sinh hoạt, dịch vụ; 

- Nguồn số 02: Nước thải nhà bếp; 

- Nguồn số 03: Nước thải giặt là; 

- Nguồn số 04: Nước thải lau sàn; 

- Nguồn số 05: Nước thải spa; 

- Nguồn số 06: Nước thải bể bơi; 
❖ Lưu lượng xả nước thải tối đa: lưu lượng nước thải tối đa đề nghị cấp phép là 

467,18 m3/ngày đêm, Trong đó: 

+ Nước thải sinh hoạt qua hệ thống xử lý nước thải (Nguồn số 01, 02, 03, 04, 05): 
290 m3/ngày đêm. 

+ Nước thải rửa ngược bình lọc, xả kiệt bể bơi lớn nhất (nguồn số 06): 177,18 
m3/ngày đêm (không xả đồng thời cả 03 bể, mỗi đợt chỉ xả 01 bể và thực hiện trong 03 
ngày liên tục, điều kiện không mưa) 

❖ Dòng nước thải 

Dự án có 02 dòng thải: 

+ Dòng nước thải số 01: dòng nước thải được xử lý tại hệ thống xử lý nước thải tập 
trung công suất 290 m3/ngày đêm trước khi được xả ra hệ thống thoát nước chung của 
khu vực phía Tây dự án qua 01 cửa xả nước thải. 

+ Dòng nước thải số 02: dòng nước thải xả kiệt bể bơi và nước thải rửa ngược bình 
lọc của bể bơi tầng 28 và 02 bể bơi tại tầng 5 được dẫn chung một hệ thống thoát nước 
mưa dẫn xả ra hệ thống thoát nước của khu vực qua 01 điểm xả nước mưa. 

❖ Các chất ô nhiễm và giá trị giới hạn của các chất ô nhiễm theo dòng nước thải 

- Đối với nước thải sinh hoạt: Các chất ô nhiễm đặc trưng và giới hạn nồng độ các 
thông số ô nhiễm được phép xả thải vào nguồn tiếp nhận là hệ thống thoát nước chung 
của khu vực phải đảm bảo đáp ứng yêu cầu về bảo vệ môi trường quy định tại QCVN 
14:2008/BTNMT (cột A, với K=1) - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải sinh hoạt 
đến ngày 31/12/2031. Từ ngày 01/01/2032 đáp ứng quy định tại QCVN 
14:2025/BTNMT- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải sinh hoạt và nước thải đô 
thị, khu dân cư tập trung (Bảng 2, cột A), cụ thể như sau: 
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Bảng 4-1: Các chất ô nhiễm và giá trị giới hạn của các chất ô nhiễm theo dòng 
nước thải sau xử lý 

TT 
Chất ô 
nhiễm Đơn vị tính 

Tiêu chuẩn 
cho phép 

(Áp dụng đến 
hết ngày 

31/12/2031) 
 

Tiêu chuẩn 
cho phép 

(Áp dụng từ 
ngày 

01/01/2032) 
 

Tần suất 
quan trắc 
định kỳ 

Quan trắc 
tự động, liên 

tục 

1 pH - 5- 9 5- 9 

Không thuộc 
đối tượng 
phải quan 
trắc nước 

định kỳ theo 
quy định tại 

Điều 97 
Nghị định số 
08/2022/NĐ-

CP  

Không thuộc 
đối tượng 
phải quan 
trắc nước 
thải tự động, 
liên tục theo 
quy định tại 
Điều 97 Nghị 
định số 
08/2022/NĐ-
CP 

2 
BOD5 
(200C) 

mg/l 30 
≤ 30 

3 

Tổng 
chất rắn 
lơ lửng 
(TSS) 

mg/l 50 

≤ 50 

4 
Tổng 
chất rắn 
hòa tan 

mg/l 500 
Không quy 

định 

5 
Sunfua 
(tính theo 
H2S) 

mg/l 1,0 
≤ 0,2 

6 
Amoni 
(tính theo 
N) 

mg/l 5 
≤ 6,0 

7 

Nitrat 
(NO3

-) 
(tính theo 
N) 

mg/l 30 

Không quy 
định 

8 
Dầu mỡ 
động, 
thực vật 

mg/l 10 
≤ 10 

9 

Tổng các 
chất hoạt 
động bề 
mặt 

mg/l 5 

≤ 3,0 

10 

Phosphat 
(PO4

3-) 
(tính theo 
P) 

mg/l 6 

≤ 4,0 

11 
Tổng 
Coliform 

MPN/100ml 3.000 
Không quy 

định 

- Đối với nước thải bể bơi: thông số và giá trị của các thông số trong nước thải 
không vượt quá giá trị tối đa cho phép của QCĐP 01:2020/NB- Quy chuẩn kỹ thuật địa 
phương về nước thải công nghiệp tỉnh Ninh Bình, cột B (Kq= 1, Kf= 1,1, KNB= 0,85), cụ 
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thể như sau: 

Bảng 4-2: Giá trị giới hạn của các chất ô nhiễm của nước thải bể bơi 

TT Thông số Đơn vị Giá trị giới hạn của các chất ô nhiễm 

1 pH Pt-Co 40 

2 TSS mg/l 93,5 

3 Clo dư mg/l 1,87 

❖ Vị trí, phương thức xả nước thải và nguồn tiếp nhận nước thải 

- Vị trí xả thải: hệ thống thoát nước chung của khu vực phường Hoa Lư, tỉnh Ninh 
Bình. 

- Tọa độ vị trí cửa xả nước thải: X(m)= 2242761; Y(m)= 599820  (Theo hệ tọa độ 
VN2000, kinh tuyến trục 105o00’, múi chiếu 3o). 

- Phương thức xả thải:  

- Đối với nước thải sinh hoạt: nước thải sau xử lý được bơm cưỡng bức lên hố ga 
đấu nối, và dẫn tự chảy ra hệ thống thoát nước chung của khu vực. 

- Đối với nước thải bể bơi: nước thải bể bơi được dẫn vào hệ thống thoát nước 
ngoài nhà và tự chảy dẫn vào hệ thống thoát nước mưa của khu vực.  

- xả mặt, tự chảy. 

- Chế độ xả nước thải: gián đoạn. 

- Nguồn tiếp nhận nước thải: hệ thống thoát nước chung của khu vực tại phường 
Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình. 

4.2. Nội dung đề nghị cấp phép đối với khí thải 

- Không xin cấp phép đối với khí thải. 

4.3. Nội dung đề nghị cấp phép đối với tiếng ồn, độ rung 

❖ Nguồn phát sinh 

Nguồn số 01: Khu vực sảnh lễ tân (từ hoạt động tập chung check in, check out 
của du khách); 

+ Nguồn số 02: Khu vực nhà hàng; 

+ Nguồn số 03: Khu vực tổ chức sự kiện; 

+ Nguồn số 04: Khu vực bể bơi; 

+ Nguồn số 05: Khu vực trạm xử lý nước thải; 

+ Nguồn số 6: Khu vực đặt máy phát điện dự phòng. 

❖ Vị trí phát sinh tiếng ồn, độ rung 

+ Nguồn số 01: Tọa độ đại diện: X(m)= 2242670; Y(m)= 599842. 

+ Nguồn số 02: Tọa độ đại diện: X(m)= 2242656; Y(m)= 599826. 
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+ Nguồn số 03: Tọa độ đại diện: X(m)= 2242644; Y(m)= 599825. 

+ Nguồn số 04: Tọa độ đại diện: X(m)= 2242668; Y(m)= 599838. 

+ Nguồn số 05: Tọa độ đại diện: X(m)= 2242747; Y(m)= 599802. 

+ Nguồn số 06: Tọa độ đại diện: X(m)= 2242747; Y(m)= 599802. 

(Theo hệ tọa độ VN2000, kinh tuyến trục 105o00’, múi chiếu 3o). 

❖ Giá trị giới hạn đối với tiếng ồn, độ rung 

Tiếng ồn, độ rung phải bảo đảm đáp ứng yêu cầu về quy chuẩn kỹ thuật môi 
trường đối với tiếng ồn, độ rung theo QCVN 26:2010/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật 
quốc gia về tiếng ồn và QCVN 27:2010/BTNMT- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về độ 
rung, cụ thể như sau: 

- Tiếng ồn: 

TT 
Thời gian áp dụng trong ngày và mức ồn tối 

đa cho phép (dBA) Tần suất quan trắc 
định kỳ 

Ghi chú 
Từ 6 giờ đến 21 giờ Từ 21 giờ đến 6 giờ 

1 70 55 Không quy định 
Khu vực thông 

thường 

- Độ rung: 

TT 

Thời gian áp dụng trong ngày và mức gia 
tốc rung tối đa cho phép (dB) Tần suất quan trắc 

định kỳ Ghi chú 
Từ 6 giờ đến 21 giờ 

(dBA) 
Từ 21 giờ đến 6 giờ 

(dBA) 

1 70 60 Không quy định 
Khu vực thông 

thường 

- Kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2027: Áp dụng QCVN 26:2025/BNNMT- Quy 
chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn và QCVN 27:2025/BNNMT- Quy chuẩn kỹ thuật 
quốc gia về độ rung, cụ thể như sau: 

+ Tiếng ồn: 

Thời gian cho phép trong ngày và  

mức ồn cho phép (dBA) (Bảng 1, Khu vực B) Tần suất quan trắc 

định kỳ Ngày (06h00 đến 

trước 18h00) 

Tối (18h00 đến 

trước 22h00) 

Đêm (22h00 đến 

trước 06h00) 

55 50 45 Không quy định 

+ Độ rung: 

Thời gian cho phép trong ngày và  

độ rung cho phép (dB) (Bảng 1, Khu vực B) 
Tần suất quan trắc 

định kỳ 
Ngày (06:00 đến trước 22:00 Đêm (22:00 đến trước 06:00) 

65 60 Không quy định 
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4. Nội dung đề nghị cấp phép của dự án đầu tư thực hiện dịch vụ xử lý chất thải 
nguy hại 

Dự án không xin cấp phép đối với nội dung này. 

5. Nội dung đề nghị cấp phép của dự án đầu tư có nhập khẩu phế liệu từ nước ngoài 
làm nguyên liệu sản xuất 

Dự án không xin cấp phép đối với nội dung này. 
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CHƯƠNG 5. KẾ HOẠCH VẬN HÀNH THỬ NGHIỆM CÔNG TRÌNH XỬ LÝ 
CHẤT THẢI VÀ CHƯƠNG TRÌNH QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG CỦA DỰ ÁN 

 

5.1. Kế hoạch vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải của dự án 

5.1.1. Thời gian dự kiến vận hành thử nghiệm 

Công ty dự án tiến hành vận hành các công trình xử lý và bảo vệ môi trường như 
sau: 

Bảng 5-1: Thời gian dự kiến vận hành thử nghiệm của dự án 

TT Công trình xử lý 
Thời gian bắt 

đầu 
Thời gian kết 

thúc 
Công suất sản xuất dự 

kiến đạt được 

1 
Hệ thống xử lý nước 
thải sinh hoạt công 
suất 290 m3/ngày 

Kể từ ngày 
được cấp giấy 
phép môi 
trường 

06 tháng kể từ 
ngày bắt đầu 
VHTN 

Dự kiến trong thời gian 
vận hành thử nghiệm 
Công suất sản xuất dự 
kiến đạt trên 50% công 
suất thiết kế. 

5.1.2. Kế hoạch quan trắc chất thải, đánh giá hiệu quả xử lý 

Căn cứ theo Khoản 5, Điều 21 của Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 
10/01/2022, việc quan trắc chất thải do chủ dự án đầu tư tự quyết định nhưng phải đảm 
bảo quan trắc ít nhất 3 mẫu đơn trong 3 ngày liên tiếp trong giai đoạn vận hành ổn định.  

Kế hoạch chi tiết lấy mẫu phân tích đánh giá hiệu quả xử lý như sau: 
Bảng 5-2: Kế hoạch quan trắc trong giai đoạn vận hành thử nghiệm 

STT Vị trí lấy mẫu Thông số phân tích Tần suất 
lấy mẫu 

Thời 
gian 

I Hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt công suất 290 m3/ngày đêm 

1 

01 mẫu nước thải đầu vào 
tại bể điều hòa của hệ 
thống xử lý nước thải 
sinh hoạt  

Lưu lượng, pH, BOD5 (20oC), 
Tổng chất rắn lơ lửng (TSS), 
Tổng chất rắn hòa tan, Sunfua 
(tính theo H2S), Amoni (tính 
theo N), Nitrat (NO3

-) (tính 
theo N), Dầu mỡ động, thực 
vật, Tổng các chất hoạt động 
bề mặt, Phosphat (PO4

3-) (tính 
theo P), Tổng Coliforms. 

01 mẫu 
nước thải tại 
hố gom và 3 
mẫu đơn tại 
hố ga nước 
thải sau 
trạm xử lý 
trong 03 
ngày liên 
tiếp 

Trong 
giai đoạn 
vận hành 
ổn định 

2 

01 mẫu nước thải đầu ra 
tại hố ga đấu nối nước 
thải của hệ thống xử lý 
nước thải sinh hoạt vào 
hệ thống thoát nước 
chung của khu vực 

* Quy chuẩn áp dụng: 

Theo cột A, QCVN 14:2008/BTNMT- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải 
sinh hoạt, vớ hệ số K= 1, từ ngày 01/01/2032 đáp ứng quy định tại QCVN 
14:2025/BTNMT- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải sinh hoạt và nước thải đô 
thị, khu dân cư tập trung (Bảng 2, cột A). Giới hạn cho phép của các thông số ô nhiễm 
như sau: 
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Bảng 5-3: Giá trị giới hạn các thông số ô nhiễm trong nước thải sau xử lý tại dự án 

TT Chất ô nhiễm Đơn vị tính 

Giá trị giới hạn 

Đến ngày 31/12 2031 
(QCVN 14:2008/BTNMT, 

cột A với K=1) 

Từ ngày 
01/01/2032 

(QCVN 14:2025, 
Bảng 2, cột A) 

1 Lưu lượng m3 - - 

2 pH - 5- 9 5- 9 

3 BOD5 (200C) mg/l 30 ≤ 30 

4 
Tổng chất rắn lơ 
lửng (TSS) 

mg/l 50 ≤ 50 

5 
Tổng chất rắn 
hòa tan 

mg/l 500 Không quy định 

6 
Sunfua (tính 
theo H2S) 

mg/l 1,0 ≤ 0,2 

7 
Amoni (tính 
theo N) 

mg/l 5 ≤ 6,0 

8 
Nitrat (NO3

-) 
(tính theo N) 

mg/l 30 Không quy định 

9 
Dầu mỡ động, 
thực vật 

mg/l 10 ≤ 10 

10 
Tổng các chất 
hoạt động bề 
mặt 

mg/l 5 ≤ 3,0 

11 
Phosphat 
(PO4

3-) (tính 
theo P) 

mg/l 6 ≤ 4,0 

12 Tổng Coliform MPN/100ml 3.000 Không quy định 

5.1.3. Tổ chức có đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường dự kiến phối 
hợp để thực hiện kế hoạch 

- Tên đơn vị: Công ty TNHH Công nghệ và Môi trường Hoàng Kim 

- Đại diện: (Ông) Trần Như Đức Hậu Chức vụ: Giám đốc 

- Điện thoại: 024 6686 7424 

- Địa chỉ: TT2-40, Khu đô thị mới Văn Phú, phường Kiến Hưng, Thành phố Hà 
Nội. 

- Quyết định về việc chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi 
trường của Bộ Tài nguyên và Môi trường: số 06/GCN-BTNMT ngày 24/01/2025; 

- Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường số hiệu: 
VIMCERTS 290. 
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5.2. Chương trình quan trắc chất thải theo quy định của pháp luật 

- Trong quá trình hoạt động, tổng lưu lượng xả nước thải sinh hoạt lớn nhất cần xử 
lý của dự án là 290 m3/ngày đêm. 

- Theo quy định tại Điểm b, Khoản 2, Điều 111 Luật Bảo vệ môi trường 2020, dự 
án không thuộc đối tượng phải quan trắc nước thải, bụi và khí thải công nghiệp định kỳ. 
Do đó, báo cáo không xây dựng chương trình quan trắc chất thải định kỳ. 

5.3. Kinh phí thực hiện quan trắc môi trường hàng năm 

Do không thuộc đối tượng phải thực hiện chương trình quan trắc chất thải định 
kỳ hằng năm cho nên phần kinh phí thực hiện quan trắc môi trường hàng năm của dự án 
bằng không. 
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CHƯƠNG 6. CAM KẾT CỦA CHỦ DỰ ÁN ĐẦU TƯ 

 

Căn cứ theo các quy định của Luật Bảo vệ môi trường 72/2020/QH14,  Nghị định 
số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ và Nghị định số 05/2025/NĐ-CP 
ngày 06/01/2025, Công ty TNHH Xuân Thành Hospitality cam kết: 

6.1. Cam kết về tính chính xác, trung thực của hồ sơ đề nghị cấp giấy phép môi 
trường 

Đảm bảo về tính chính xác, trung thực của các số liệu, tài liệu trong báo cáo đề 
xuất cấp Giấy phép môi trường. Nếu có gì sai phạm chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm 
trước pháp luật hiện hành. 

6.2. Cam kết việc xử lý chất thải đáp ứng các quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật về 
môi trường và các yêu cầu về bảo vệ môi trường khác có liên quan 

- Chủ dự án cam kết vận hành trạm xử lý nước thải 290 m3/ngày đêm đảm bảo chất 
lượng nước thải đầu ra đạt quy chuẩn QCVN 14:2008/BTNMT, cột A (với hệ số K=1) 
đối với các thông số bao gồm: pH, BOD5, TSS, tổng chất rắn hòa tan, sunfua, amoni, 
nitrat, dầu mỡ động thực vật, tổng các chất hoạt động bề mặt, photphat, tổng coliform. 
Kể từ ngày 01/01/2032, nước thải sau xử lý đảm bảo đạt QCVN 14:2025/BTNMT- Quy 
chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp. 

- Chủ dự án cam kết không xả nước thải sau xử lý ra ngoài môi trường ở bất kỳ 
một điểm xả nào khác ngoài điểm xả được cấp phép; 

- Chủ dự án cam kết thực hiện các biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố đối với 
hệ thống xử lý nước thải tập trung; trang bị đẩy đủ hệ thống máy móc, thiết bị dự phòng, 
thường xuyên kiểm tra tình trạng hoạt động của máy móc, sửa chữa kịp thời máy móc 
bị hỏng hóc, duy tu bảo dưỡng định kỳ hệ thống xử lý nước thải. 

- Chủ dự án cam kết vận hành, duy trì tháp khử mùi hệ thống xử lý nước thải tập 
trung, đảm bảo không để tình trạng mùi hôi phát sinh gây ô nhiễm môi trường. 

- Chủ dự án cam kết vận hành, bảo trì, bảo dưỡng, duy trì hệ thống bình lọc nước 
tuần hoàn bể bơi. 

- Chủ dự án cam kết chất thải rắn phát sinh được thu gom và xử lý đúng quy định 
tại Nghị định 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ và Nghị định số 
05/2025/NĐ-CP ngày 06/01/2025. Chất thải thông thường chuyển giao cho đơn vị có 
chức năng thu gom, xử lý mà đơn vị đã ký hợp đồng. Riêng chất thải nguy hại, sẽ được 
thu gom, lưu giữ tạm thời theo đúng quy định tại Thông tư 02/2022/TT-BTNMT ngày 
10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường (nay là Bộ Nông nghiệp và Môi trường) 
và Thông tư số 07/2025/TT-BTNMT ngày 28/02/2025 của Bộ Tài nguyên và Môi 
trường (nay là Bộ Nông nghiệp và Môi trường), sau đó sẽ chuyển giao cho đơn vị có 
đầy đủ chức năng vận chuyển và xử lý. 

- Chủ dự án cam kết đảm bảo tiếng ồn phát sinh ra môi trường xung quanh đảm 
bảo quy chuẩn QCVN 26:2010/BTNMT- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn. Kể 
từ ngày 01/01/2027, cam kết đảm bảo tiếng ồn phát sinh ra môi trường xung quanh đạt 
QCVN 26:2025/BNNMT- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn. 

- Chủ dự án cam kết đảm bảo độ rung ra môi trường xung quanh đảm bảo QCVN 
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27:2010/BTNMT- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về độ rung. Kể từ ngày 01/01/2027, 
cam kết đảm bảo độ rung phát sinh ra môi trường xung quanh đạt QCVN 
27:2025/BNNMT- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về độ rung. 

- Chủ dự án cam kết áp dụng các biện pháp phòng chống cháy nổ, có các biển báo 
quy định các khu vực cấm lửa, khu vực dễ cháy. 

- Chủ dự án sẽ có trách nhiệm khắc phục ngay nếu có sự kiến nghị của cộng đồng 
xung quanh về các vấn đề môi trường do quá trình hoạt động của dự án gây ra./. 
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Phụ lục 1: Văn bản pháp lý 

TT Nội dung và số hiệu VBPL Ngày ban hành 

1 
Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty trách nhiệm hữu 
hạn hai thành viên, mã số doanh nghiệp 2700793573. 

17/09/2025 

2 Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư mã số dự án 2883850576. 27/12/2024 

3 
Quyết định phê duyện báo cáo đánh giá tác động môi trường số 
406/QĐ-STNMT 

27/11/2019 

4 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số CK 059869 16/05/2019 

5 
Văn bản đấu nối hệ thống thoát nước thải và giao thông cho Dự án 
số 416/UBND-QLĐT 

02/3/2023 

6 
Giấy phép xây dựng số 08/2011/GPXD, điều chỉnh giấy phép xây 
dựng ngày 26/07/2016 

26/07/2016 

7 
Giấy chứng nhận thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy 
số 621/TD-PCCC 

23/02/2024 

8 Hợp đồng dịch vụ cấp nước số 01/25/00069/HDDVCN 15/7/2025 

9 
Hợp đồng dịch vụ thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải sinh hoạt 
số 120/2025/HĐDV 

17/11/2025 

10 
Hợp đồng dịch vụ vận chuyển và xử lý chất thải công nghiệp thông 
thường số 11003/2025-2026/HĐKT/ETC-PULLMANNB 

30/10/2025 

11 
Hợp đồng dịch vụ vận chuyển và xử lý chất thải nguy hại số 
11002/2025-2026/HĐKT/ETC-PULLMANNB 

30/10/2025 
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PHỤ LỤC 2: 
BIÊN BẢN NGHIỆM THU CÁC HẠNG MỤC 

CÔNG TRÌNH BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG 
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PHỤ LỤC 3: 
BẢN VẼ HOÀN CÔNG HỆ THỐNG  

THU GOM VÀ THOÁT NƯỚC MƯA 
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PHU'ONG AN THOAT N�OC MAT CANH QUAN: 
• HP THONG THOA T N±OC M� T B·lC THl²T K« ÊQ THU GOM TOAN BO XlNG M·A TREN Dl³N 

TiCH SAN B·mNG VA BON CAY 
• Ê61 VOi SAN D·mNG co BO BON CHiM THl´T K¬ cAc RANH Ê�T D·OI BON CAY, É�Y GHI GANG, 

BÁ MAT RAI SOI cuo1o£ THOAT NWOC 
• 061 VOi SANB·mNGC6B6ViA THl´T K« CONG NGAM, B0TRi GHITHU N·OC BÂ MAT TAI VI 

TRi TV THUY 
• N·OC T� TRVC DUNG CUA TOA NHA B·lC THU GOM vAo HO GA CHm VA THOAT vAo HR 

THONG THOA T NU'OC HlµN TRANG CUA THANH PHO 
• TUY THEO T�NG V! TRi CV THS HP THONG THOAT N¸OC M·A D·lC ÈY GACH, 06 BE TONG 

HOAC DUNG ONG NH�A UPVC PNS . 
• CAC HQ GA THAM TREN SAN D·ONG DVlC HOAN TRA BÃ MAT THEO K­T cAU MAT D·mNG D® 

ÊAM BAO VE D¶P CANH QUAN 
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MAT BANG CAP THOAT N��C CANH QUAN ZONE 1 
SCALE 1:� 

PH;ONG AN THOt N;OC M�T CANH QUAN: 
- He (ONG THOAT N�OC MAT D�QC THIET KE DE (U GOM TOAN BO �°G MCA lREN 01eN 

ÆCH SAN D�§G VA BON CAY 
- 001 V? SANDÊ¨G C0B0B0NCHiMTHIETKE CAC ²NHDATDCO I BON cAY, DA Y GHI GANG, 

BE MAT ³I s61 CUOI DE THOAT N�OC 
- 001 V? SAN OËONG CO 86 ViA THIET KE CONG NGAM, 80 Ai GHI THU NU'OC BE MAT T* I VI 

TRI TU THUY 
- NU'OC TD TRVC D�NG CUA TOA NHA D�OC THU GOM vAo HO GA CHO VA (OAT V AO HE 

THONG THOAT NÛOC HIEN ÄNG CUA T�NH PHO 
- TUY THEO TDNG VI Ai CV THE HE THONG TH OAT N�OC MU'A D�QC � Y G*CH, o0 BE TONG 

HOAC DUNG ONG NH�A UPVC PNB. 
- cAc HO GA THAM ÃEN SAN D�ONG D�QC HOAN Å BE MAT THEO KET cAu MAT DU'ONG OE 

DAM BAO VE OÙP CANH QUAN 
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1 MAT BANG TONG THE CANH QUAN ZONE 2 
SCALE 1:� 

PH�ONG AN THOAT N/OC MAT CANH QUAN: 
• Ho THONG THOAT NiOC M]T %mQC THltT Kt �t THU GOM TOAN BO 1O NG MnA TRtN DloN 

TiCH SAN �j!NG VA BON CAY 
• 001 VOi SAN %mONG co BO BON CHiM THltT Kt cAc RANH �^T Dm01 BON CAY, �^Y GHI GANG, 

St MAT RAI SOI CUOIOtTHOAT NjOC 
- 001 VOi SAN OkONGCO BO VIA THltT Kt CONG NGAM, BO TRIGHITHU NkOC St M]T TA IVI 

TRiTV THUY 
- NVOC TU' TRVC �!NG CUA T6A NHABVOC THUGOM VAO H0GACHFVA THOATVAO HE 

THONG THOAT NkOC HloN TRaNG CUA THANH PHO 
• TOY THEO ToNG V!TRi CU THt Ho THONG THOAT NiOC MpAOjQC XAY GACH, 00 Bt TONG 

HOAG DONG ONG NH A UPVC PNB 
• cAc HO GA THAM TRtN SAN Ol!!NG OlOC HOAN TRA St M_ T THEO KtT cAu M` T OlONG Ot 

OAM BAO Vt OoP CANH QUAN 
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MAT BANG T6NG THE CANH QUAN ZONE 3 
SCALE 1� 

PH'ONG AN THO� N(�C M*T C
H QU�: 
- HE THONG THOAT N¹OC Mf t¹OC THIET K£ tE THU GOM TOAN BO �ONG MºA ªEN DlEN 

TICH sAN O��NG VA BON CAY 
- OOJ vor SAN O�ONG c6 86 BON CHIM THlÁT KE cAc RANH Bg D�N1 BON cAv, DAY GHI GANG, 

BE MAT RAJ SOI cuor tE THOAT N¹OC 
- 001 var sANtÂONG c6 86 VIA THIET K£ C6NG NG�, BO TRi GHI THU N»OC BE MATTc VI 

TRIT¾THÃY 
• NÀOC T� TR¿C O¯NG CUA TOA NHA OÂ£C THU GOM vAo HO GA CHO VA THOAT vAo HE 

THONG THOAT NÂ C HIEN TRANG COA THANH P HO 
• TUY THEO TUNG VI ªi CV TH� HE THONG THOAT N� C M�A O¼¤C Îy �CH, 00 B� TONG 

HObC CONG ONG NHVA UPVC PNB 
- cAc HO v THA M TREN Sd t½ONG t»OC HOAN TRA BE MAT THEO K£T cAu MAT t»ONGOE 

sAM BAO VE tEP CANH QUe 
• • 

KiHl�U 

E--3 
E---, 

ÆÂO�I�K£þ��� 
ÆÂO���/2�� 
� )T� , 

�+
(�5 
-	�!��T 

t3;1 
-1� �6�T8T ��7�Y-

:�1� V�T�
���� 

��4 

j� ! �.� ·•·•-t·��.. U♦H♦♦ 

I t. 

---�---- ' 

-� � �
� � ♦ �

/
.��  + ::��· ! - + ♦ " # 

$%& � .' ♦() * + . 

, - 
+ 

+ . 
+ + • 

+ � .\� � 
/ 

0 1 2 3 + 45 

6 � 7 � 8 �• 
9 + � : ; 

< • .= : >.?@A : 
-.- + ·:. ·:♦:. ♦:. ;+ B � CDE 

-. � � -- � , . 
CONG � CO PHAN T�P �OAN �UC THINH 

� - K F 

BAN VE HOAN CONG 
0 ��9��T� HC-............... NGAY .....01...... TH�NG ....04....... NAM 2022 
� � � � ��� NGUOl�P 

KS. P� N�C 	� . . 

�ON Vi THI CONG 

D� Tu�n 
 

TU VAN GIAM sAT 

P�m � Hu, . -



1: ,: ,: I: I: 
. . + • + + 

: ; J �: --rr--- :r -�1I: I: 1: 1: 1: ,: � 
l\ J� 

\ : : 

+ + + + + t1 ·1·- .... , + + + + + +ǀ· + + + üýþÿĀāĂăĄąĆ.ć ���i� .Ĉ ��•""� + + + + + + + + + + + + Ī � Ŏ + ++I ñ+++++++ +++ ĉ I ..Ċċ �.�.Č.čĎďĐ . đĒēĔĕĖ �•· + +. + +. + + + + + + + + + ī. • # + •• �7♦ù + + + + + + + // J •1• § \�, ++++++++ ı ++++f•f# I + I ••�Kk♦ ė !� ����+•�" + + + •. ]# ,✓ . I ........... 
 r + + + O: -U.9[• Ę. y�•�••�•• /c . <.:. f I r............... ······· .$ ". t ,1 '" : +: + :!:, uokŴ���_!�xk••• ę...�� • Ěě ••�•/ Ĝ ••//>•� /; 

\ >.>I I -------+------------- -----
} I I t 
I I t I I 

: : : : :!1 ........... ;i.i: ........ •··· ... ···••• .E /' @/ 
: : : : : i .............. �·Z;............ �/,/ ••••• + ••••• + •• + . + + +, 

: ÷ ' ��········ • + + + + + + + + + + + ·1; / ./ #� .. ../ 
+ +: + : + : +: +: + : +: + + + + + • : •. ; .��.�.��.. .. � !.."..# :�-}�� $%.&'. � (. r-·--·--ZZ-·-· ) ;U·:, A. . .C....D.......... .• I ��✓ Ħ_",:.···� ', ò�� .ĝ • •••••••••••••••• •• Ĳ,�ø ;.�Ğ '·,,/ .•· ·.·.·.·.·.·. +. + + + ••• ··©. ,·- •♦/� ',, ]� ! + .�ĵ\ ó .Ĭ. �I� . ĳ',• ', .l + ĭ + + + + + + + �•xu+ô I + + + ¥¥�Ũ:�ũ + + ǭ. �¥ƿ.,- Ĥ� '/ '•/ f,; � + + + 

........ ···j····· • • / . · � · rf ',,,,, i 

······t····••i-l-••••i••····+· ·������, �. 

• • • • � 't"�·�:h:·IL�1! i !l� : RO �� 0 1'-·_ •• �····.: .. c·,:·······••'/' 
r=��=========_ ...�� - -1 I l I \L-Ų-ú-�-�ħ^ƾ·õ··-���-ů� ;	-Ǡ¤r¨ûĨ¦=Ů=ǁ� ·�ǡ•. :�.··· ...� -

' -----�L ___ _

.\...\....\.\.\.\.. �_ M 
 � �� _� � �_ �
� � � 

_ �� ĥ_ � �_ ġĢįģİ � � .ö"' ���#.� _  ! �ĩ_ 

MAT BANG T6NG THE CANH QUAN ZONE 4 
SCALE 1:� 

PH�ONG AN THOAT N- C M�T CANH QUAN: - HE THONG THOAT Nǔ:C MAT Oǚ`C THIET KE OE THU GOM TOAN BO ơ!ONG M�A TREN DIEN TICH SAN OǖŅNG VA BON CAY 
• oo, VOi SAN O�ONG co BO BON CHiM THIET KE cAc RANH OAT D+01 BON CAY. DAY GHI GANG. BE MAT RA I S01 CUOI OE THOAT NǗ0C - 001 VOi SAN OǘņNG CO BO VIA THIET KE CONG NGAM, BO TRi GHI THU N�OC BE MATT Al VI TRI TƟ THUY • N*OC Tſ TRVC OǙNG COA T6A NHA O*OC THU GOM VA O H6 GA CHƩ VA THOAT vAo HE THONG THOAT N*OC HIEN TRANG CUA THANH P HO - TUY THEO TƸNG VI TRi CV THE HE THONG THOAT N+:C M+AOǛOC XAY GACH, 00 BE TONG HOAC DƠNG ONG NHǕ A UPVC PNB - cAc HO GA THAM TREN sANO�;NGO�OC HOANTRABE MATTHEOKETCAU MATO�;NGOE DA M BAO VE OEP CANH QUAN 
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Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường Khách sạn Pullman Ninh Bình 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PHỤ LỤC 4: 
1. BẢN VẼ HOÀN CÔNG TỔNG MẶT BẰNG HỆ THỐNG THU GOM 
VÀ THOÁT NƯỚC THẢI 

2. BẢN VẼ HOÀN CÔNG HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI SINH HOẠT 
CÔNG SUẤT 290 M3/NGÀY ĐÊM 

 
 



































Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường Khách sạn Pullman Ninh Bình 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PHỤ LỤC 5: 
                           5.1. BẢN VẼ HOÀN CÔNG BỂ TÁCH SỢI 

                           5.2. BẢN VẼ HOÀN CÔNG BỂ TÁCH MỠ 

 
 



















Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường Khách sạn Pullman Ninh Bình 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PHỤ LỤC 6: 
BẢN VẼ HOÀN CÔNG KHO CHỨA CHẤT THẢI 
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